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LỜI NÓI ĐẦU 

Thực hiện chương trình Trung học cơ sở (ban hành kèm theo Quyết 
định sỏ 03/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/1/2002 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo), mòn Ngừ ván được triển khai dạy học theo nguyên tác tích 
hợp (vãn học, tiếng Việt và làm ván), phát huy tính chủ động tích cực của 
học sinh. 

Nhằrn giúp các em học sinh có thém tài liệu tham khảo để tăng cường 
khả náng tự học, chúng tôi biên soạn bộ sách Học tốt Ngừ vãn Trung học 
cơ sớ. Theo đó, cuốn Học tốt Ngữ văn 1 ~ tập một sẽ được trình bày theo 
thứ tư tích hợp các phân môn: 

- Ván 

- Tiếng Việt 

- Làm vãn 

Cách tơ chức mỗi bài trong cuốn sách sẽ gồm hai phần chính: 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NÃNG 

Nôi dung phán KIEN THƯC cơ BAN với nhiệm vụ củng cô và khắc 
sáu kiến thức sẽ giúp học sinh tiếp cặn với những vấn đề thê loại, giới 
thiệu nhừng điều nổi bật về tác giá, tác phâm (với phần vần); giới thiệu 
một số khái niệm, yêu cầu cần thiết mà học sinh cần nắm đế có thể vận 
dụng được khi thực hành. 

Nội dung phần RÈN LUYỆN KĨ NẢNG dưa ra một sô hướng dẫn về thao 
tác thực hành kiến thức (chằng hạn: tập tóm tát một văn bản, tập đọc một vàn 
bản theo dặc trưng thể loại; thực hành liên kết trong văn bản; tạo lập ván bản; 
phán tích đề, lặp d<àn ý và luyện tập cách làm bài văn biểu cảm...). Mỗi tình 
huống thực hảnh trong phần này đặt ra một yêu cầu học sinh phải thông hiểu 
kiến thức cơ bản của bài học; ngược lại, qua công việc thực hành, kiến thức lí 
thuyết cũng có thêm một dịp được củng cố. Vì thế, giữa lí thuyết và thực hành 
có mối quan hệ vừa nhân quả vừa tương hỗ rất chặt chè. 

Ngoài các nhiệm vụ trên, ở một mức độ nhát định, nội dung cuốn sách 
còn hướng tới việc mở rộng và nâng cao kiến thức cho học sinh lớp 7. Điều 
này thê hiện qua cách tô chức kiến thức trong từng bài, cách hướng dẫn 
thực hành cũng như giới thiệu các ví dụ, các bài viết tham khảo. 

Cuốn sách chắc sẽ còn những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận 
được ý kiến đóng góp đê có thê nâng cao chất lượng trong những lần in sau. 

Xin chân thành cảm ơn. 

NHÓM BIÊN SOẠN 
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CỔNG TRƯỜNG MỞ RA 

(Lí Lan) 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Ngày mai con đến trường. Người mẹ thức suốt đêm, suy nghĩ triền 
mièn về ngày đi học đầu tiên của con trong khi đứa con, vì còn nhỏ nên rất 
vô tư, chỉ }iáo hức một chút, sau đó đã ngủ ngon lành. Điều khiến người mẹ 
không ngủ được không phái vì quá lo lắng cho con. 

2. Đèm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con có 
những biếu hiện khác nhau. Đứa con vô cùng háo hức vi ngày mai được vào 
lớp Một. Nhưng ''củng như trước một chuyến di xa, trong lòng con không 
còn mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày niai thức dậy cho kịp giờ'\ 
Trong khi đó, người mẹ cứ bâng khuâng, trằn trọc mãi mà không ngủ được 
(rnẹ không tập trung được vào việc gì cả; mẹ lên giường và tràn trọc,...). 

3. Người mẹ trằn trọc không phải vì quá lo lắng cho con mà là vì đang 
sòng lại với nhừng kỉ niệm xưa của chính mình. Ngày khai trường của đứa 
con đã Làm sông dậy trong lòng người mẹ một ấn tượng thật sâu đậm từ 
ngày còn nhò, khi cũng như đứa con bây giờ, lần đầu tiên được mẹ (tức bà 
ngoại của em bé bây giờ) đưa đến trường. Cảm giác chơi vơi hốt hoảng khi 
nhìn người mẹ đứng ngoài cánh cổng trường đà khép còn in sâu mãi cho 
đến tận bây giờ. 

4'*'. Xét về hình thức bề ngoài, về cách xưng hô thì dường như người 
mẹ đang nói với đứa con nhưng trong thực tế, mẹ đang tự nói với mình. 
Đòi thoại hoá ra độc thoại, nói với con mà lại là tâm sự với chính lòng 
mình - dó là tâm trạng của những người mẹ yêu thương con như yêu máu 
thịt, một phần cuộc sông của mình. Cách nói ây vừa thể hiện được tình 
cảm mãnh liệt của người mẹ đối với đứa con, vừa làm nổi bật tâm trạng, 
khắc hoạ được tâm tư tình cảm, diễn đạt được những điều khó nói ra dược 
băng những lời trực tiếp. 

5. vẫn bằng giọng dôi thoại, tác giả đã khéo léo chuyển hướng để nói 
về tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của các thê hệ mai 
sau. Nêu lên một hiện tượng về sự quan tâm của các quan chức Nhật đối với 
giáo dục, tác giả đi đến khái quát: "Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong 
giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lẩm một li có thể 
dưa thế hộ ấy dí chệch cả hăng dặm sau này". 

6. "Đi di con, hãy can đảm lẽn, thế giới này là của con, bước qua cánh 
cồng trường là một thế giới ki diệu sẽ mở ra". Câu ván này đã nói lên ý 
nghĩa to lón của nhà trường trong cuộc đời mỗi con rigười. Như trong một 
câu chuyện cổ tích kì diệu, phía sau cánh cổng kia là cả một thế giới vô 
cùng hấp dẫn âốì với những người ham hiểu biết, yêu lao động và yêu cuộc 
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sống, thế giới của tri thức bao la, của tình bạn, tình thầy trò nồng âm tha 
thiết, chắp cánh cho chúng ta bay cao, bay xa tới những chân trời của ước 
mơ và khát vọng. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Tóm tắt 

Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ không ngủ. Ngắm nhìn 
con ngủ say, lòng người mẹ bồi hồi xúc động: nhớ lại nhừng hành động của 
con ban ngày, nhớ về thuở nhỏ với những kỉ niệm sâu sắc trong ngày khai 
giảng đầu tiên... Lo cho tương lai của con, người mẹ liên tương đên ngày 
khai trường ở Nhật - một ngày lễ thực sự cùa toàn xã hội - nơi mà ai cũng 
thê hiện sự quan tâm sâu sắc đến thô' hệ tương lai. Đó cùng là tình cảm, 
niềm tin và khát vọng của người mẹ đối với tương lai của đứa con. 

2. Cách đọc 

Cần bám sát diễn biến tâm trạng của người mẹ đế lựa chọn giọng đọc 
cho phù hợp: 

- Đoạn từ đầu đến "trong ngày đầu năm học": tác giả sử dụng cả ba 
phương thức tự sự, miêu tả và biểu cảm nhưng tự sự là chủ yếu. Với đoạn 
này cần đọc giọng nhẹ nhàng. 

~ Nội dung chính của đoạn tiếp theo (từ 'Thực sự mẹ không lo lắng...' 
đến "cái thế giới mà mẹ vừa bước vào") là 3ự hồi tưởng của người mẹ về 
những ki niệm trong ngày khai trường đầu tiên. Nội dung này được thể 
hiện chủ yêu qua phương thức biểu cám kết hợp với tự sự. Đọc đoạn ván VỚI 
tiết tấu chậm, thê hiện tâm trạng bồi hồi, xao xuyến của người mẹ. 

- Đoạn cuối cùng nói về ngày khai trường ờ Nhật. Phương thức tự sự là 
chủ yếu, giọng đọc cần rõ ràng, không cần diễn cảm nhiều như đoạn trên. 
Tuy nhiên, ớ câu kết thúc ván bản, tác giả lại sử dụng phương thức biểu cảm, 
do đó khi đọc cần hạ giọng để thê hiện tâm trạng xao xuyến của ngiíời mẹ. 

3. Ngày khai trường đế vào lớp Một là ngày có dấu ấn sâu đậm nhất 
trong tám hồn của mỗi con người. Có thê nêu ra các lí do sau: 

- Đó là ngày khai trường đầu tiên cùa một người học sinh. 

- Háo hức vì được đến học ở ngòi trường mới, được quen nhiều bạn mới, 
thầy cò mới. 

- Là dấu mốc đầu tiên đánh dấu một bước trưởng thành cũa con người. 

4. Đê viết được đoạn ván cần: 

- Chọn lọc chi tiết gây ấn tượng nhất (hoặc quan trọng nhát với bản 
thân em). 

- Kế lại sự vệc, chi tiết ấy. 

- Chú ý các biện pháp liên kết câu, các câu mở đoạn, kết đoạn và các câu 
triển khai sao cho đoạn văn được kết nối rõ ràng, rành mạch và gợi cảm. 
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MẸ TÔI 

(Ei-môn-đô đơ A-mi-xi) 

L KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Mặc dù có nhan đề là Mẹ tôi nhưng vàn bản lại được viết dưới dạng 
một bức thư của người bố gửi cho con trai. Cách thế hiện độc đáo này giúp 
cho những phẩm chất của người mẹ (nội dung chủ yếu của tác phẩm) được 
thể hiện một cách khách quan và trực tiếp. Đồng thời qua đó, người viết 
thư có điều kiện đế bộc lộ trọn vẹn thái độ, cảm xúc của mình mà không 
làm cho người tiếp thu (đứa con) phải xấu hổ, từ đó nhanh chóng hiểu ra 
vấn đề. 

2. Qua bức thư, có thể nhận thấy người bố rất buồn bã và tức giận trước 
thái độ và cách ứng xử của En-ri-cỏ (khi cố giáo đến thăm nhà, En-ri-cô đã 
thốt ra một lời thiếu lỗ độ với mẹ). 

Nhừng câu văn thể hiện thái độ của người bố: 

- việc như thế không bao giờ con được tái phạm nữa’ 

~ "Sự hỗn láo của con như một nhát dao đăm vào tim bô vậy". 

- "bô không thể nén được cơn tức giận dối với con". 

- "Từ nay, không bao giờ con được thốt ra một lời nói nặng với rnẹ". 

- "...thà ràng bô không có con, còn hơn thấy con hội bạc với mẹ". 

3. Các hình ảnh, chi tiết nói về người mẹ của En-ri-cô: "...mẹ đã phải 
thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của 
con,...khi nghĩ ràng có thể mất con"; "Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm 
hạnh phúc...có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con". Những chi tiết này 
cho tháy, mẹ En-ri-cô là một người dịu dàng hiền từ, giàu tình thưcmg yêu 
và đầy trách nhiệm. Mẹ En-ri-cô cũng như biết bao nhiêu người mẹ khác, 
luỏn sắn sàng hi sinh tất cá cho những đứa con yêu. 

4. Em sè lựa chọn phương án nào trong các phương án sau để trả lời 
cho câu hỏi: điều gì đã khiến En-ri-cô “xúc động vô cùng^ khi đọc thư của 
bố? 

a) Vì bô^ gợi lại những kỉ niệm giữa mẹ và En-ri-cô. 

b) Vì En-ri-cò sợ bô. 

c) Vi thái độ kiên quyêt và nghiêm khắc của bô". 

d) Vì nhừng lời nói rất chân tình và sâu sắc của bô". 

e) Vì En-ri-cô thây xấu hổ. 

Gợi ỷ: Có thê lựa chọn các phương án: a, c và d. 

5*. Người bố không nhắc nhở En-ri-cô trực tiếp mà lựa chọn cách viết 
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thư, vì: 

- Nhắc nhở trực tiỉêp thường rát khỏ kiềm giữ được sự nóng giận. 

- Nhắc nhở trực tiếp khó có thê bày tỏ được những tình cảm sâu sắc và 

tế nhị. 

- Nhắc nhở trực t.iếp có thế khiến người mắc lỗi cảm thây bị xúc phạm 

quá lớn vào lòng tự trọng. Từ đó có thô dẫn đê'n những suy nghĩ tiêu cực ở 

đứa trẻ, khiến cho những lời nhác nhở khòng phát huy được mục đích giáo 
dục như mong muôn. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Tóm tắt 

Vì được viết dưới dạng một bức thư nên văn bản này hầu như không có 
cốt truyện. Tuy nhiên, có thỏ cồn cứ vào cách thế hiện của văn bản (đã nói 
ở trên) để tóm tắt nhừng nét chu yôu như sau: 

En-ri-cồ ăn nói thiếu lẻ độ với mẹ. Bò biết chuyện, viết thư cho En-ri-cỏ 
với lời lẽ vừa yêu thương vừa tức giận. Trong thư, bố nói về tình yêu, về sự hi 
sinh to lớn mà mẹ đả dành cho En-ri-cô... Trước cách xử sự tế nhị nhưng 
không kém phần quyêt liệt, gay gắt của bố, En-ri-cò vò cùng hối hận. 

2. Cách đọc 

Ván bản hầu như chi sử dụng một giọng điệu duy nhất là giọng điệu 
của người bố nói với con. Bời vặy, ngoài đoạn thứ nhất (được viết theo 
phương thức tự sự) đọc bằng giọng chậm rãi, thế hiện sự hố’i hận của En-ri- 
cô, các đoạn sau cần đoc bám sát giọng điệu của người bố: khi thủ thỉ tâm 
tình (nói về tình yêu và sự hi sinh của mẹ đối với En-ri-cô), khi tức giận 
(biểu lộ thái độ giận dừ trước cách nói nc^lng của En-ri-cô với mẹ),... 

3. Có thể chọn đoạn văn sau đế học thuộc lòng: 

Con hãy nhớ rằng, tìnìi ycu thí/ơng, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng 
liêng hơn cd. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho ké nào chà đạp lên nó. 

4. Kể lại một sự việc em lỡ gây ra khiốn bỏ mẹ, mẹ bưốn phiền. 

Trong cuộc đời của mỗi cơn ngitời nhất là khi cồn thơ ấu chắc hẳn sẽ 

không ít lần mắc lỗi khiến cho bố mọ phải phiền lòng. Em có thể nhớ lại 
câu chuyện (của bản thân, của người khác mà em từng được chứng kiến hay 
nghe kể lại) từng khiến mình phải bán khoăn, day dứt và hãy kể lại cáu 
chuyện đó. cần chú ý nêu ra được những bài học cho bản thân. 


TỪ GHÉP 

I. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1. Các loại từ ghép 

a) Trong các từ ghép bà ngoại, thơĩìỉ phức tiếng nào là tiếng chính, 
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tiếng nào là tiếng phụ? Các tiếng được ghép với nhau theo trật tự như thế 
nào? 

(1) Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khí cùng bà ngoại di tới gần ngôi 
trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại [...1. 

(Lí Lan) 

(2) Côm không phải thức quà ciia người vội; ăn cốm phải ăn từng chút 
ít, thong thả và ngẩm nghĩ. Lúc bấy giờ ta mới thấy lại thu cả trong hương 
vị ấy, cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ [...]. 

(Thạch Lam) 

Gợi ý: 

- Các tiếng chính: bà, thơm. 

- Các tiếng phụ: ngoại, phức. 

- Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau; tiếng phụ bổ sung nghĩa 
cho tiếng chính. 

b) Các tiếng trong hai từ ghép quẩn áo, trẩrn bổng ở nhừng ví dụ sau có 
phân ra thành tiếng chính, tiếng phụ không? 

- Việc chuấn bị quần áo mới, giày nón mới, cặp sách mới, tập vở mới, 
mọi thứ đâu đó đã sẵn sàng, khiến con cảm nhận được sự quan trọng của 
ngày khai trường. 

- Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường 
như vang lên bên tai tiếng đọc bài trầm bổng [...]. 

Gợi ý: Các tiếng trong hai từ này không chia ra được thành tiếng chính 
tiếng phụ. Hai tiếng bình đẳng với nhau, ghép lại tạo thành từ. 

2. Nghĩa ciia từ ghép 

a) So Scánh nghĩa của từ bà ngoợỉ với nghĩa của từ bà, nghĩa của từ thơm 
phức với nghĩa của từ thơm. 

Oợi ỷ: Tra từ điển để nắm được nghĩa của từ bà, thơm rồi so sánh với 
nghỉa của các từ ghép có bà, thơm là tiếng chính (bà ngoại, bà nội; thơm 
phức, thơm ngát, ...). Nghĩa của tiếng chính rộng hơn nghía của cả từ, ví dụ: 
nghĩa của 6à (cả bà nội, bà ngoại,...) rộng hơn nghĩa của bà ngoại. Sự có 
mặt của tiếng chính làm thu hẹp phạm vi bao quát của từ. 

b) So sánh nghĩa của từ quần áo so với nghĩa của mỗi tiếng quần, áo\ 
nghĩa của từ trầm bổng với nghĩa của mồi tiếng trầm, bống. 

Gợi ỷ: Đôi với các từ ghép đảng lập, nghĩa của các tiếng tách rời bao 
giờ củng hẹp hơn nghĩa của cả từ. Nghĩa của quẩn áo rộng hơn nghĩa của 
quần, áo\ nghĩa của trầm bổng rộng hơn nghĩa của trầm, bổng. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Xếp các từ ghép suy nghĩ, lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, chài 
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lưới, cây cỏ. ẩm ướt, đầu đuôi, cười nụ theo bảng phân loại sau: 



Gợi ý: Xem xét nghĩa của các tiếng; nếu là từ ghép chính phụ, khi lách 
ra, tiếng chính có thể ghép với các tiếng khác đế tạo ra các từ cùng loại, ví 
dụ: xanh ngắt có thể tách thành xanh Ị ngắt, rồi giữ nguyên tiếng chính để 
ghép với các tiếng phụ khác như xanh biếc, xanh lơ, xanh thầm,... 

2. Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo thành từ ghép 
chính phụ: 

bút ... ăn ... 


thước ... 


trắng ... 


mưa ... 


vui ... 


làm ... nhát ... 

Có thể có các từ: bút chì, thước kẻ, mưa phùn, làm việc, ăn sáng, tráng 
xoá, vui tai, nhát gan,... 

3. Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo thành các từ ghép 
đẳng lập: 



Gợi ý: Có thể thêm vào các tiếng để trở thành các từ như: núi non, núi 
đồi; ham muốn, ham mê; xinh đẹp, xinh tươi; mặt mũi, mật mày; học tập, 
học hành; tươi trẻ, tươi mởi,... 

4. Tại sao có thể nói một cuốn sách, một quyển vỏ mà không thê nói 
một cuốn sách vở, một quyển sách vở? 

Gợi ý: 

Không thế nói một cuốn sách vở, một quyển sách vở vì: sách vở là từ 
ghép đẳng lập có ý nghĩa khái quát nên không dùng với nghĩa tính đếm. 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, từ ghép đẳng lập kết hợp một cách 
hợp lý với những danh từ chỉ đơn vị đứng trước (bộ, chuyến... ) tlù vần được 
dùng với nghĩa tính đếm như: một bộ quân ảo, một chuyến đi lại, v.v... 

5. a) Có phải mọi thứ có hoa màu hồng dều gọi là hoa. hồng khỏng? 

b) Em Nam nói: "Cái áo dài cứa chị cm ngán quá!". Nói như thế có 
đúng không? Tại sao? 
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c) cỏ phái mọi loại cà chua đều chua khóng? Nói; "Quá cà chua này 
ngọt qua!" có được khòiig*.^ Tai sao? 

d) Có phái mọi locại ca mau vàng dẻu goi là cá vàng không? Cá vàng là 
loại cá như thô nào? 

Gơi ỷ\ Các từ hoa hổng, áo dài, cà chua, cá vàng mang ý nghĩa khái 
quát, gọi tôn loại sự vật. Khòng nèn hiếu ỉioa hổng chỉ là hoa có màu hồng, 
có Ihế co hoa hổng đcìì \ tương tự, cù chua không chí là loại cà có vị chua, áo 
dái không phái đối lặp với (ĨO ngán mà là tên gọi một loại trang phục 
truyền thông (có cả áo và quan), cá vàng klìòng chỉ là cá có màu vàng (có 
cá vàng đen, cá vàng trắng,...). 

6. So sánh nghĩa của các từ ghép mát tay, nóng lòng, gang thép (Anh ấy 
là môỉ chiến sì gang thép), tay chồn [một tay chân thân tin) với nghĩa của 
nhừng tiếng tạo nôn chúng. 

Gợi ỷ: 

- Hai từ mát tay và nóng lòng ghép từ hai tính từ chỉ cảm giác (mát, 
nóng) với hai danh từ (tay, lòng). Khi ghép lại, các từ này có nghĩa khác 
hẳn với nghĩa của các từ tạo nôn chúng. 

-t- Mát tay: chỉ những người dỗ dạt được kết quả tôt, dễ thành công 
trong công việc (như chửa bệnh, chán nuôi,...). ^ 

+ Nong lòng: chi trạng thái (tâm trạng của người) rất mong muốn được 
biết hay được làm việc gì dó. 

- Các từ gang và thép vốn là nhưng danh từ chỉ vật. Nhưng khi ghép 
lại, chúng trở thành từ mang nghía chí phẩm chât (của con người.) 

- (?ác từ tay và c/iâh củng vậy. Chúng vốn là những danh từ nhưng khi 
ghép lại, nó trừ tliành từ mang nghĩa chi một loại đối tượng (người). 

7. Thử phán tích cấu tạo cua nhừng từ ghép có ba tiêng máy hơi nước, 
thon tô ong, ba/ìh da nem theo mảu sau: 


CH ()uÒl CỜ 

♦ Ặ 1 


Gợi y: Xác định tiếng chính trong các từ, tiếp tục xác định tiếng chính 
và phụ với các tiếng còn lại. Mũi tên trong mô hình là chỉ sự bổ sung nghĩa 
của tiếng phụ cho tiếng chính. Theo mô hình bổ sung nghĩa này, ta có: 

- máy hơi nước: máy là tiếng chính; hơi nước là phụ, trong đó nước phụ 
cho hơi. 
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~ than tô ong: than là tiếng chính; tổ ong là phụ. trong đó ong phụ cho tổ. 

- bảnh da nem: bánh da là chính, nem là phụ; trong bánh da, bánh là 
chính, đa là phụ. 


LIÊN KẾT TRONG VẢN BẢN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản 

a) Tính liên kết của văn bản 

- Hãy đọc đoạn văn sau: 

Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Bô nhớ, cách đáy mấy 
năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi minh trên chiếc nôỉ trông chừng hơi 
thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằìig có 
thể mất con! Hãy nghĩ xem, En-ri-cô à! Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm 
hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xìn để 
nuôi con, có thể hi sinh tính mạng đề cứu sống con! Thôi, trong một thời 
gian con đừng hôn hố. 

- Theo em, nếu bô" En-ri-cô chỉ viết như vậy thì En-ri-cô có thể hiểu 
được điều bố muôn nói chưa? 

- Nếu En-ri-cô chưa hiểu được điều bố muốn nói thì tại sao? Hăy xem 
xét các lí do sau: 

+ Vì có câu ván viết chưa đúng ngữ pháp; 

+ Vi có câu văn nội dung chưa thật rõ ràng; 

+ VI các câu văn chưa gắn bó với nhau, liên kết lỏng lẻo. 

“ Vậy, muốn cho đoạn vãn có thể hiểu được thì nó phải có phám chất gì? 

Gợi ỷ: Các câu trong đoạn văn, nếu tách rời, đều là những câu hoàn chỉnh, 
nội dung rõ ràng. Nhưng cả đoạn, với sự nối kết các câu lỏng lẻo, thì ý nghĩa 
không được biểu đạt rõ ràng. Muốn để người khác hiếu được ý của mình, ngoài 
yiệc tạo ra những câu đúng, người viết (nói) còn phải tổ chức mối liên kết chạt 
chẽ giữa các câu. 

2. Phương tiện liên kết trong văn bản 

a) Đọc kĩ lại đoạn văn trên và cho biết do thiếu ý gì mà nó trở nên khó 
hiểu? Hãy sứa lại đoạn văn để En-ri-cô hiểu được ý của bố. 

Gợi ý: Muốn sửa lỗi liên kết, phải nám đoán định được ý đồ cua người 
viết. Trong đoạn văn trên, người bố muốn nói cho En-ri-cô nhận thấy lỗi 
của mình khi đã thiếu lễ độ với mẹ, cũng là để giúp En-ri-cô hiếu được tình 
thương yêu vô bờ bến của mẹ dành cho con. Với định hướng về chủ đề như 
vậy, có thể sửa đoạn vãn như sau; 
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Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Con biết không, cách đáy 
mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi minh trên chiếc nôi trông chừng 
hơi thở hốn hển của con, quằn quại vi nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng 
có thế’ mất conỉ Hãy nghĩ xem, En-rỉ-cô á! Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một 
năm hạnh phúc đế tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn 
xỉn (tể nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con! Người ấy có 
đáng để con cư xử như thế không? Bố rất buồn vì hành động của con. Thôi, 
trong một thời gian con đừng hôn bố. 

b) Chỉ ra sự thiếu liên kết trong đoạn ván sau và sửa lại: 

Một ngày kia, còn xa lẩm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ 
dược. Giâc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sừa, ăn một cái kẹo. 
Gương mặt thanh thoát của dứa trẻ tựa nghiêng trên gối mềm, dôi môi hé 
rnò và thinh thoảng chúm lại như dang mứt kẹo. 

Gợi ý: Hãy đọc và so sánh đoạn văn trên với đoạn văn đã sửa dưới đây: 

Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ 
dược. Còn bảy giờ, giấc ngứ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn 
một cái kẹo. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi 
môi hé mở và thinh thoảng chúm lại như đang mút kẹo. 

c) Qua hai đoạn ván trên, hãy tự rút ra: 

- Một vãn bản như thế nào thì được xem là có tính liên kết? 

- Các câu trong văn bản phải sử dụng những phương tiện gì để văn bản 
có tính liên kết? 

Gợi ý: Văn bản có tính liên kết là ván bản mà nội dung của các câu, 
các đoạn thô^ng nhât và gắn bó chắt chè với nhau; đồng thời các câu, các 
đoạn phải được kết nôi bằng các phương tiện ngôn ngữ. 

Sự liên kết về ý nghĩa giữa các câu phải được thể hiện ra bàng ngôn 
ngữ, thiếu sự liên kết trên phương diện ngôn ngữ, mối liên kết giữa các câu 
sẽ không được đảm bảo. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Sắp xếp những câu văn dưới đáy theo một thứ tự hợp lí để tạo thtành 
một đoạn văn có tính liên kết chặt chẻ. 

(1) Một quan chức cứa thành phố đã kết thúc buối lễ phát thướng như 
sau: (2) Và ông dưa tay chí về phía các thầy giáo, cô giáo ngồi trên các 
hành lang. (3) Các thầy, các cồ đều đứng dậy vẫy mữ, vẫy khăn dáp lại, tất 
cả dềỉi xúc dộng về sự biểu lộ lòng mến ycu ấy cúa học sình. (4) "Ra khỏi 
dãy, các con ạ, các con không được quên gửi lời chào vả lòng bièt ơn đến 
những người đả vi các con mà không qưản bao mệt nhọc, những người dà 
hiến cả tri thông minh và lòng dũng càm cho các con, những ngỉtờì sông và 
chết vi các con và họ đây này!". (5) Nghe lời kêu gọi cám dộng, dáp ứng 
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đúng những tình cảm của mình, tất cả học sình dểỉi dứng dậy, dang tay về 
phía các thảy, các cô. 

Gợi ý: Trình tự các câu trong đoạn văn cũng thể hiện diễn biôn của sự 
việc, đảo lộn trật tự này sè dẫn đến phá vờ liên kết. Trật tự hợp lí của các 
càu phải là: (1) (4) (2) -> (5) (3). 

2. Các câu văn dưới đây đả có tính liên kết chưa? Vì sao? 

Tôi nhớ đến mẹ tôi 'ĩúc người còn sống tôi lẽn mười”. Mẹ tôi âu yếm 
dắt tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Sáng nay, lúc cô giáo 
đến thăm, tôi nói với mẹ có nhỡ thốt ra một lời thiếu lễ độ. Còn chiều nay, 
mẹ hiền từ của tôi cho tôi dí dạo chơi với anh con trai lớn của bác gác cổng. 

Gợi ý: Một đoạn văn được xem là có tính liên kết tức là phải đảm bảo 
sự nối kết chặt chẽ giữa các câu trên cả hai phương diện nội dung ý nghĩa 
và hình thức ngôn ngữ. Hai phương diện liên kết này không thể tách rời 
nhau, ớ bề mặt ngôn ngữ, thoạt xem, đoạn ván trên có vẻ liên kết, nhưng 
thực ra các câu không thông nhất trong một nội dung ý nghĩa. 

3. Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trông trong đoạn văn dưới đây để 
các câu liên kết chạt chẽ với nhau: 

Bà ơi! Cháu thường về dây, ra vườn, dửng dưới gốc na, gốc ối mong tỉm 
lại hình bóng của ... và nhớ lại ngày nào ... trồng cầy, ... chạy lon ton bên 
bà. ... bảo khi nào cây có quả ... sẽ dành quả to nhất, ngon nhát cho ..., 
nhưng cháu lại báo quả to nhất, ngon nhất phải dể phẩn hà. ... bà ôm cháu 
vào lòng, hôn cháu một cái thật kêu. 

{Theo Nguyền Thị Thuỷ Tiên, Những bức thư đoạt giải ƯPU) 

Gợi ý: bà, bà, cháu, Bà, bà, cháu, Thế là. 

4. "Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp 
Một của con." 

(Cống trường mở ra) 

Có người nhận xét: Sự liên kết giữa hai cáu trên hình như không chặt 
chè, vậy mà chúng vẫn được đặt cạnh nhau trong vàn bản Cổng trường mở 
ra. Em hày giải thích tại sao. 

Gợi ý: Thực ra, không hẳn là hai câu văn trên không có mối liên hệ 
nào với nhau dù một câu nói về mẹ, một câu nói về con. Đứng cạnh nhau, 
chúng đã có thể gợi ra: câu sau là nguyên nhân của của câu trước. Nhưng để 
có thê hiếu về môi quan hẹ giữa hai câu một cách rõ ràng, chúng phải được 
dạt trong sự liên kết với câu tiếp theo; "Mẹ sẽ đưa con dến trường, cầìĩĩ tay 
con dát qua cánh công,...". 

5. Em có liên hệ gì giữa câu chuyện về Cây trc trăm đốt và tính liên 
kôt của vAn bản? 

Gợi ý: Trâm dốt tre, nếu tách rời nhau, củng khồng thành một cây tre 
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(lược. Phải nhờ có phép màu của Bụt nối các đốt tre lại với nhau thì anh 
trai cày mới có được một cây tre thực sự. Liên kết trong ván bản cũng vậy. 
Các đoạn, các càu không được tổ chức gắn kết với nhau thì không thể có 
văn ban hoàn chỉnh, Các đoạn, câu tựa như những đốt tre, văn bản như cây 
tre vậy. 

cuộc CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ 

(Khánh Hoài) 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Truyện viết về hai nhân vật Thành và Thuỷ. Truyện miêu tả cảnh 
gia đình của Thành và Thuỷ tan vờ (cha mẹ bỏ nhau) đặc biệt khắc hoạ sự 
xót xa của hai anh em khi tình cảm của họ bị xẻ chia. 

2. Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất. Người kể chính là người 
chứng kiến câu chuyện xảy ra, trực tiếp tham gia cốt truyện - tức là cùng 
chịu nổi đau vì sự mất mát về tình cảm như em gái mình. Cách lựa chọn 
ngôi kê này giúp tác giả có điều kiện trực tiếp thể hiện suy nghĩ, tình cảm 
và diẻn biến tâm trạng của nhân vật, tăng thêm tính chân thực của Iruyện, 
làm cho truyện hấp dần và sinh động hơn. Chính vì thế, mặc dù tiêu đề của 
truyện là Cuộc chia tay của những con búp bê nhưng người đọc vẫn hiểu là 
cuộc chia tay của Thanh và Thuỷ. 

Tuy nhiên, tiêu đề truyện còn một hàm ý khác. Những con búp bê 
thường gợi liên tưởng đến sự hồn nhiên, trong sáng, vô tư. Cuộc chia tay 
của những con búp bê tạo ra một tình huông tâm lí - đó là cuộc chia tay 
không đáng có, cũng như không đáng có cuộc chia tay giửa Thành và Thuỷ 
- hai anh em vốn rất mực gần gũi, thương yêu và luôn luôn quan tâm, chia 
sè cùng nhau. Tên truyện, vì thế đă gợi ra được một tình huống đáng chú ý 
khiến người đọc phải quan tám theo dõi. 

3. Các chi tiết trong truyện cho thấy hai anh em Thành, Thuỷ rất mực 
gần gũi, thương yêu, chia sẻ và luồn quan tâm đến nhau: 

- Khi Thành đi đá bóng bị rách áo, Thuỷ đã mang kim ra tận sân vận 
động để vá áo cho anh. 

~ Ngược lại, Tliành thường giúp em mình học. Chiều chiều lại đón em ở 
trường về. 

- Lúc chia tay, Thành đã nhường hết đồ chơi cho em nhưng Thuỷ lại sợ 
anh không có người gác đêm nên cứ một mực buộc anh phải nhận giữ con 
Vệ Sĩ. 

4*. Đọc truyện, điều dễ nhận thấy là giữa lời nói và hành động của Thuy 
bộc lộ những máu thuẫn rỏ rệt khi thâV anh chia hai con búp bê Vệ Sĩ và Em 



Nhỏ ra hai bên: trong suy nghĩ, Thuỷ không muốn chia rẽ hai con búp bê, 
nẽn Thuỷ vừa ngạc nhiên vừa giận dữ "Sao anh ác thế!" đã lại rất thương 
Thành, sợ đêm đêm không có con Vệ Sĩ canh giấc ngủ cho anh. Để giải quyết 
được mâu thuẫn ấy, chỉ có một cách duy nhất là bố mẹ các em không xảy ra 
việc chia tay. Nhưng thực tê thật là nghiệt ngã. Cuộc chia tay của người lớn 
đã để lại hậu quả đau đớn cho các em. Cuối truyện, Thuỷ đã để lại con Vệ Sĩ. 
Đây là chi tiết có tính cao trào, đặc sắc, giàu ý nghĩa nhân ván của truyện. 

5. Trong cuộc chia tay của Thuỷ với cả lớp, chi tiết Thuỷ cho biết mình sè 
khòng được đi học nừa (vì nhà bà ngoại ở xa trường quá) và rồi đảy, Thuỷ sẽ 
phải đi bán hoa ngoài chợ là chi tiết khiên cô giáo (và cả các bạn nữa) bàng 
hoàng nhất. Cha mẹ Thành và Thuỷ chia tay, với họ đó đà là một nồi đau 
đớn lớn. Nhưng ở tuổi của Thuỷ mà không được đến trường, lại phải bước vào 
đời sớm thế, rõ ràng chi tiết ấy sẻ khiên cho mọi người cảm thấy xót xa hơn. 

Trong khi đó, có lè chi tiết cảm động nhất trong màn chia tay này là chi 
tiết cô giáo Tâm tặng cho Thuỷ quyển vở và cây bút nắp vàng (hoặc củng có 
thể nêu ra chi tiết: sự chết lặng đi của cô Tâm cùng những giọt nước mắt từ 
từ rơi khi nghe tin Thuỷ không còn được đến trường nữa). 

6. Thành kinh ngạc bởi trong khi tâm hồn mình đang diễn ra những mất 
mát, đớn đau quá lớn (mất mái ấm gia đinh, phải chia tay đứa em gái nhỏ) 
thì cuộc đời ngoài kia vẫn trôi bình thản. Chi tiết này cho thấy sự hụt hẫng, 
cô đơn của nhân vật. Nó tác động mạnh vào ý thức trách nhiệm của mỗi 
chúng ta trước những người xung quanh và trước cuộc sống của cộng đồng. 

7. Qua câu chuyện, tác giả muốn gửi đến chúng ta một lời nhắn nhủ 
rằng: mái ấm gia đình là một tài sản vô cùng quý giá. Nó là nơi gìn giữ 
những tình cả cao quý và thiêng liêng. Hãy gìn giữ nó, đừng bao giờ vì một lí 
do gi mà làm tổn hại đến những tình cảm cao quý và thiêng liêng ấy. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Tóm tắt 

Vi bỏ mẹ chia tay nhau, hai anh em Thành và Thuỷ cũng phải mỗi người 
một ngả: Thuỷ về quê với mẹ còn Thành ở lại với bố. Hai anh em nhường đồ 
chơi cho nhau, Thuỷ dau đớn chia tay thẳy cò, khi chia tay còn quyên luyến 
anh không muốn rời,... Ba cuộc chia tay gợi lên ở bạn đọc những xúc cảm 
mạnh mẽ cùng nỗi xót thương cho cảnh ngộ mà lẽ ra những người bạn nhỏ 
không phải gánh chịu. 

2. Cách đọc 

Văn bản được thể hiện theo phương thức tự sự với ba cuộc chia tay. Bởi 
vậy sè có hai yếu tô đáng lưu ý là lời dẫn chuyện và lời nhân vật: 

- Lời dẫn chuyện thường có tính chất khách quan nhưng trong văn bản 
này, lời dẳn chuyện cũng là lời của nhân vặt trong truyện nên các sự kiện 


16 



được kế đều thấm đầm cảm xúc, bao trùm lên trên hết là tình thương của 
người anh (lối với em. 

ỈẦíi nhân vật đa dạng, lời của mỗi nhân vật thế hiện tâm trạng khác 

nhau. 


BO CỰC TRONG VÁN BAN 

1. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1. Bố cục và những yêu cầu về bô" cục trong văn bản 
a) Bô cục của văn bản 

- Hãy nhận xét về dự kiến trình bày các nội dung trong một lá đơn xin 
gia nhcập Đội Thiêu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sau: 

(1) Nguyện vọng xin vào Đội; 

(2) Giới thiệu họ tên, lớp, trường; 

(3) Lời hứa ... 


(4) Kính gửi... 

Gợi ý: Trình tự các nội dung không hợp lí, theo bố cục chung của đơn 
phải là; Kính gửi nơi có trách nhiệm giải quyết đề nghị trong đơn - Giới 


thiệu họ tên, địa chỉ,... - Nguyện vọng ... - Lời hứa ... 

- Bố cục của vãn bản là sự sắp đặt nội dung các phần trong ván bản 
theo một trình tự hợp lí. Qua ví dụ trên, em hãy cho biết tại sao khi xây 
dựng vãn bản người ta lại phải quan tâm tới bô" cục? 

Gợi ỷ: Việc triển khai nội dung của văn bản trước hết thể hiện ở bố cục. 
Các phần nội dung của văn bản phải được sắp xếp theo một trình tự nhất 
định. Khỏng thể đưa ra lời hứa sau khi vào Đội sẽ cố gắng phấn đấu trước rồi 
mới đề xuất nguyện vọng xin được vào Đội,... Hệ thống các phần của văn bản 
cho thấy mạch phát triến của vấn đề, thể hiện sự rành mạch trong suy nghĩ 
của người Viết, góp phản tạo nên sức thuyết phục của ván bản. 

- Lién hệ vói bố cục của một bài vần tự sự đã học ở lớp 6. 

b) Nliừng yêu cầu về bò" cục trong ván bản 

- Đọc hai câu chuyện sau và trả lời câu hỏi: 

(1) Có một con ếch quen thói coi trời bằng vung, nên cứ nghênh ngang 
đi lại khấp nơi, nhâỉig nháo nhìn trời và kêu ồrn ộp. Trước kia, êch sống ở 
trong giếng. Tại ưi nârn ấy trời mưa, nước trong giếng dềnh lên tràn bờ, 
đưa ếch ta ra ngoài. 

Trước đó, ếch dã từ đáy giếng nhìn lẽn và nó thấy trời bé tí, chi bàng 
cái vung thôi. Còn nó thi lại oai ghê lắm, vì nó mà dã cất tiếng kêu thì tất 


thảy bọn cua, ốc, nhái ở giến^jítụj)hảỉ hoảng sợ. Cuối cùng, nó bị một con 
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frảu giầm bẹp. Từ dấy, trâu trớ thánh bạn Cĩỉa nhà nông. 

(2) Ngùỵ xưa, có ruột anh tính rất hay khoe. Một hôỉìỉ, anh ta may được 
cái áo niởiy liền dern ra rnậc, rồi dửng hóng ở cứa, đợi có ai qua người ta 
khen. Đứng mãi từ sủng dên chiểu chả thấy ai hỏi cà, anh ta tức lẩì/i. 

Nhưng rồi anh ta củng khoe dược cái áo với một người rằng: "Từ lúc tôi 
mặc chiếc áo mới này, tôi chả thấy con lợn nào chạy qua cả.'\ Đấy là do 
người kia, tinh cung hay khoe, bỗng không biết từ dâu tất tưởi chạy đến hỏi 
anh ta: "Bác có thấy con lợn cưới cúa tôi chạy qua đây không?" 

+ Hai câu chuyện trên đả có bố cục chưa? 

+ Cách kể chuyện như trên bâ*t hợp lí ở chỗ nào? 

+ Nên sắp xếp bô' cục hai cáu chuyện trôn như thế nào? 

- Gợi ý: 

+ Kể như bản (1) và bản (2) là chưa có bô' cục. Các sự việc chính của hai 
câu chuyện Ẻch ngồi đáy giếng và Lợn cưới áo mới tuy vần có mặt trong 
bản kể này nhưng chúng không được sắp xếp theo một trật tự hợp lí. Việc 
đảo lộn trật tự các sự việc làm cho nghĩa của bài ván trở nên khó hiểu, câu 
chuyện không còn tính gây cười, giá trị phê phán giảm di. 

+ So sánh với hai bản kể dưới đây để rút ra cách sắp xếp bố cục của hai 
câu chuyện: 

(1) Cd một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng nọ. Xung quanh 
nó chỉ có một vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày, nó cât tiếng kêu ổm 
ộp lảm vang dộng cả gicng, khiến các con vật kia rât hoảng sợ. Ech cứ 
tưởng bầu trời trên dầu chỉ bé bàng chiếc vung và nó thĩ oai như một vị 
chúa tể. 

Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, dưa 
ếch ta ra ngoài. 

Quen thói củ, ếch nghênh ngang đi lại kháp nơi và cất tiêng kêu Ồm ộp. 
Nó nhâng nháo đưa cặp mất nhìn lên bẩu trời, chả thèm để ý dến xung 
quanh nên dả bị một con trâu di qua giẫm bẹp. 

(2) Có anh tính hay khoe của. Một hôm, may dược cái áo mới, liền đem 
ra rnặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mải từ 
sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm. 

Dang tức tối, chợt thấy một anh, tinh cũng hay khoe, tất tưởi chạy dcn 
hỏi to: 

- Bác có thấy con lợn cưới ciiữ tôi chạy qua đây không? 

Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo: 

- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua 
đây cả! 


18 



c) Các phần của bô cục 

- Các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài có nhiệm vụ gì trong văn bản tự 
sư va miéu tá? 

Gợi ý : 

+ Mờ bài: giới thiệu nội dung sẽ triển khai, dẫn dắt người đọc nhập cuộc; 

+ Thân bài: triến khai nội dung đả giới thiệu ở mở bài, giải quyết 
nhiệm vụ đà đạt ra; 

+ Kết bài: khảng định và nâng cao vấn đề đã trình bày ở phần nội dung. 

- Tại sao lại phải phân biệt rõ ràng nhiệm vụ của mỗi phần? 

Trong bò cục ba phần của một vàn bản, mỗi phần có một nhiệm vụ 
riêng, khỏng trùng nhau. Phân biệt nhiệm vụ của từng phần củng là nhám 
đảm báo tính chăt chè trong lập luận, thế hiện được sự rành mạch giữa các 
phần cùa bố cục chung. Mở bài không những phái đặt ra được vấn đề, giới 
thiệu được đề tài mà còn phải gây được hứng thú cho người đọc, gợi ra 
hướng triên khai nội dung của phần Thân bài. Nhiệm vụ của Kết bài không 
chỉ là 'tóm lại ’ nhừng nội dung chính đã được triển khai mà còn là khẳng 
định, nhấn mạnh, dưa nhừng vâh đề đã giải quyết trong Thân bài lên một 
tầm cao mới, khắc sâu án tượng trong tâm trí người đọc. 

- Trong bồ cuc ba phẳn, Thân bài là phần quan trọng nhảt, nhưng như 
thế không có nghía là xem nhẹ những phần còn lại. Mở bài và Kết luận có 
vai tro riêng trong việc tạo nèn ý nghĩa của văn bản, làm không tốt hai 
phần này sè trực tièp ánh hưởng đến Thân bài: Mở bài làm không tốt sẽ 
không tạo được tình huông đê theo đó dẫn dắt người đọc nhập cuộc, thậm 
chí người viết do vậy mà cũng không xác định rõ được phương hướng trình 
bày nội dung; Kết bài làm không tốt sẽ giảm tính thuyết phục cho những gì 
đả trình bày trong Thán bài, dẩn đến tình trạng "đầu voi đuôi chuột", nhiều 
khi do vậy mà không bật ra được chủ đề của ván bản, làm mờ nhạt ý đồ 
của người viết. Tóm lại, Mở bài, Thản bài, Kết bài của một ván bản gắn bó 
hữu cơ với nhau như các bộ phận trên một cơ thể vậy. 

II. RÈN LUYỆN Kỉ NÃNG 

1. Nêu một sô ví dụ thực tế đê chứng tỏ: Nếu chúng ta biết chú ý đến 
việc sắp xếp các ý cho rành mạch thì bài viết (lời nói) của chúng ta sẽ có 
hiệu quả thuyết phục cao. Ngược lại, nếu không sắp xếp các ý cho hợp lí thì 
bài viết (lời nói) của chúng ta sẽ không hiểu được, không được tiếp nhận; 

Gợi ý: Có thê nêu các trường hợp: học sinh dự thi kể chuyện tưởng 
tượng, học sinh được phán công trình bày kinh nghiệm học tập của bản 
thân, học sinh tham gia thi hùng biện,... 

2. Ilảy ghi lại bô cục của truyện Cuộc chia tay của những con búp bê. 
Bố cục ấy đâ rành mạch và hợp lí chưa? Có thể kể câu chuyện theo một bố 
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cục khác được không? 

Gợi ý: 

- Truyện mở đầu bằng việc mẹ của Thành và Thuỷ bắt hai anh em phải 
chia đồ chơi cho nhau (mở bài: từ đầu đến ...khóc nhiều). Sau đó dừng lại đê 
kể về quá khứ rồi lại quay trở lại hiện tại để kể về cuộc chia tay thực sự đầy 
nước mắt của Thuỷ với cô giáo, với các bạn và với Thành (thân bài). Truyện 
kết thúc bằng cảnh Thành “mếu máo” nhìn em trèo lên xe và chiếc xe rồ 
máy, phóng đi mất hút (phần kết bài: từ “Tôi mếu máo trả lời...'' đến hết). 

- Bô cục này đá khá rành mạch và hợp lí. Song chúng ta vẩn có thê 
thay đổi nó để kể theo một cách khác sáng tạo hơn, miễn là vẫn đảm bảo 
được sự rành mạch hợp lí và hấp dẫn. Các em cần chủ động phát huy sự 
sáng tạo để thử kể lại câu chuyện theo cách riêng của mình. 

3. Bô cục báo cáo kinh nghiệm học tập của một học sinh dưới đây đá 
hợp lí chưa? Vì sao? Hãy bổ sung những gì mà em cho là cần thiết. 

(I) Mở bài: Chào mừng các đại biểu, các thầy cô và các bạn tham dự 
Hội nghị. 

(II) Thân bài: 

(1) Nêu rõ bản thân đã học thế nào trẽn lớp. 

(2) Nêu rõ bản thân đã học thế nào ở nhà. 

(3) Nêu rõ bản thân đã học thế nào trong cuộc sống. 

(4) Nêu thành tích hoạt động Đội và thành tích văn nghệ của bản thân. 

(III) Kết bài: Chúc Hội nghị thành công. 

Gợi ý: Một báo cáo kinh nghiệm học tập của học sinh được bố cục 
thành ba phần Mở bài, Thản bài, Kết bài là hợp lí. Vân đề ở chỗ: phải xem 
xét nội dung của từng phần có hợp lí hay không. 

- Phần Mở bài: Đối với một bản báo cáo kinh nghiệm học tập. phần 
Mở bài, ngoài lời chào mừng, nhất thiết phải giới thiệu được khái quát nội 
dung của Thân bài. Dàn bài trên thiếu nội dung quan trọng này. Sau lời 
chào mừng, phải thêm vào lời dẫn cho nội dung sẽ được báo cáo. 

- Phần Thân bài: Vì đây là báo cáo về kinh nghiệm học tập nên không 
cần thiết phải báo cáo về thành tích trong hoạt động Đội và thành tích ván 
nghệ. Nếu đưa nội dung này vào, bản báo cáo sẽ không đảm bảo sự thống 
nhât chủ đề. Nên thay nội dung này bằng việc báo cáo kết quả học tập, như 
thế liên kết của thân bài sè chặt chẽ, táng thêm sức thuyết phục. 

- Phần Kết bài; Ngoài lời chúc Hội nghị thành công, phần này phải có 
nội dung khái quát lại nhừng kinh nghiệm học tập đả trình bày, lời hứa sè 
tiếp tục phấn đấu đê học tập tốt hơn trong thời gian tới. 
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MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN 

I. KIKN THÚC Cơ BẢN 

1 Mạch lạc và những yôu cầu về mạch lạc trong văn bản 

a) Mạch lạc trong vAn bản là gì? 

Trong văn bản, mạch lạc là sự tiếp nối các ý theo một trình tự hợp lí. 
Sự tiếp nỏi hợp lí giừa các ý thè hiện ra ở sự tiếp nôi hợp lí của các câu, các 
đoạn, các phần trong văn bản. Xem xét ví dụ sau đây: 

cdm bơi một minh trong dèm. Đêm tối như bưng không nhìn rõ mặt 
đường. Trên con đường ấy, chiếc xe lăn bánh rất êm. Khung cửa xe phía cô 
gái ngồi lồng đầy bóng trăng. Trăng bồng bềnh nổi lên qua dãy Pú Hổng. 
Dãy tỉúi này có ảnh hưởng quyết định đến gió mùa đông bắc ở miên Bắc 
nước ta. Nước ta bây giờ cứa ta rồi; cuộc đời bát đầu hửng sáng. 

(Dản theo Diệp Quang Ban, Văn bản và liẽn kết trong tiếng Việt, NXB 
GD, 1998, Tr. 62) 

- Có thể xem sự tiếp nối các càu trong ví dụ trên là hợp lí được không? 
Vì sao? 

Gợi ý: Các câu trong ví dụ trên chi tiếp nối với nhau về mật hình thức 
(phần đầu cáu sau lặp lại ý ở phần cuối câu trước). Vì thế, đọc toàn bộ văn 
bản, chúng ta không thể hiểu vAn bán nói cái gì. Sự thực thì các câu trên 
được trích ra từ những văn bản khác nhau và lắp ghép lại. Sự tiếp nố*i chỉ 
được xem là hợp lí khi các câu, các đoạn, các phần của ván bản phải thôhg 
nhất xoay quanh một chủ đề. Vi phạm điều này, văn bản không được coi là 
mạch lạc. 

- Các càu sau đây đã được sắp xếp theo một trình tự hợp lí chưa? Vì sao? 

(1) Tôi đả nố súng. 

(2) Tôi đang phiên gác. 

(3) Tôi dã đánh bật được cuộc tấn công. 

(4) Tỏi đã thấy quân địch tiến đến. 

Gợi ý; Các câu vần trên không vi phạm tính thống nhất chủ đề. Nhưng 
như thế chưa đủ đế’ đánh giá là chúng mạch lạc. Bởi vì, trình tự các câu không 
hợp lí khi phản ánh diễn biến trước sau của sự việc. Trình tự đúng phải là: (2) 

2. Các điều kiện đế một vân bân có tính mạch lạc 

a) Truyộn Cuộc chia tay của những con búp bê kể về nhiều sự việc (mẹ 
bắt hai con phải chia đồ chơi; hai anh em Thành và Thuỷ râ'^t thương nhau; 
chuyện về hai con búp bê; Thành đưa em đến lớp chào cô giáo và các bạn; 
hai anh em phải chia tay; Thuỷ đe cả hai con búp bê lại cho Thành) nhưng 
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tại sao vẫn hợp lí, thông nhát? Sự việc nào là sự việc chính trong truyện 
này? Sự việc chính ấy gắn với những nhân vật chính nào? 

Gợi ý: Truyện có thế kế về nhiều sự việc. Tuy nhiên, đê Cc1c sự việc 
trong truyện có sự kết nối mạch lạc với nhau thì các sự việc phải cùng xoay 
quanh chủ đề chung. Các sự việc của truyện Cuộc chia tay cứa những con 
búp bê cùng thông nhâ't trong chủ đề gìn giừ tổ ấm gia đình, gìn giừ tình 
cảm giữa các thành viên trong gia đình. Sự việc chính trong truyện là cuộc 
chia tay của hai anh em Thành, Thuý; cuộc chia tay giừa những con búp bê 
cũng chính là hình ảnh biểu trưng cho sự việc chính này. Các sự việc khác 
đều tập trung phục vụ cho sự thế hiện sự việc đó. Như vậy, sự việc chính 
của truyện cũng không thể tách rời các nhân vật chính. Không thể xem 
những sự việc không quan hệ mật thiết với nhân vặt chính là sự việc chính 
và ngược lại. 

Như vậy, ngoài sự thông nhất chủ đề, đôi với văn bản truyện thì sự 
việc chính, nhân vật chính là những điểm quan trọng tạo nên mạch lạc. 
Bên cạnh đó, hệ thống từ ngừ của ván bản cũng có vai trò to lớn trong việc 
thể hiện mạch lạc. 

b) Các từ ngữ chia tay, chia đổ chơi, chia ra, chia đi, chia rẽ, xa nhau, 
khóc,... cứ lặp đi lặp lại trong bài đồng thời với sự lặp lại các từ ngữ biểu thị 
ý không muốn chia cát như: anh cho em tất, chẳng muốn chia bôi, chứng lại 
thân thiết quàng tay lên vai nhau, không bao giờ để chúng nó ngồi cách xa 
nhau,... Sự lặp lại này có vai trò gì trong mạch lạc của ván bản? 

Gợi ý: Lặp là môt phương thức liên kết vãn bản và đồng thời sự lặp đi 
lặp lại hệ thông các từ ngCí liên quan đến chủ đề của văn bản cũng là điều 
kiện để ván bản duy trì mạch lạc. Đối sánh giữa các từ ngừ được lặp lại bên 
trên với chủ đề của truyện Cuộc chia tay của những con búp bê sè thấy 
được điều này. 

c) Trong ván bản Cuộc chia tay cứa những con búp bê có đoạn kể việc 
hiện tại, có đoạn kể việc quá khứ, có đoạn kế việc ở nhà, có đoạn kể việc ở 
trường, có đoạn kể chuyện hôm qua, có đoạn kể chuyện sáng nay,... 

lỉày cho biết các đoạn ấy được nỏi với nhau theo mối quan hệ nào trong 
các môi quan hệ dưới đây 

- Liên hệ thời gian. 

- Liên hệ không giaơ- 

- Liên hệ tâm lí (nhớ lại). 

- Liên hệ ý nghĩa (tương đồng, tương phản). 

Những mối liên hệ giữa các đoạn ày có tự nhiên và hợp lí khóng? 

Gợi ỷ: Các bộ phận của văn bản có thể liên hệ với nhau theo nhiều 
kiểu; liên hệ về mặt thời gian (sự việc nào xảy ra trước kể trước, sự việc 
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nào xay ra sau kè sau); liên hệ về không gian, chẳng hạn; 

TỎI dát cni ra khói lớp. [...]. Ra khỏi trường, tôi kinh ngạc thấy mọi 
người vẫn đi lại hình thĩtờng và nắng vẫn vàng ươm trùm lèn cảnh vật. 

Vừa tới nhà. tôi đã nhịn thấy một chiếc xc tái đỗ ở trước cổng. Mấy 
người hùng xóm đang giúp mẹ tôi khuân đồ dạc lẽn xc. 

Cùng có thê là liên hệ tâm lí như phần đầu của truyện (các sự việc 
trong các (locỊn được kể lại theo dòng hồi nhớ của nhản vật); và liên hệ ý 
nghía. 

Dù được nối theo nhiều mối liên hệ khác nhau nhưng giữa các đoạn này 
vẫn có được một trình tự rất tự nhiên và hợp lí. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. a) Tính mạch lạc cùa văn bản Mẹ tôi (Ét-môn-đô đơ A-mi-xi) được 
thê hiện như thế nào? 

Gợi ý: Truyện xoay quanh nội dung chủ đạo là lời càn dặn của người 
cha đối VỚI người con rằng: tinh yêu thương và lòng kinh trọng cha mẹ là 
tinh cáììi thiêng liêng và cao quý hơn cả. Thát đáng xấu hổ và nhục nhã 
cho kè nào chà đạp lèn tinh ycu thương dó. Nội dung này đà được triển 
khai một cách hơp lí và mạch lạc: người cha nhắc đến lỗi của đứa con; tiếp 
đó, ông khéo léo nhắc về những kỉ niệm, nhắc về tình yêu thương sâu sắc 
mà người mẹ đà và đang dành cho con đê đứa con cảm nhận sáu sác hơn lỗi 
lầm của mình, từ đó mà biết tự nhận ra phải trái. Bài ván kết thúc bằng 
những lời nói rất kiên quyết của người cha khi căn dặn và nhắc nhở đứa 
con mình. 

b) Phân tích tính mạch lạc của văn bản sau: 

Mùa đông, giữa ngày mũa, làng quê toàn màu vàng - những màu vàng 
rất khác nhau. Có lè bát đáu từ những đèm sương sa thĩ bóng tối dã hơi cứng 
và sảng ngày ra trông thấy màu trời có vàng hơn mọi khi. Lúa chín dưới 
đồng vàng Xỉiộm lợi. Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những 
chũm quá xoan vàng lịm, không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng 
hạt bồ để treo lơ lửng. Từng chiếc lá mít vàng sẫm. Tàu đu đủ, chiếc lá sắn 
héo lại mở năm cánh vàng tươi. Buồng chuối quả chín vàng đốm. Nắng vườn 
chuối đương cỏ gió lẫn với lá vàng, như những ứạt áo nắng, đuôi áo náng, 
vẫy vẫy. Bụi mía vàng xọng, từng đôt ngần phấn trắng. Dưới sân, rơm và 
thóc vàng giòn. Quanh đó, con gà, con chó củng vàng mượt. Mái nhà phủ một 
màu rơm vàng mới. Tất cả đượm một màu trừ phú, đầm ấm lạ lùng. Khổng 
có cảm giác héo tàn, hanh hao lúc sắp bước vào mùa đông. 

Gợi ỷ: Phân tích tính mạch lạc của ván bản trên các phương diện như 
chủ đề, trình tự tiếp nối, hệ thông từ ngữ, mối liên hệ,... Chủ đề là cảnh 
sắc vàng ciia làng quê giừa ngày mùa. Trình tự miêu tả theo sự quan sát 
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của tác giả từ bao quát đến cự thể, từ xa đến gần, từ cao xuống thấp. Bắt 
đầu là liên hệ về thời gian, tiếp đên, liên hệ chủ yếu giữa các câu là liên hệ 
khòng gian,... Hệ thống các tính từ chỉ những sắc thái khác nhau của màu 
vàng cũng góp phần tạo nên mạch lạc của văn bản về sắc vàng của làng 
quê này. 

2. Tại sao trong truyện Cuộc chia tay của những con búp bẽ tác giả 
không kể lại tỉ mỉ nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của bố mẹ Thành, 
Thuỷ? Như vậy có làm cho truyện thiếu mạch lạc không? 

Gợi ỷ\ Sự việc chính của câu chuyện là cuộc chia tay giữa hai anh em 
Thành, Thuỷ và hai con búp bê. Các sự việc khác đều phải tập trung vào sự 
việc này. Kể tỉ mỉ về nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của bố mẹ Thành, 
Thuỷ sè làm mất đi sự tập trung ấy và vì thế làm giảm đi sự thống nhất chủ 
đề, khiến ván bản thiếu mạch lạc. 

CA DAO, DẢN CA 

NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Cán cứ vào nội dung câu hát có thê thấy: bài ca dao thứ nhất là lời 
ciỉa người mẹ hát ru con, bài thứ hai là lời của người con gái lấy chồng xa 
què nói với mẹ, bài thứ ba là lời của con cháu đôl với ông bà, bài thứ tư là 
lời của cha mẹ dặn dò con cái hoặc lời anh em tâm sự với nhau. 

2. Bài 1, tác giả vỉ công cha, nghĩa mẹ như núi ngất trời, như nước ở 
ngoài biển Đông là lấy cái mênh mông, vĩnh hằng, vô hạn của trời đất, 
thiên nhiên để so sánh, làm nổi bặt ý nghĩa: công ơn cha mẹ vô cùng to 
lớn, không thể nào cân đong đo đêm hết được. Ví công cha với núi ngất trời 
là khẳng dịnh sự lớn lao, ví nghĩa mẹ như nước biển Đông là đế khảng định 
chiều sâu, chiều rộng. Đây cũng là một nét tâm thức của người Việt. Hình 
ảnh mẹ không lớn lao, kì vĩ như hình ảnh cha nhưng sâu xa hơn, rộng mở 
và gần gũi hơn. Đối công cha với nghĩa mẹ, núi với biển là cách diễn đạt 
quen thuộc, đồng thời cũng làm cho các hình ảnh được tôn cao thêm, trở 
nên sâu sắc và lớn lao hơn./ 

3. Ngày xưa, do quan niệm "trọng nam khinh nữ", coi "con gái là con 
người ta" nên những người con gái bị ép gả hoặc phải lấy chồng xa nhà đều 
phải chịu nhiều nỗi khổ tâm. Nỗi khổ lớn nhất là xa nhà, thương cha 
thương mẹ mà không được về thám, không thể chăm sóc, đờ đần lúc cha mẹ 
đau ốm, bệnh tật. 

Nỗi nhớ mẹ của người con gái trong bài ca dao này rất da diết. Điều đó 
được thể hiện qua nhiều từ ngừ, hình ảnh: 
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Chiểu chiều: không phải một lần, một lúc mà chiều nào cũng vậy. 

Đứng ngõ sau: ngõ sau là ngồ váng, di với chiêu chiều càng gợi lên không 
gian vắng lặng, heo hút. Trong khung cảnh ảm đạm, hình ảnh người phụ nữ cô 
đcfn thui thủi một mình ncfi ngõ sau càng nhỏ bé, đáng thương hơn nừa. 

- ruột đau chín chiêu: chín chiểu là "chín bề", là "nhiều bề". Dù là nỗi 
đau nào thì cái không gian ấy cũng làm cho nó càng thêm té tái. Cách sử 
dụng từ ngữ đôi xứng {chiều chiều - chín chiều) cũng góp phần làm cho tình 
cảnh và tâm trạng của người con gái càng nặng nề, đau xót hơn. 

4 Bài 3 diễn tả nỗi nhớ và sự yêu kính đối với ông bà. Để diễn đạt 
những tình cảm ấy, tác giả dân gian đã dùng biện pháp tu từ so sánh: nỗi 
nhớ được so sánh như nuộc lạt buộc trên mái nhà (rất nhiều). 

Cái hay của cách diễn đạt này nám ở cách dùng từ ‘‘ngó lên” (chỉ sự 
thành kính) và ở hình ảnh so sánh: nổi nhớ - nuộc lạt trên mái nhà. Hình 
ảnh *‘nuộc lạt” vừa gợi ra cái nhiều về số lượng (dùng cái vô hạn để chỉ nỗi 
nhớ và sự yêu kính ông cha) vừa gợi ra sự nốì kết bền chặt (tình cảm máu 
mù ruột rà, tình cảm huyết thông của con cháu với ông cha). 

5. Bài 4 là nhừng câu hát về tinh cám anh em. Anh em là hai nhưng 
cũng là một, vì: "^Cùng chung bác mẹ, một nhà cung thầỉC (cùng một cha 
mẹ sinh ra, cùng chung sống, cùng chung buổn vui, sướng khổ). Quan hệ 
anh em còn được ví với hình ảnh chân - tay (những bộ phận gắn bó khăng 
khít trên một cơ thể thống nhất). Hình ảnh đó nói lên tình nghĩa và sự gắn 
bó thiêng liêng của anh em. 

Bài ca dao là lời nhắc nhở chúng ta: anh em phải hoà thuận, phải biết 
nương tựa lần nhau thì gia đình mới ấm êm. cha mẹ mới vui lòng. 

6. Những biện pháp nghệ thuật tiêu biểu trong cả bốn bài ca dao: 

- Thể thơ lục bát. 

- Cách ví von, so sánh. 

- Nhưng hình ảnh gần gCii, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. 

- Đặc biệt, ngôn ngữ vẫn mang tính chất hướng ngoại nhưng không 
theo hình thức đối đáp mà chi là lời nhắn nhủ, tâm tình. 

II. RÈN LUYỆN KỈ NÃNG 

1. Cách đọc 

Các bài ca dao đều được viết theo thể lục bát, nhịp 2/2 hoặc 4/4, do đó 
cần đọc trầm và nhấn giọng, thể hiện mối quan hệ tình cảm chân thành, 
thắm thiết. 

2. Tmh cảm được diễn tả trong bốn bài ca là tình cảm gia đình. Những 
câu ca thuộc chủ đề này thường là những lời ru của mẹ, lời cha mẹ, ông bà 
nói với con cháu hoặc ngược lại nó là lời con cháu nói với cha mẹ ông bà 
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nhằm bày tỏ những tình cam về cỏng ơn sinh thành, về tình mẫu tử, tình 
anh em ruột thịt. 

3. Có thể kể thêm một sò câu ca dao sau: 

- Còng cha như núỉ Thái Sơn 
Nghĩa nìợ như nước trong nguồn chảy ra 
Mọt ỉòng thờ mẹ kĩixìì cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 

- Chiểu chiều ra dứng ngỏ sau 
Trông vẻ quà mẹ ruột đau chín chiều. 

~ Chiêu chiểu ra dứng bờ sông 
Aíuốn vê quẽ mẹ mù không có dò. 

NHỮNG CÂU HÁT VỂ TÌNH YÊU 
QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI 

I. KIẾN THÚC cơ BẢN 

1. Đáp án đúng là: 

b) Bài ca có hai phần: phần đầu là cảu hói của chàng trai, phần sau là 
lời đáp của cô gái. 

c) Hình thức đối đáp rất phô biến trong ca dao. 

Ví dụ: 

- Đèm trăng thanh anh mới hỏi nàng. 

Tre non dú lá, dan sáng nén chăng 

- Chàng hói tììi tỉucp xin vâng. 

Tre non dú lá, tiên chõng h(ỹi chàng?... 

2. Trong bài 1, chàng trai và cò gái lai (lùng những địa danh với những 
đặc điểm của từng địa danh như Vcậy đê hoi - dáỊì nhau, vì đây là lời mà các 
chàng trai và các cô gái hát giao duyỏn trong chàng hát đố - chặng hát thử 
tài hiểu biết của nhau về lịch stf, địa h...,ciia các ^■ung miền. 

Những địa danh trong bài l là nhửng (lịa danh ờ vùng Bắc Bộ nước ta. 
Nó gắn với những đặc diêm lịch sử, địa lí. văn hoá của nhiều vùng đất. 
Người hỏi đã chọn được nhiều nét tièu biòLi đê đd, trong khi đó, người đáp 
cũng trả lời rât đúng. Cuộc hỏi đáp diễn ra như vậy chính là cơ sở đê các 
chàng trai và các cô gái bày tó tình cảm vơi nhau. 

3. Ca dao có nhiều bài mở đầu bằng cụm từ "Rủ nhaii"'. Rii nhau di cấy 
đi cày..., Rủ nhau đi tắm hổ scn... Người ta thường 'rủ nhau’ khi người rủ 
và người được rủ có quan hệ gần gũi, thàn thiết và cùng chung mối quan 


26 



tâm. rùng muôn làm một việc gì đó. Điều này là một trong những yếu tố 
thế hiện tính chât cộng đồng của ca dao. 

Trong bài 2 có cánh Rú nhau xcm cảnh Kiếni Hồ. Kiếm Hồ tức Hồ 
íĩoàn Kiếm (hay còn gọi là Hồ Gươm), một thắng cảnh thiên nhiên đồng 
thời cũng là một di tích lịch sử, ván hoá, gắn với truyền thuyết về cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn, nơi Rùa Vàng nối lên đòi lại thanh gươm thần từng giúp Lê 
Lợi đánh tan giặc Minh hung bạo ngày nào. Câu "Rủ nhau xem cảnh Kiếm 
Hồ" thực ra là một câu dẫn, hướng người đọc, người nghe đến thãm hồ 
Gươm với những tên gọi nổi tiếng (cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Đài 
Nghiên, Tháp Bút), góp phần tạo nên vẻ đẹp hài hoà, đa dạng vừa thơ 
mộng vừa thiêng liêng. Thú pháp ơ đây ià gợi chứ không tả, hay nói cách 
khác là ta bang cách gợi. Chi dùng phương pháp liệt kê, tác giả dân gian 
dã gợi lèn một cành trí thiên nhiên tuyệt đẹp ngay giữa Thủ đô Hà Nội. 

NlìLÌng (lịa danh và cánh trí đó gợi lên tình yêu, niềm tự hào về cảnh 
đẹp, về truyền thông lịch sứ, văn hoá của đất nước, quê hương. 

Câu cuối bài 2 (Hói ai xây dựng nên non nước này) là một câu hỏi tu từ, 
có ý nghĩa kháng định, nhắc nhỡ về công lao xây dựng non nước của ông cha 
ta. Hồ Gươm không chi là một cành đẹp của thủ đô mà nó đã trỡ thành biếu 
tượng cho vo dẹp, cho truyồn thống văn hoá, lịch sử của cả đất nước. Đó cũng 
là lời nhắc nhở các thế hộ mai sau phải biết trán trọng, gìn giừ, xây dựng và 
tiếp nối truyền thống đó. 

4. Cảnh trí xứ Huế trong bai 3 được tác giá dân gian phác hoạ qua vé 
đẹp của con đường. Đó là con dường được gợi nên băng nhừng màu sắc rất 
nên thơ, tươi tắn (non xanh, nước bièc). Cánh ấy đẹp như trong tranh vẽ 
(“tranh hoạ dồ”) - ngày XLta cái gì đẹp thường được ví với tranh (dẹp như 
trong tranh). Bức tranh xứ Huế như thê vừa khoáng đạt, lại vừa gần gũi 
quây quần. Biện pháp so sánh vản là biện pháp tu từ chủ đạo tạo nên vẻ 
dẹp trong những cáu ca dao này. 

Đại từ “Ai” trong lời mời, lời nhắn gứi (“Ai vô xứ Huê thi vô'*) là một từ 
phiếm chi (đa nghĩa, có thè chì trực tiếp người mà tác giả quen nhưtig cũng có 
thê hiếu đó ià lời nhán gửi dén mọi người). ìjờì mời ấy vừa có hàm ý tự hào về 
cảnh thièn nhiên xứ Huế, vừa như muốn chia sẻ nó với tất cả mọi người. 

5. Trong nhóm bài ca dao này, hầu hết các câu được sáng tác theo thè 
lục bát hoặc lục bát biến thế. Riêng hai câu đầu của bài 4 lại có hình thức 
khác thường. Mỗi câu được kéo dài ra thành 12 tiếng đè gợi sự mênh mông, 
rộng lớn của cánh đồng. Bên cạnh đó, các biện pháp điệp từ, điệp ngữ, đảo 
ngữ, đối xứng giữa câu 1 với câu 2 càng tô đậm cảm giác về một không gian 
rộng rãi, tràn đầy sức sông. 

6. Hai câu cuối cùa bài 4 có nhiều cách hiểu. Cách hiểu phổ biến hớn cả 
cho rằng đây là hai câu ca dao miêu tả vẻ đẹp của cô gái. Trước cánh đồng 


27 



mênh mông, bát ngát, hình ảnh cô gái có vẻ nhò bé nhưng cô chính là người 
làm ra cánh đồng "mênh mông bát ngát" đó, và hình ảnh của cô "như chẽn 
lúa đòng đòng - Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai" thật đẹp, vẻ đẹp 
kết tinh từ sắc trời, hương đất, từ cánh đồng "bát ngát mênh mông" kia. 

7. Theo cách hiếu trên thì đây là lời chàng trai đang ngắm cô gái đứng 
trên cánh đồng. Chàng trai thấy cánh đồng mênh mông bát ngát và thấy 
cô gái hồn nhiên, trẻ trung, đầy sức sống. Nhưng ngoài ra, còn có cách hiểu 
khác cho rằng đây là lời của cô gái. Đứng trước cánh đồng "bát ngát mênh 
mông" rợn ngợp, nhìn đâu cũng không thấy bờ, cô gái cất lên những tiếng 
than về thân phận nhỏ bé, vô định. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NÃNG 

1. Cách đọc 

Có thể coi phần lớn các bài ca dao này được viết theo thể lục bát 
nhưng một số dòng được kéo dài ra: Sông nào / bên đục / bên trong. Núi 
nào thắt cổ bồng / mà có thánh sình? 

Do đó, cách hiệp vần cũng không hoàn toàn theo kiểu bình thường: Nước 
sông Thương / bên đục / bên trong. Núi Đức Thánh Tản / thắt cổ bồng / lại có 
thảnh sinh, 

2. Khác với chùm bài ca dao về tình cảm gia đình đã học, ở nhóm bài 
này ngoài thể thơ lục bát còn có loại lục bát biến thể (bài 1 và bài 3 - tự 
khảo sát từng câu để nhận ra sự khác biệt) và thể thơ tự do (hai câu đầu 
bài 4). Mỗi thể loại như đã nêu lại có những ưu điểm khác nhau trong việc 
thể hiện tình cảm cảm xúc (xem lại phần phân tích ở trên). 

3. Tinh cảm chung thể hiện trong các bài ca dao là tình yêu quê hương, 
đất nước, con người. 


TỪ LÁY 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Các loại từ láy 

a) Những từ láy (in đậm) trong các câu sau (trích từ văn bản Cuộc chia 
tay của những con búp bễ) có đặc điểm âm thanh ^ giỏng nhau, khác nhau? 

- Em cẩn chật môi im lặng, mắt lại đăm đăm nhìn khắp sân trường, 
từ cột cờ đến tấm bảng tin và những vạch than vẽ ô ăn quan trên hè gạch, 

- Tôi mếu máo trả lời và đứng như chôn chán xuống đất, nhin theo 
cái bóng bé nhỏ liêu xiêu của em tôi trèo lên xe. 

(Trích Cuộc chia tay của những con búp bê) 
Gợi ý: Từ láy được cấu tạo như thế nào? Trong các từ láy in đậm trên, 
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các tiếng được láy lại toàn bộ hay bộ phận? Căn cứ vào đặc điểm về âm 
thanh này của các từ đế chia chúng thành các loại: láy toàn bộ, láy bộ phận 
(láy phụ ảm đầu, láy phần vần). 

b) Dựa vào kết quả phân tích trên, hãy phân loại các từ láy có ở mực 1. 

Gợi ý: 

- Từ láy toàn bộ: đầm đăm. 

- Từ láy bộ phận: mếu máo, liêu xiêu. 

c) Vì sao các từ láy (in đậm) dưới đây (trích từ vản bản Cuộc chia tay 
của những con búp bẽ) không nói được là bật bật, thẳm thẳm? 

~ Vừa nghe thấy thế, em tôi bất giác run lên bấn bật, kinh hoàng đưa 
cập mắt tuyệt vọng nhìn tôi. 

- Cập mát đcn của em lúc này buồn thăm thẳm, hai bờ mỉ đã sưng 
niọng lễn vì khóc nhiều. 

Gợĩ ý: Các từ bật bật, thẳm thảm sai vẻ nguyên tắc cấu tạo từ láy toàn 
bộ. Từ láy toàn bộ có trường hợp láy lại nguypn dạng am gôV như dăm đăm, 
song cần lưu ý các trường hợp do sự hoa phôi âm thanh nèn tiêng láy có 
biên đôi thanh điệu, phụ âm CUÒI, chẳng hạn: đo trong đo đò, xôm trong 
xôm xốp, bần trong bẩn bật, thăm trong thâm thẳm, ... Các từ này vẫn 
thuộc loại từ láy toàn bộ. 

2. Nghĩa của từ láy 

a) Nghĩa của các từ láy ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu được tạo thành 
do đặc điểm gì về âm thanh? 

Gợi ý: Các từ này được tạo thành dựa trên nguyên tắc mô phỏng âm 
thanh (còn gọi là từ láy tượng thanh): ha hả như tiếng cười, oa oa giống như 
ám thanh tiếng khóc của em bé, tích tác giống như âm thanh quả lắc đồng 
hồ, gâu gâu giông như âm thanh của tiếng chó sủa. 

b) Các từ láy trong mỗi nhóm sau đây có đặc điểm chung gì về âm 
thanh và về nghĩa? 

(1) lí nhí, li ti, ti hí. 

(2) nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh. 

Gợi ỷ: 

- Các từ thuộc nhóm (1) đều có khuôn vần i. Ảm thanh của khuôn vần 
này gợi ra những cái nhỏ vụn, tương ứng với những sự vật, hiện tượng mà 
các từ lí nhí, li ti, ti hí,... biểu đạt. 

- Các từ thuộc nhóm (2) có đặc điểm là: 

+ Láy bộ phận phụ âm đầu, tiếng gốc đứng sau. 

+ Các tiếng láy đều có chung vần ăp, có thể hình dung mô hình câu tạo 
loại từ này như sau: (x + áp) + xy; trong đó, X là phụ âm được láy lại, y là 
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phần vần của tiếng gốc, âp là phán vần của tiếng láy. 

+ Các từ thuộc nhóm này có chung đặc điểm ý nghĩa là: chỉ sự trạng 
thái chuyến động lièn tục, hoặc sự thay đổi hình dạng của sự vật. 

c) So sánh nghĩa của các từ láy mềm mại, đo dỏ với nghĩa của các 
tiếng gốc làm cơ sở cho chủng: mềm, dỏ. 

Gợi ý\ Thực hiện theo các bước như sau: 

- Đặt câu với mỗi từ. 

- So sánh sắc thái giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh, sắc thái biểu cảm giữa 
từ đơn (tiếng gốc) và từ láy được câu tạo từ tiếng ấy. Các từ láy có sắc thái 
nghĩa giảm nhẹ {mềm mai, do dỏ) và màu sắc biếu cảm rõ hơn so với tiếng 
góc (từ đơn). 

IL RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Tim và phân loại từ láy trong đoạn đầu vàn bản Cuộc chia tay của 


những con búp bẽ (từ "Mẹ tòi, giọng khản đặc..." cho đến "nặng nề thê này."). 
Gợi ý: Tim Vtà phân loại theo bảng. 


Láy toàn bộ 

bần bật, thâm tham, chiền chiện, 
chiêm chiếp, 

Láy bộ phận 

Láy phụ âm đầu 

nức nở, tức tưởi, rón rén, lặng lè, 
rực rd, nhảy nhót, riu ran, nặng 
nề 

Láy phần vần 



2. Cấu tạo từ láy từ nhưng tiếng gốc cho trước theo bảng sau; 


Tiêng gốc 

Từ láy 

ló 

lấp ló,... 

ìihỏ 

nho nhó, nhỏ nhắn,... 

nhức 

nhức nhôi,... 

khác 

khang khác,... 

thấp 

thâm thấp,... 

chẽch 

chênh chèch,... 

ách 

anh ách,... 


3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

- nhẹ nhàng, nhẹ nhôm: 

+ Bà mẹ ... khuyên bcào con. 

+ Làm xong cỏng việc, nó thớ phào ... như trút được gánh nậng. 

- xấu xí, xấu xa: 

+ Mọi người đều căm phản hành động ... của tên phán bội. 
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f Bưc tranh cua nó vẽ nguệch ngoạc, ... 
tan tành, tan tác. 

-t- Chiẽc lo rơi xuống đất, vờ ... 

+ Giặc đến, dán làng ... mỗi người một ngá. 

Gợi v: Đọc kĩ đê phán biệt sắc thái nghĩa của mỗi câu. Các từ in đậm là 
phù hợp với câu đầu. 

4. Đặt câu với mồi từ: nhỏ nhắn, nhỏ nhợt, nhó nhẻ, nhỏ nhen, nhỏ 
nhoi. 

Gợi ỳ : 

- Cỏ giáo em có dáng người nhỏ nhấn. 

- /\iìh Dùng nói năng nhỏ nhẻ như con gái. 

- Me chăm chút cho các con từ những cái nhỏ nhật nhất. 

- Bạn bè không nên nhỏ nhen với nhau. 

- Đàn voi đã đi cả ngày trời mà vẩn không tìm được một vũng nước nhỏ 
nhoi nào. 

5. Các từ sau đây là từ láy hay từ ghép? 

máu niú, mặt mũi, nhỏ nhen, tóc tai, râu ría, khuôn khổ, ngọn ngành, 
tươi tôt, náu nướng, ngu ngốc, học hỏi, mệt mỏi, nảy nở. 

Gợi ý: Kiểm tra bàng cách đối chiếu với các đặc điểm của từ láy và từ 
ghép (các từ đả cho đều là từ ghép). 

6^. Các tiếng chiền (trong chùa chiền), ne (trong no nè), rớt (trong rơi 
rớt), hành (trong học hành) có nghĩa là gì? Các từ chùa chiền, no nẽ, rơi rớt, 
học hành là từ ghép hay từ láy? 

Gợi ỷ : 

- Nghĩa của các từ: 

+ chiền: từ cố, cùng có nghĩa là chùa. 

+ nè: từ cổ, có nghĩa là chán 

+ rớt: rơi ra một vài giọt (còn sót lại, hóng, không đỗ) hoặc cũng có 
nghía là rơi. 

+ hành: thực hành. 

- Theo cách giải nghĩa trên đây thì các từ đã cho là từ ghép. 



VIẾT BÀI TẬP LÀM VẢN số 1 - 
VẨN Tự Sự VÀ MIÊU TẢ 

(Làm ở nhà) 

I. ĐỂ BÀI THAM KHẢO 

Đề 1: Kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú (hoặc cảm động, hoặc buồn 
cười,...) mà em gặp ở trường. 

Đề 2: Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính 
chất tự sự (như Lượm hoặc Đêm nay Bác không ngủ) theo những ngòi kể 
khác nhau (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhâ't). 

Đề 3: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè 
(có thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đồng hay rừng núi quê 
em). 

Để 4: Miêu tả chân dung một người thân. 

II. GỢl Ý DÀN BÀI 

Để 1: Kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú (hoặc cảm động, hoặc buồn 
cười,...) mà em gặp ở trường, 

A. Mơ bài; Giới thiệu về cáu chuyện mà em dự dịnh kẩ (đó là câu 
chuyện gì? về ai hặc vé cái g\^). 

B. Thân bài: 

1. Kể lại hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: 

- Thời gian xảy ra? 

- Địa điểm? 

2. Kể lại các chi tiết về câu chuyện: 

- Mở đầu như thế nào? 

- Diễn biến ... 

- Kết thúc ... 

3. Câu chuyện hôm đó đà khiến chúng em ... (cảm động hay buồn cười). 

c. Kết bài: Suy nghĩ của em qua câu chuyện đó. 

Đề 2: Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài.thơ có tính 
chất tự sự (như Lượm hoặc Đêm nay Bác không ngủ) theo những ngôi kể 
khác nhau (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất). 

A. Mở bài: Giới thiệu (tưởng tượng) về câu chuyện mà em định kể 
(Lượm hay Đêm nay Bác không ngủ). Lưu ý xác định ngòi kể ngay từ đầu 
(đóng vai nhân vật người chú hoặc nhân vật anh lính - ngôi thứ nhất; đóng 
vai một người đứng ngoài câu chuyện để kể lại - ngòi thứ ba). 

B. Thân bài: 
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1. Kể lần lượt các chi tiết, các sự kiện diễn ra trong câu chuyẹn: 

Ví dụ: Với chuyện Lượm, ta lần lượt kể: 

- Chi tiết người chú gặp Lượm. 

- Àn tượng của người chú về hình dáng và tính cách Lượm. 

- Chi tiết Lượm đi chuyên thư. 

- Lượm hi sinh,... 

2. Suy nghĩ của người kể và con người Lượm hoặc về lỉồ Chí Minh, 
c. Kết bài: Tưởng tượng về kêt thúc cưa câu chuyện, ví dụ: 

- Sau ngày giải phóng, người chú về thăm mộ Lượm. 

~ Anh lính sau đó được đi làm cùng Bác. 

Đề 3: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đả gặp trong mấy tháng nghỉ hè (có 
thê là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đồng hay rừng núi què em). 

A. Mở bài: Giới thiệu về cánh đẹp mà em định tả (nó là cảnh gì? ở đâu? 
Em được đến đó trong hoàn cảnh nào?,...). 

B. Thân bài: 

]. Miêu tả về cảnh đẹp ây. 

- Cảnh trén đường đi (nếu chọn miêu tả cảnh nơi em nghỉ mát). 

” Khung cảnh nơi em đinh tả đẹp như thẻ nào? (những ngôi nhà, cánh 
biển, các hang động,...hoậc vẻ non xanh của đồng lúa, của hoa màu,...ve 
hùng vĩ của núi rừng của các loài cây cổ thụ hay của những con thú lạ,...). 

2. Cảm xúc của em khi đươc đến thăm cánh đẹp ấy (hay niềm hạnh 
phúc của em khi quê hương mình có cánh đồng, có núi rừng đẹp). 

c. Kết bài: 

- Khảng định hii ve đẹp cúa cánh và sự bổ ích cúa nhừng tháng hè vừa qua. 

Đề 4: Miêu tả chân dung một người thân. 

A. Mở bài; 

- Giới thiệu người thân mà em định miêu tả: Bô', mẹ, ông, bà, anh, 
chị,... 

B. Thân bài: 

1. Lần lượt miêu tả các đặc điếm của người thân đó. 

- Khuôn mặt (mái tóc, ánh mắt,...). 

- Hình dáng, nước da. 

- Cách ăn mặc, nói náng, giao tiếp (nhâT là cách nói chuyện với em). 

2. Điều mà em thích nhất ở người thân của em là gì? (một nét nào đó 
về hình thức, hoặc một phẩm chất, một nét tính cách,...). 

c. Kết bài: Tình cảm của em với người thân mà em vừa kể (có thể nêu 
những mong ước tỏ^t đẹp của bản thân về người thân đó). 
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QƯÁ TRÌNH TẠO LẬP VĂN BAN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Các bước tạo lập vAn Itan 

Klii có iilìLi Cầu tạo lâỊ> vAn ban, người viết phai tỉến hfij\h theo các bước sau: 

a) Định hướng ii\o lậỊ> ván ban; 

Đáy là khâu quan trong, co ý nghĩa tiên quyết đôi với việc tạo lặp một 
vàn bán. Đẽ định hưríng cho (]uá trình tạo lập vAn ban, cần phải xác định 
các vấn đề xoay quanh aliững câu hói sau: 

- Viết cho Câu lìoi nay giup cho người tao lập vấn bán xác định 
được đối tượng giao tiÔỊ) can hương tới. 

- Viết đê làm gì'^ Càu hoi này giúp cho người tạo lập ván bán xác định 
được mục đích của Việc tao lập ván ban, chu đề cần hướng tới. 

- Viết về cái g'b.^ Câu hoi này giúp cho người tạo lặp văn bản xác định 
được đề tài, nội dung cụ thê cua vAn ban. 

- Viết như thò nao? Cáu hoi này giúp cho người tạo lặp vAn bản xác 
định được cách thức tạo lập, các phương tiộn biéu đạt gắn với nội dung cụ 
thể đã được định hình, hinh thức ngón ngừ đế biêu dạt nội dung ấy một 
cách hiệu quả nhảt. 

bbTim ý và sấỹ xếp thành dàn ý theo bố cục rô ràng, hợp lí đáp ứng 
những yêu cầu định hướng trẽn. 

Từ nhừng nội dung đả xác dịnh được trong bước định hướng, đè'n đây, 
người tạo lập ván bản tiên hành thiết lập hệ thống Ccíc ý, sắp xếp chúng 
theo bô cục hợp lí, íỉấm báo liên kết nội dung, mạch lạc ván bản. 

c) Viết thành ván bán hoàn chinh. 

Đây là kháu trực tiếp cho ra 'sán phấm". Người tạo lập ván bán dùng 
lời văn của mình diẻn đạt các ý thanh cáu. đoạn, phần hoàn chinh, ơ bước 
này, các phương tiện liên két hình thức được huy dộng đế triển khai chủ đề, 
thể hiện liên kết nọi dung, dam bãu mạcỉi lạc cho vAn bản. Việc viết thành 
văn cần đạt được tàt cà các yêu cầu; đúng chính tá, đứng ngử pháp, dùng từ 
chính xác, sát bố eục, có tính liên kết, mạch lạc, kế chuyện hâp dẫn, lời 
vàn trong sáng. 

d) Kiểm tra lai vAn ban 

Đây là kháu cuôi cùng của quá trinh tạo lập vAn bản. "Sản phẩm phải 
được kiếm tra lại, diều chinh những nội dung, cách diễn đạt chưa hỢp lí, sửa 
các lỏi về dùng tìr, đặt câu, viêt đoạn, chuyên ý, ... 

Lưu ý: Xem lại những kiên thức về liên kết, bô cục, mạch lạc. 
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IL RÈN LUYỆN KĨ NÁNG 

1. Hãy trả lời các câu hoi sau đè tự kiểm tra lại các văn bản mà em đã 
tạo lciỊ): 

a) Điều em muôn nói trong các văn bản ấy có thực sự cần thiết không? 

b) Em thây mình đâ thực sự quan tâm đến việc viết cho ai chưa? Việc 
quan tám ;ly có ảnh hưởng tới nội dung và hình thức bài viết như thế nào? 

c) Em có lập dàn bài trước khi viết (nói) các văn bán ấy không? Các 
văn ban ấy thường được bố cục như thế nào? Đả chú ý tới nhiệm vụ cúa 
từng phần trong bò cục chung của văn bản chưa? 

d) Sau khi hoàn thành văn bản, em có kiểm tra lại không? Kiểm tra 
rihừng gì và dã từng sứa chữa ra sao? 

Gợi ý: Đọc lại các bài viết của mình, nhớ lại các bước đã tiến hành khi 
làm. Tham khảo bài Vrln và xem gợi ý ơ phần trước để tự đối chiếu với các 
vãn bản đà tạo lập. 

2. Dưới dạng văn bản báo cáo thành tích học tập trong Hội nghị học tốt 
của trường, có bạn đá làm như sau: 

(1) Chỉ kể lại việc mình đã học như thê nào và đã đạt được thành tích 
gì trong học tập. 

(2) Mớ đảu mỗi đoạn đều có câu "Thưa các thầy cô" và liên tục xưng là 
"em" hoặc "con" trong lời văn. 

Theo em, làm như thế có phù hợp không? cần phải điều chinh như thê 
nào? 

Gợi y: Xem lại bcài Bô cục trong văn bản, mục II - 3 và liíu ý ở đây 
không chi là thuật lại còng việc học tập rồi kể ra những thành tích cùa 
mình mà quan trọng còn là biết rút ra kinh nghiệm, cách học đê các bạn 
cùng tham khảo, học tập; không nẻn dùng nhiếu những câu mang tính khẩu 
ngữ như "Tliưa các thầy các cô”, chỉ nên nói câu này ở phần, Mở bài và phần 
Kết bàỉ\ tránh dùng quá nhiều những đại từ nhân xưng như "em" hoặc 
"con", nếu dùng, nên dùng "em", hơn nữa, đôi tượng giao tiếp mà văn bản 
hướng tới không chỉ có các thầy cô giáo mà còn có các đại biểu, các bạn học 
sinh nên xLíng hô phải hướng tới tât cả các đối tượng ây. 

3. Trong một buổi thảo luận tổ, nhiều bạn đà đồng ý rằng: Muốn tạo 
lập một văn bản thì phải soạn bố cục dưới dạng một dàn bài. Nhưng các 
bạn còn chưa rõ: 

a) Dàn bải có bắt buộc phải viết thành những câu hoàn chỉnh, đầy đủ 
như khi viết văn bản không? Có phải sử dụng các phương tiện ngôn ngữ để 
diễn đạt sự liên kết không? 

b) Làm thế nào để phân biệt các nội dung tương ứng với các đề mục 
lớn, nhỏ? Làm thế nào đế biết được các ý trong từng mục đã đủ chưa và đã 
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sắp xếp rành mạch, hợp lí chưa? 

Gợi ý: 

“ Dàn bài là hệ thống các ý dự định sè triển khai trong văn bản chứ 
chưa phải là văn bản. Cho nên, không cần thiết phải viết dưới dạng các câu 
hoàn chỉnh mà chỉ cần viết ngắn gọn, miễn phác ra được ý là được. Mặc dù 
không cần phải diễn đạt liên kết bằng từ ngữ cụ thể nhưng dàn bài cũng 
phải thê hiện được mối liên hệ giữa các ý về mặt nội dung. 

- Đê phân biệt được hệ thống vấn đề trong nội dung văn bản theo cấp 
độ lớn - nhỏ, khái quát - cụ thể, trước - sau, người lập dàn ý phải dùng hệ 
thống các kí hiệu quy ước chặt chẽ (bằng chữ sô' La Mâ, chữ sô thường, chữ 
cái,...) 

- Đê kiểm soát được các ý trong từng mục một cách thuận tiện, về mặt 
hình thức, khi trình bày dàn ý phải chú ý cách xuống dòng, khoảng cách lùi 
đầu dòng cho thống nhất, chẳng hạn: ý lớn ngang nhau thì các kí hiệu đầu 
dòng phải thẳng nhau, ý nhỏ hơn thì đầu dòng viết lùi vào so với ý lớn 
hơn,... 

4. Em hãy thay mặt En-ri-cô viết một bức thư cho bô' nói lên nỗi ân 
hận của mình vì trót thiếu lễ độ với mẹ kính yêu. Đê viết bức thư đó, em 
phải thực hiện những việc gì? 

Gợi ý: Trước hết, phải xác định được định hướng tạo lập văn bản thông 
qua việc trả lời các câu hỏi: Viết cho ai? Viết đê làm gì? Viết về cái gì? Viết 
như thế nào? Đối tượng hướng tới ở đây là người bố, con viết cho bô'; mục 
đích là viết đê bày tỏ sự ân hận, mong bố tha lỗi; đề tài là viết về việc đà 
trót thiếu lề độ với mẹ và suy nghĩ của mình trước lỗi lầm đó. Lưu ý: ván 
bản này viết dưới dạng một bức thư, nhân xưng ngôi thứ nhất - "con" - En- 
ri-cô, trò chuyện trực tiếp với bố. Các ý chính sè là: kể lại sơ lược về hành 
động thiếu lễ độ của mình đô'i với mạ; suy nghi của mình sau khi nhận được 
thư của bố; bày tỏ sự ân hận; bày tỏ lòng kính trọng, thương yêu bô' mẹ; 
hứa sẽ không bao giờ có hành động như thế nữa,... 

NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Người xưa hay mượn con cò để nói về cuộc đời và thân phận của 
mình vì con cò là con vật hiền lành, nhỏ bé, chịu khó lặn lội kiếm ăn. 
Những phẩm chát đó gần gũi với phẩm chất và thân phận của người nông 
dán. Ví dụ: 

- Con cò mà đi ăn đêm. 

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao... 
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2. Trong bài 1, cuộc dời vất vả của con cò được diễn tả bằng hình ảnh 
đối lập; một mình lận đận giữa nước non, hình ảnh lên thác xuống ghềnh, 
vượt qua những nơi khó khăn, nguy hiểm. Bản thân cò thì lận đận, gầy 
mòn. Việc vất vả đó kéo dài: bấy nay chứ không phải ngày một ngày hai. 
Những h'mh ảnh đối lập, những nơi nguy hiểm, những ao, thác, ghềnh, biển 
cho thấy con cò đả phải trải nhiều nơi chốn, nhiều cảnh huống, chỉ một 
mình nó thui thủi, vất vả đến mức gầy mòn. Cuộc đời lận đận được diễn tả 
khá sinh dộng, ấn tượng. Ngoài nội dung than thân, bài ca còn có nội dung 
tô cáo xá hội phong kiến bất công. Xã hội đó đã làm nên chuyện bể dầy, 
ao cạn làm cho thân cò thêm lận đận, thêm gầy mòn. Câu hỏi tu từ đã 
gián tiếp tỏ cáo xă hội phong kiến bât công đó. 

3. Cụm từ thương thay là tiếng than biểu hiện sự đồng cảm, thương xót. 
Trong bài này, thương thay được lặp lại 4 lần. Ý nghĩa của sự lặp lại là: 
Mỗi lần là một lần thương một con vật, một cảnh ngộ. Bốn lần thương 
thay, bốn con vật, bốn cảnh ngộ khác nhau, nhưng lại cùng chung với thân 
phận người lao động sự lặp lại như tô đậm nỗi thương cảm, xót xa cho cuộc 
sống khổ sơ nhiều bề của người lao động đồng thời kết nối và mở ra những 
nỗi thương khác nhau, làm cho bài ca phát triển. 

4. Những nỗi thương thân của người lao động thể hiện qua các hình 
ảnh ấn du trong bài ca dao số 2: thương con tằm là thương cho thân phận 
bị bòn rút sức lực cho kẻ khác; thương lũ kiến li ti là thương cho thân phận 
bé nhò suốt đời phải làm lụng kiếm miếng án; thương cho con hạc là 
thương cho cuộc đời phiêu bạt, khốn khó, mỏi mệt không có tương lai (biết 
ngày nào thôi); thương cho con cuôc là thương thân phận thấp bé, dù có 
than thơ đến kiệt sức thì cũng không có người động lòng, thương xót. 

Bòn con vật, bốn nỗi khổ, bốn cảnh ngộ đáng thương khác nhau làm 
nên nổi khố nhiều bề của thân phận người lao động. 

5. Sưu tầm thêm một sô' bài ca dao mở đầu bằng cụm từ “Thán em”, rồi 
giải thích những bài ca dao ây thường nói về ai, về điều gi và thường giông 
nhau như thê nào về nghệ thuật? 

Gợi ý: 

- Một sô bài ca dao mở đầu bằng cụm từ “Thân em”: 

- Thân em như hạt mưa sa 
Hạt vào đài cáCy hạt ra ruộng cày 

- Thân em như hạt mưa rào 
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa 

- Thân em như trái bần trôi 
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu 

- Thăn em như miếng cau khô 
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Kc thciìiỉì tham ìiìỏììíị, ììgKơi tìiỏ tham dày 
Tháìì vm n/ìư giêng giữa dáng 
Ngĩỉời khôn rứa mộỉ, người phàn rửa chân. 

- Các hài ca dao này thường nói về thán phận gian nan, Vcất và, thiột 
thòi cùa người phụ nữ trong xả hội xưa. 

“ Về nghệ tliuật, ngoài inò típ mở đầu bàng cụm từ thán eni (gợi ra nồi 
buồn thương), các câu ca dao này thường sứ dụng các hình ảnh ví von so 
sánh (đô nói lôn nhừng cánh đời, nhừng thân phận, những lo lắng khác 
nhau của người phụ nữ). 

6. Đọc cáu ca, có thê thây hình ánh so sánh có những nót đạc biột: 

- Trái hán, tên cúa loại qua dóng ám với từ bồn có nghĩa là nghèo klió. 

- Hình anh trái bần tròi nỏi. Không những thế, nó còn bị gió dập, sóng 
dồ\. Sự vùi (lặp cùà gió, cùa sóng làm cho trái bán đã trôi nổi, lại câng bấp 
bênh vô định. Nỏ chi mong được dạt, dược tốp vào đáu đó nhưng nào có 
đơíTc. Câu ca dao là lời than cúa ngiíừi phụ nừ trong xã hội cù về cuộc đời 
nghòo khó, Ị)hài chịu bao song gió của cuộc dời và không thỏ tư quyỏt dịnh 
dược sỏ phận của mình. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NÃNG 

1. Cách dọc 

Ngoài cách dọc chung cua thí' ca dao dà nói trong nhưng hài trước, cần 
chú y thêm inột sỏ diốin sau: 

- Nhóm những cân hát than thán à dáy gồm ba hài ca dao. Kôt thuc 
mỗi bài cần ngìrng giọng đọc dế phân biẹt. 

\jôn giọng ờ càu hỏi tu lừ (bài 1) dẻ diễn tâ sắc thái bán khoăn, dau 
đíín cùa những con ngưcũ không tìm thấy lối thoát cho S(‘3 phạn cúa mình. 

Nhấn manh di(*p từ "Thưíĩng thay ' mờ dáu các dòng sáu (bài 2) dô 
dién tả nỗi cám thương dồi với nhừng con người bé nhỏ, thua thiệt dó. 

^ 2. Nliừng (liôni chung vồ nội dung và ngliệ thuật cua ba bài ca dao (là liọc: 

- Về nội dung' 

+ Cá ba hài ca dao dỏu là nluYng cáu hát than thán của con ngikn trong 
xã hội xưa. 

+ Tuy niiiôn, (í mỏi hcài vẫn cỏ ít nhi(nj hàm ý mang tính chất phản 
kháng (hướng áân các thỏ lực cha đạỊ) con người). 

~ Vồ nghộ thuật: 

+ Thế thơ mà cá ba bài dà sứ dụng hà thể thư lục bát VỚI âm diộu than 
thíin đầy thưííng câm. 

+ Sư dụng c<ác biộn pháp tu tư so Síánh, ấn dụ và câu hỏi tu từ. 



NHỮNG C:ẢU HÁT CIÍÂM BỉẾM 
I. KIKN THỨC Cơ BẢN 

1 Bài 1 "gitíi thiộu" lìm tỏi la ngưo'i h(ỉ\ hìghia la C/Í>/, nhưng cùng cn 
nghia là thích, ỉidììì, ììíỊỈììcrì) nhỉcii thứ: nghiện rươti, nghuMi chỉ\ lại ngliiíMi 
ca... ngu trưa' Khùng nhưng thò, chủ von la ngnưi râl 'giàu ước mơ‘' inà 
toan mơ (lò kh(')ng Ịỉhai (1i làm, i]o ngu cho (ĩ'i ỈIKÌÍ' Hai ca (lao nay chaitì 
biẽin íiang íigươi sa đa nghitm ngap va luơi hiông trong xã hội. 

2 Hài 2 nhai lưi niu cua th;’ỉv hoi vríi ĩigưííi (li Xt*ni bíu, bài ca dao ìạt 
táy ban chát cua bon 'noí dựa - lỉiưc Chat la lơi dụng tãin lí tò mò cua 
ngươi khác (ỉó lu'a bịp. kiem tiídi. Sư khơng dinli cua thây hoi là ngụy biện 
vả rát vò nghia ívổ sự giau nghco. giới tínìi cua mt cìia. con cái.) VJ chi 
khăiìg (lịnh nlìưng đirhi co tính tãt ycu, ai củng biet. Mạc (iu tác gia dan 
gian klKing ỉ)inh luặn, nhưng bài ca van toát lỏn ý nghĩa châm bíỏm sâu sức 
vé Inẹn tượng mè tín dị (loan trong xã hội. 

2. MỎI con vạt trong bai ‘ì tượng trưng cho m()t loại ngưíti: con cò tượng 
trưng cho ngươi nỏng dàn, (■(/ r//ôag tương trưng cho nhưng kò có (Ịuyền 
binh, chim rị va chao mao tương trưng chí^ dám hnh lọ, clìiĩìỉ chich tương 
trưng cho anh mo dưới chẽ áó Ị)hong kiên Ỉ3ai ca cù tinh chất ngu aìg(>n rò 
rot. tác gia (iàn gian da nuííín loài vat dó phí'^ phan hu tục ma chay. 

1. Ilai cáu dầu ciia bai ca co k(M cáu díặc biôt; CcỊii cai nón dấn ỉoìig gà. 
Ngoỉì tay dco nhản goi la cậu cai. Hai càu la lìai dinh nghla, đỏng thời la 
hai "dâu hiệu" nhận l)iòt lUíít con ngikíi: tỉiứ nhát, cậu cui - nón dcìii lổỉìg 
ga ưiau hiộu (|uyền lực); thư hai: ngoĩỉ tay deo nhản = gọi ìa cậu cai (dâu 
hiộu giau sang). Hai dâu huHi này kliíìiig co nglììa thông báo vồ tam tioỉì, 
tínli cach hay phám clìât cua dỏi tượng. Nôii ho hai liíMig 'cẠu cai " (ỉi, trong 
hình dung chi còn chiỏc ' nón dâu lỏng ga' ((Ịuyồn lực) và "ngổn tay (Ỉ(H) 
nhản" (khoo cua) cỏ vé rát trai lư' 

Hai cáu tiỏp theo doi lậỊ) vổ S() lương co tinlì chất gây CƯỜI. P!ỉa một 
chut Ịihong (lại, clián dung cậu cai dư(;c dưa ra châm chọc, mía mai, thô 
hiộn thái dộ khinh ghét vâ thương hại cua nhân dán. 

V(' nglu’ tliLiật, khi xảy dựng nh(ãn vạt cai lẹ, tác giả dãn gian dã khéo 
lóo chon tìi' xưng hô là: cậu cai (một từ vừa có tính chất nịnh hơ, vừa có tính 
chất chám hiếm). Hơn nữa, bàng việc biêm hoạ chán dung cậu cai, tác giá 
dân gian đà ngầm ý nói lên sự nhô nhể^ng, báng nhắng của nhân vật người 
tlìưíĩng khỏng ra người thường, quyền lực không ra quyền lực này. Viộc SỪ 
(lụng rất thành công ngliệ thuật phóng đại cũng có tác dụng làm cho nhàn 
vật cẠu cai cang trở nên nực cười và thám hai hơn. 



IL RÈN LUYỆN KỈ NẢNG 

1. Cách đọc 

Đây cũng là ca dao trữ tình nhưng tình cảm, thái độ trong đó không 
phải là nhừng tình cảm thảm sâu, day dứt trong tâm hồn (như những bài ca 
dao về tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa,...). Giọng điệu ở đây là giọng 
châm biếm, giễu cợt,... nên khi đọc cẩn cao giọng, nhấn mạnh vào các điệp 
từ, điệp ngữ (có chủ ý) để làm nổi bật giọng điệu châm biếm, giều cợt của 
những câu ca dao này. 

2. Để nhận xét về sự giống nhau cùa bốn bài ca dao, em đồng ý với ý 
kiến nào dưới đây: 

a) Cả bốn bài đều có hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng. 

b) Tât cả đều sử dụng biện pháp phóng đại. 

c) Cả bốn bài đều có nội dung và nghệ thuật châm biếm. 

d) Nghệ thuật tả thực có trong cả bốn bài. 

Gợi ý: Câu trả lời xác đáng nhất là ý c. 

3. * Những câu hát châm biếm nói trên có điểm gì giống truyện cười 
dân gian? 

Gợi ỷ: 

- Đều hướng đến châm biếm những hạng người đáng chê cười về tính 
cách, bản chất. 

- Đều sử dụng một số hình thức gây cười. 

- Đều tạo được những tiếng cười sảng khoái cho độc giả. 

ĐẠI TỪ 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đại từ là gì? 

Đọc những câu dưới đây, chú ý các từ in đậm và trả lời câu hỏi. 

(1) Gia đình tôi khá giả. Anh em tôi rất thương nhau. Phải nói em tôi 
rất ngoan. Nó lại khéo tay nữa. 

(Khánh Hoài) 

(2) Chợt con gà trống ở phía sau bếp nổi gáy. Tôi biết đó là con gà của 
anh Bốn Lỉnh. Tiếng nó dõng dạc nhất xóm. 

(Võ Quảng) 

(3) Mẹ tôi, giọng khản đặc, từ trong màn nói vọng ra: 

- Thôi, hai đứa liệu mà đem chia đồ chơi ra đi. 

Vừa nghe thấy thế, em tôi bất giác run lên bần bật, kinh hoàng đưa 
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cặp mát tuyệt vọng nhìn tôi. 


(Khánh Hoài) 


(d) Nước non lận đận một mình, 

Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay. 

Ai làm cho bể kia đẩy, 

Cho ao kia cạn, cho gầy cò con? 

(Ca dao) 

1. Từ nó ở trong đoạn vàn đầu trỏ ai? Từ nó trong đoạn văn thứ hai trỏ 
con vạt gì? Nhờ đâu em biết được nghĩa của hai từ nó trong hai đoạn văn 
ấy? 


Gơỉ ý: Nó trong đoạn văn (1) trỏ em tôi còn nó trong đoạn ván (2) trỏ 
con ga cứa anh Bốn Linh. Để biết được nghĩa của các từ nó này, người ta 
phải căn cứ vào ngữ cảnh nói, càn cứ vào các câu đứng trước hoặc sau câu có 
chứa từ này. 

2. Từ thê trong đoạn ván sau đây trỏ sự việc gì? Nhờ đâu mà em hiểu 
được nghĩa của từ thế trong đoạn ván này. 

Gợi ý\ Từ thế ở đây trỏ cái gì? Muôn biết diều này, hãy xác định "Vừa 
nghe tháy thế" là vừa nghe thấy gì? 

3. Từ ai trong bài ca dao dùng để làm gì? 

Gợi ỷ: Muốn xác định được ai trong bài ca dao trên được dùng để làm 
gì, trước hết phải xác định câu ”Ai làm cho bể kia đầy, Cho ao kia cạn, cho 
gầy cò con?" có mục đích gì, để kể, để tả hay dể hỏi? Câu ca dao này dùng 
với mục đích hỏi, từ ai trong trường hợp này được dùng để hỏi. 

4. Các từ nó, thê\ ai trong các đoạn văn trên giữ chức vụ ngữ pháp gì 
trong cáu? 

Gợi ỷ: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu có đại từ. Nếu đại từ không 
làm chỏ ngừ hay vị ngữ thì xác định xem nó làm phụ ngữ cho từ nào, nằm 
trong cụm từ nào? 

Từ nó trong đoạn vãn (1), ai trong bài ca dao làm chủ ngữ; nó trong 
đoạn văn (2) làm phụ ngữ cho danh từ, thế làm phụ ngữ cho động từ. 

2. Phân loại đại từ 

a) Đại từ để trỏ 

Trong các nhóm đại từ sau đây, nhóm nào dùng để trỏ người, sự vật; 
nhóm nào trỏ số lượng; nhóm nào chỉ hoạt dộng, tính chất, sự việc? 

(1) - tôi, tao, tở, chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, mày, chúng mày, nó, 
hấn, chúng nó, họ, ... 

(2) - bấy, bấy nhiêu 
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(ỉợi \\ Nhom thii nỉuiL iro ngơơi, vật; nỉìom thơ hai tro số lượng; nhòm 
thứ ba tro hoạt (tỏng, linh chai, sự vịộc. f)ày cung là ha loại đại từ đó tro. 
h) ỉ)ại lừ đõ hói 

Trong c<ác nhỏm dại từ dò hoi sau dãy. nhom nào hỏi về người, vạt; 
nliorn nào hỏi về sò lượng; nhóm nào liòi vổ hoạt dộng, tính chất, sự viộc’'* 

(1) - ai, gi, ... 

(2) - hao nhiòu, mây 

(3) - sao, thế nào 

Gợi ý: Tưưng ứng với ba nhóm đại từ dổ trỏ, đại t.ừ dô hoi cũng dược 
dìia thành ha loai: đai từ dô hỏi về ngiíời, vật; dai tu dô lioi vó sô lượng; 
dại từ dò hoi ví* hoạt động, tính chất, sự viộc. 

II. HÈN LUYỆN Kỉ NẢNC 

1. a) XÒỊ' các dại từ dã nhac đèn ơ mục trên vào i)aiig chíoi d;ty: 


^ Sô 

Kgói ''' 

SỐ ít 

Sỏ nhioiĩ 1 

1 

■ i 


1 ị 

._ ' _ 




(tỢi ý: Dại từ trỏ người, vặt ngín thư nhat la cac lừ iro Oan thán người, 
vạt ơôi, tao, f(K---K ngôi thư liai là tro người, vạl là đoi tượng trực íiop <Ì 01 
diện với người Iiíh ự//ày,...); ng()i thứ ba tro doi tượng giíin tiÔỊ) nói dõn 
trong lời f// 0 . háìi,...). Tưưng ứng, co (lại ỉư iìgỏi ihu nhai số nhitni {cỉìúui^ 
tôiy chúng ĩao, chúỉig lớ,...), ngói lliứ hai sò nhiõu icììúng /này,...), Iig()i tluí 
ba sô nhiều {chang nổ, 1. 

b) So sánh ngíua (ua dại tu' nanh trong c:k' cau sau: 

a) Cậu giúp dở mìĩih váì nhic! 

b) Mình vc co nỉìơ ía dìàtìg. 

Ta vc ta nỉìở hani ráììg ìTiình cươi. 

(('a (lao) 

Gợi ý: Mình trong càu (aí trỏ bán thán ngiiki nói (viết), thuộc ngôi thứ 
nhất số ít; nành trong hai càu ca dao tro ngư(JÌ nghe (đoc), tluiộc ngói thứ liai. 

2. Tun một .so” ví du vồ trường liợp các danh từ chi ngtíời như: (Mìg, bà, 
cha, mẹ, chú, bác, cô, di, cháu, con,...được si'í dụng như dại từ xLtng liỏ. 

Gợi y: Tham kháo các ví (iu sau: 

- Cháu cỉiào bác ạ! 

- Chau tììời ỏng bà xơi cơììì. 






Anh <'ỉìo cni hóỉ bài tociìì nay nhe! 
lĩuĩn nay, mẹ co di làm không? 

(lỏ chờ ai dáy? 


H. NMiận xét vẻ nghĩa của các đại từ sau đây, chúng cỏ trỏ một đối 
tượng fu thè nào khòng*^ 

Ilórn nay ờ nhà, ai cũng VUI. 

h) (^ua đình ngả nón tròng đình, 

Đinh bao nhiên ngói, thươíig mình bấy nhiêu. 

(Ca dao) 

Cỉ Thê nào anh cùng đèn nhé. 

Oợ/ v: Các đạị từ tròn được dùng để tro chung. 

Dat câu với các từ ơi, 6'ao, bao nhiêu với nghia trò chung. 

Cah y: Dựa vào các trường hơp sừ dung đai từ trò chung ở các câu trên. 
Lưu ý, các đai từ trỏ chung khòng biôu thị riông một đối tượng nao cá, 
châng han: 

Ai ma chảng thich dược ngợi khon. 

Làm sao mà tôi biét đươc bạn dang nghĩ gì. 

- Ta quý môn bạn bao nhiêu bạn sè quý mến ta bấy nhiôu. 

í. Với các bạn cùng híp, cùng tuối, nẻn dùng các tư xưng hô như: tôi. 
bạn, minh,...dô xưng hò cho lịch sư. liiộn tượng xưng hỏ tlùõu lịch sự hiện 
vẫn còn khá phố biên ở trường va à lớp. Với những trường hợp ấy cần góp 
ý đỏ các bạn xưng hò với nhau mọt cách lịch sự hơn. 

5. lĩãy so sánh giữa từ xitng hô liỏng Việt và dai từ xiíng hô trong các 
ngoại ngữ mà om dược hoc đê thây sự khác nhau vồ số lượng và ý nghĩa 
biếu cám. 

Cợi v: f)ại từ xưng hò trong một sỏ ngôn ngií như tiếng Anh, tiếng 
Pháp, tiống Nga, tièng Trung Quốc ít hưn trong tiẻng Việt. Nẻu xét vé ý 
nghĩa biốu cảm thì các đcỌÌ từ xưng hô trong các ngôn ngừ ây nhìn chung 
không mang nghĩa biểu cảm. 

LUYỆN TẬP TẠO LẬP VÃN BẢN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

Nhớ lại kiến thức về vủn bán, liên kết trong văn bản, bố cục của văn 
bản, mạch lạc trong văn bán rà các bước tạo lập văn bản đã học ở bài trước 
đế vận dụng vào tạo lập văn bản. 
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IL RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Chuẩn bị ở nhà 

- Đặt mình vào trong tình huống cụ thể (viết thư tham dự cuộc thi viết 
thư do Liên minh Bưu chính quốc tế (UPƯ) tổ chức với mục đích: Thư cho 
một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình; 

- Tự chọn một trong các đề tài: truyền thống lịch sử, cảnh sắc thiên 
nhiên, những nét đặc sắc về văn hoá, phong tục,...; 

- Lập dàn bài chi tiết cho bức thư của mình; 

- Viết thành bức thư hoàn chỉnh; 

- Kiểm tra lại ván bản bức thư về bố cục, liên kết, mạch lạc, hình thức 
ngỏn ngữ, ...; 

- Có thể trao đổi dưới hình thức học nhóm để tự nhận xét cho nhau. 

2. Thực hành trên lớp 

a) Trao đổi theo tổ, đổi bài để đọc và nhận xét lẫn nhau; 

b) Đọc văn bản tham khảo; 

c) Tự điều chỉnh văn bản của mình. 

3. Ván bản tham khảo: 

... Priendship thân mến! 

Tôi viết bức thư này cho bạn trên ngưỡng cứa củơ thế kỉ 2 ỉ khi chi còn 
ít phút nữa thôi cả thế giới sẽ bước vào ki nguyên rnới. Giờ phút chuyển 
giao sao mà thiêng liêng thế! Tôi muốn tinh bạn của chúng tơ được khởi 
đầu từ thời điểm thiêng liêng này, 

Nếu giờ này ở đất nước bạn và nhiều rith trên Trái Đát mọi người 
đang tưng bừng đón Tết ihì ở nước tôi, Tết Nguyên Đán mới là rnùa lẻ hội. 
Tết Nguyên Đán là Tết tính theo âm lịch (quan niệm vể thời gian của người 
phương Đông). Đấy là Tết cổ truyền mang đậm bản sắc và văn hoá dân tộc 
vởi những phong vị cổ truyền: ‘'Thịt mờ, dưa hành, câu dối dỏ. Cây nêu, 
tràng pháo, bánh chưng xanh*' khiến ai đi xa đều hướng uể quê hương mỗi 
độ xuân về. Chiều ba miíơi tháng Chạp nhà nào cũng quây quẩn nấu bừa 
cơm tất niên, thắp hương cúng ông bà tổ tiên để tỏ lòng thành kính biết an. 
Gần đến giao thừa, cả nhà tôi mặc đẹp, mẹ tồi lại mặc bộ áo dài tuyền 
thống thật duyên dáng cùng ra phổ hoà vảo dòng người đi đón giao thừa và 
hái lộc xuân bên bờ Hồ Hoàn Kiếm. Cành lộc xuân tượng trưng cho ước 
nguyện năm mới may mắn, có nhiêu tài, lộc, phúc đức. Tôi rất thích cùng 
ba, mẹ và em gái đi hái lộc đế tận hưởng hương xuân trong đêm thanh 
binh. Đi chơi Tết, người lớn thường cho ít tiền lẻ vào bao dỏ mừng tuổi trẻ 
con, mong chúng hay ăn chóng lớn, học hành tiến bộ. Sổ tiền mừng tuổi ấy 
tôi cho vào con lợn đất dành dể mua quần ảo, sách vở, riêng năm vừa rồi 
tôi dã ủng hộ tất cả cho các bạn học sinh miền Trung bị thiên toì, lù lụt. 
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Bạn có thích dược mừng tuổi không khi tôi kể cho bạn biết điều này? 

Mới chi kề riêng cái Tết thôi đã thấy phong tục vân hoá nước tôi và 
nước bạn khác nhau rất nhiều. Lịch sử nước tôi là lịch sử của hơn bôn ngàn 
năm dựng nước và giữ nướCy vi thê hơn ở bất cứ đâu, người dân nước tôi rất 
khao khái hoà binh, độc lập để xây dựng đất nước giàu dẹp, sánh vai với 
các cường quốc trẽn thế giới. Có lẽ cũng vỉ lẽ ấy mà Thủ đô Hà nội - Thú 
đô nghìn năm văn hiến của tôi vừa đón nhận danh hiệu "Thành phố vi hoà 
bình" do UN trao tặng. Chúng ta là công dân của hai nước có hoàn cảnh 
sống khác nhau, có niềm tự hào riêng về đất nước minh, gia đình mình 
nhưng chắc chắn chúng ta cùng gặp nhau tại một điểm: Tình bạn. Tình 
bạn sẽ gắn kết chúng ta lại trong một mái nhà chung, mái nhà hoà binh 
trên Trái Đất. Khi đó, những sự khác biệt sẽ làm phong phú thêm cho cuộc 
sống của chúng ta. Duy có sự khác biệt của giàu nghèo, thiện ác là chúng ta 
phái phấn đấu và kiên quyết loại trừ để thế kỉ 21 là thế kỷ hoà bình - hữu 
nghị quốc tế. 

Pricndship ơi! Khi tôi định nói lời tạm biệt thi mới chợt nghỉ làm sao 
bạn đọc dược thư của tôi nhỉ? Tiếng Việt rất giàu và dẹp, người dân nước 
tôi có tám hồn thơ ca và giàu lòng nhân ái. Mong rằng một ngày nào dó 
không xa, tôi sẽ điiợc đón bạn đến thăm đất nước Việt Nam dể tôi cỏ dịp 
giới thiệu bạn với những người yêu quý nhất của tôi. 

Chức tinh bạn của chúng ta đơm hoa két trải. Chờ hổi âm của bạn. 

Chào thân ái! 

Bạn của bạn 

(Theo Trần La Thuỷ Trang, Những bức thư nối tình bạn bốn phương, 

NXB Bưu điện, 2001) 


SÔNG NÚI NƯỚC NAM 

(Nam quốc sotn hà) 

L KIÊN THÚC Cơ BẢN 

1. Nhận dạng thể thơ của bài Nam quốc sơn hà về số câu, số chữ trong 
câu, cách hiệp vần. 

Gợi ý: Kiểm tra xem bài thơ (phần phiên âm) gồm mấy câu, mỗi câu gồm 
bao nhiêu chữ? Vần trong các từ cuối của các câu 1, 2, 4 có gì giống nhau? 

2. Tuyên ngôn độc lập là lời tuyên bô về chủ quyền của đât nước và 
khảng định không một thế lực nào được phép xâm phạm vào quyền độc lập 
â'y. Tuyên ngôn dộc lập trong bài thơ Sông núi nước Nam thế' hiện ở các 
khía cạnh: 



- Tác giả khẳng định nước Nam là của người Nam. Đó là điều clã được 
ghi tại “thiên thư” (sách trời). Tác giả viện đến thiên thư vì ngày xưa người 
ta vẫn còn coi trời là đấng tối cao. Người Trung Quốc cổ đại tự coi mình là 
trung tâm của vũ trụ nên vua của họ được gọi là “đế”, các nước chư hầu nhò 
hơn bị họ coi là “vương” (vua của những vùng đât nhỏ). Trong bài thơ này. 
tác giả đã cố ý dùng từ “Nam đế” (vua nước Nam) để hàm ý sánh ngang với 
“đê'^ của nước Trung Hoa rộng lớn. 

- Ý nghĩa tuyên ngôn còn thể hiện ở lời khảng định chắc chắn rằng 
nếu kẻ thù vi phạm vào quyền tự chủ ấy của nước ta thì chúng thế nào cũng 
sẽ phải chuốc lây bại vong. 

3. Bài thơ triển khai nội dung biểu ý theo bố cục: ở hai câu thơ đầu. tác 
giả đã khẳng định một cách tuyệt đối chủ quyền lãnh thổ với một thái độ 
của một dân tộc luôn trân trọng chính nghĩa. Từ khẳng định chíin lí, đến 
cáu thơ cuối, tác ệiả đã dựa ngay trên cái chân lí ấy mà đưa ra một lời 
tuyên bố chắc chắn về quyết tâm chông lại nhừng kẻ làm trái những điều 
chính nghĩa. 

Bố cục của bài thơ như thế là chặt chẽ, khiến cho nhừng luận cứ đưa ra 
đều rất thuyết phục. 

4. Bài thơ tuy chủ yếu thiên về biểu ý song klìông phải vì thê mà trở 
thành một bài luận lí khô khan. Có thể nhận thấy rằng, đằng sau tư tưởng 
độc lập chủ quyền đầy kiên quyết ấy là một cảm xúc mãnh liệt ẩn kín bên 
trong. Nếu không có tinh cảm mãnh liệt thì chắc chăn không thể viết được 
những câu thơ đầy chí khí như vậy. 

5. Qua các cụm từ tiệt nhiên (rõ ràng, dứt khoát như thế, không thể 
khác), định phận tại thiên thư (định phận tại sách trời) và hành khan thủ 
bại hư (chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại), chúng ta có thể nhận thây cảm 
hứng triết luận của bài thơ đă được thể hiện bàng một giọng điệu hào sảng, 
đanh thép, dầy uy lực. 

11. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1, Cách đọc 

Khác với thơ hiện đại thường thiên về miêu tả cảm xúc, thơ trung đại 
chủ yêu là thơ tỏ ý, tỏ lòng, thiên về miêu tả thái độ, ý chí của cộng đồng 
dân tộc. Bởi vậy, đối với bài thơ này cần đọc bằng giọng mạnh mè, dứt 
khoát, chú ý ngắt theo nhịp 4/3, nhấn mạnh cuô’i mỗi nhịp. 

2. Có bạn thắc mắc tại sao không nó là “Nam nhân cư” (người Nam ở) 
mà lại nói “Nam đế cư” (vua Nam ở). Hây giải thích để bạn kia được rõ. 

Gợi ý: Như trên đã nói, người xưa coi trời là đấng tối cao và chỉ có vua 
(Thiên tử - con trời) mới có quyền định đoạt mọi việc ở trần gian. Tâ't cả 
mọi thứ có trên mặt đất đều là của vua. Hơn thế nừa, nói Nam đế cư là có 
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hàm ý nói ràng vua của nước Nam cũng là Thiên tử chứ không phải là một 
òng “vua nhỏ” dưới quyền cai quản của Hoàng đê Trung Hoa. 


PHÒ GIÁ VỀ KINH 

{Tụng giá hoàn kinh sư ) 

Trần Quang Khải 

I. KIÊN THÚC Cơ BẢN 

1. Nhận dạng thế thơ của bài Tụng giá hoàn kinh sư về sô câu, sỏ" chừ 
trong cáu, cách hiệp vần. 

Gợi ý: Kiểm tra xem bài thơ (phần phiên âm) gồm mấy câu, mỗi câu gồm 
bao nhiêu chừ':^ Vần trong các từ cuối của các câu 2, 4 có gì giống nhau? 

2. Cũng như bài Sông núi nước Nam, bài Phò giá về kinh thiên về biểu ý: 

- Hai câu đầu nêu rất vắn tắt chiến thắng lẫy lừng của dân tộc trong 
cuộc chiên tranh chông quàn Mông - Nguyên xâm lược. 

- Hai cau sau là lời động viên xây dựng, phát triển đâ't nước trong cảnh 
thái bình, đồng thời khẳng định sự bền vững muôn đời của đâ"t nước. 

3. Tuy cách nhau đên hai thê kỉ nhưng hai bài thơ Sông núi nước Nam 
và Phò giá về kinh có nhiều điểm tương đồng: 

- Về nội dung: cả hai bàl đều thế hiện khí phách kiên cường, tinh thần 
độc lập tự chủ, ý chí quyết tám chống giạc ngoại xâm của dân tộc. 

-- Về hình thức: cả hai bài đều ngắn gọn, súc tích mà mạnh mẽ, cô đúc 
mà thâm trầm. Cảm xúc hoà trong V tưởng, được thế hiện qua ý tưởng. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Cách đọc 

Đọc cả bài thơ theo nhịp 2/3. Hai càu đầu đọc bằng giọng mạnh mẽ, dứt 
khoát, tho hiện được không khí chiến tháng hào hùng. Hai câu sau hạ thấp 
giọng, đọc chậm lại, thế hiện nhừng suy tư của tác giả về viộc bảo vệ và gìn 
giữ nền thái bình muôn thuơ. 

2. Cách nói giản dị, cô đúc của bài thơ này đă nói lẻn đúng không khí 
sục sôi chiến thắng và khát vọng thái bình của nhân dàn ta thời đại nhà 
Trần. Những dòng thơ chắc khoé tràn đầy khí thế cũng là bầu nhiệt huyết 
sục sôi mong được công hiến hết mình cho đất nước của nhà thơ nói riêng 
và của mỏi người trong thời đại ấy nói chung. 
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TỪ HÁN VIÊT 


I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đơn vị Cấu tạo từ Hán Viòt 

a) Trong bài thơ Narìì quốc SƠTỈ hờ, các tiếng Nam, quốc, sơn, hà nghĩa 
là gì? Trong các tiếng ăy, tiéng nào có thế dùng như một từ đơn để đặt câu? 
Cho ví dụ. 

Gợi ỷ\ Các tiếng Nam. quốc, sơn, hà đều có nghĩa (Nam: phương nam, 
quốc: nước, sơn: núi, hà : sông), cấu tạo thành hai từ ghép Nam quốc và sơn 
hà (nước Nam, sông núi). Trong các tiếng trên, chỉ có Nam là có khả năng 
đứng độc lập như một từ đơn đế tạo câu, ví dụ: Anh ấy là người miền Nam. 
Các tiêng còn lại chỉ làm yếu tô cấu tạo từ ghép, ví dụ: nam quốc, quốc gia, 
sơn hà, giang sơn, ... 

b) Tiếng thiên trong bài Nam quốc sơn hà và các tiếng thièn dưới đây 
nghĩa có giống nhau không? 

(1) thiên niên kỉ 

(2) thiên lí mã 

(3) (Lí Công Uẩn) thiên đô về Tháng Long. 

Gợi ý: Thiên trong thiên thư (ở bài Nam quòc sơn hà) nghĩa là trời, 
thiên trong (1) và (2) nghĩa là nghìn, thiên trong thiên đô nghĩa là dời. Đây 
là hiện tượng đồng âm của yếu tố Hán Việt. 

2. Từ ghép Hán Việt 

a) Các từ sơn hà, xâm phạm (trong bài Nam quốc sơn hà), giang san 
(trong bài Tụng giá hoan kinh sư) thuộc loại từ ghép chính phụ hay đẳng 
lập? 

Gợi ỷ: Chú ý mối quan hệ giữa các tiếng trong từ. Các từ trên là từ ghép 
đảng lập. 

b) Các từ ái quốc^ thủ mồn, chiến tháng thuộc loại từ ghép gì? Nhận 
xét về trật tự của các tiếng trong các từ ghép loại này với từ ghép thuần 
Việt cùng loại. 

Gợi ý: Các từ trẽn thuộc loại từ ghép chính phụ, yếu tổ* chính đứng 
trước, yếu tố phụ đứng sau giông như từ ghép chính phụ thuần Việt. 

c) Các từ thièn thư (trong bài Nam quốc sơn hà), thạch mã (trong bài 
Tức sự), tái phạm (trong bài Mẹ tôi) thuộc loại từ ghép gì? Hăy so sánh vị 
trí của các tiếng trong các tư ghép này với từ ghép thuần Việt cùng loại. 

Gợi ý: Các từ này cũng thuộc loại từ ghép chính phụ nhưng trật tự các tiếng 
ngược lại với từ ghép chínlì phụ thuần Việt: tiếng phụ đứng trước, tiếng chừih 
đứng sau. 
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II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1 Hãy phân biệt nghĩa của các yếu tô Hán Việt đồng âm trong các từ sau: 

- hoai', hoa quả, hương hoa / hoa 2 '- hoa mĩ, hoa lệ 

- phi ị ', phi công, phi đội / phÌ 2 , phi pháp', phi nghĩa / pìús: cung phi, 
vương phi 

- tharnj: tham vọng, tham lam / tham 2 \ tham gia, tham chiến 

- gia ĩ’, gia chủ, gia súc / gia 2 : gia vị, gia tăng 

Gợi ý: Tra từ điên để biết nghĩa của các yếu tố đồng âm. Hoa có các 
nghĩa: bông hoa, người con gái; tôt đẹp. Phi: bay, chẳng phải, sai trái, vợ 


vua, mở ra. Tham: ham muốn, dự vào. Gia: nhà, thêm vào. 
2. Thẻm tiếng đẻ tạo từ ghép theo bảng sau: 


1— ■ . 
quòc 

đê quốc,... 

sơn 

sơn trại,... 

cư 

định cư,... 

bại 

thât bại,... 


3. Xếp các từ hữu ích, thi nhãn, đại thắng, phát thanh, bảo mật, tân 
binh, hậu dãi, phòng hoá vào bảng phân loại: 


chính - phụ 


phụ - chính 



Gợi ý: Tra từ điển để biết nghĩa của mỗi yếu tố trong từ, xét vai trò các 
yếu tố- Trong các từ trên, các yếu tố đóng vai trò chính là: ích, thi, tháng, 
phát, mật, binh, dãi, hoả. 


4. Tìm thêm mỏi loại 5 từ theo bảng trên. 


chính “ phụ 

tri thức, địa lí, ... 

phụ - chính 

cường quốc, tham chiến,... 


TÌM HIỂU CHUNG VỀ VẢN BlỂU CẢM 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhu Cầu biểu cảm của con người 
a) Cho các câu ca dao sau: 

- Thương thay con quốc giữa trời 
Dầu kêu ra máu có người nào nghe. 

- Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát. 
Đứng bên tê dồng, ngó bên ni dồng, bát ngát mênh mông. 
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- Tììcìtì CÌÌI như chen lua dòng đòng, 

Phát phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. 

b) NgLíời ta đã thổ lộ tình cám, cám xúc gì trong các câu ca cỉao trên? 
Thỏ lộ như vậy đô làm gì? 

Gợi y: Thô lộ tình câin, cảm xúc gắn với nhu cầu giao tiếp của con 
người. Trong giao lưu tình cám với người khác, niềm vui sè được nhân lên 
còn nồi buồn sè được chia sẻ. Những câu ca dao trên cho thây nhừng sắc 
thái, cung bậc tình cảm khác nhau của con người, là nỗi buồn thương hờn 
tủi của con chim quốc không được dồng cám, là bên này với bên kia đồng 
mènh mông như lòng người rộng mở trong không gian, là cô gái dương thì 
tươi đẹp, rạo rực trong ánh ban mai,,.. Dù buồn hay vui nhừng tình cám 
được thỏ lộ đều thát đẹp. Ngiíời ta chi có. thê giao cảm được với nhau khi 
cùng có nhu cầu cho người khác hiếu mình, khi những tình cảm, cảm xúc 
được thỏ lọ mang ý nghĩa nhân ái, vị tha, hướng tới sự tốt lảnh, cái thiện, 
sự chán thành,... Có nhiều cách biếu cảm khác nhau, không chỉ vAn bản 
biêu cam mới bộc lộ tình cam những loại ván bàn này lấy đời sống tình 
cam của con ngiíời làm đối tượng thẻ hiện, trực tiẻp bộc lộ những rung 
động, cảm xúc, giài bày thế giới tình cám. 

c) Khi viết thư cho bạn bè, em có bộc lộ tình cảm không? Bộc lộ như 
vậy đế làm gì? 

Gợi ý: Khi viết thư, người ta thường hướng tới hai mục đích chính: 
thông tin và giao liíu tình cảm, Bạn bè là nhừng người gần gũi, có thê đồng 
cảm, chia sé tình cám với mình. Trong mồi bức thư, có khi ngay sự thăm 
hỏi, thông tin cho nhau cùng đả mang ý nghĩa biểu cam, chưa nói rằng qua 
thư người ta có thẻ trực íiôp giái bày tâm sự, chia sẻ cho nhau những nồi 
buồn, niềm vui, để hiểu nhau hơn và cùng nhau sống tôt hơn. Không mở 
lòng ra với người thì ngi/ời sè khép lòng lại trước ta. 

2. Đậc điểm chung cua vAn biếu cảm 

a) Đọc hai đoạn văn sau đáy và cho biết chúng biểu đạt những gi? Ilãy so 
sánh nội dung biếu dạt cua hai đoạn văn này với nội dung biếu dạt của văn tự 
sự và miêu tả. 

(1) Tháo thương nhớ ơi! Múi ngày nào Tháo còn ngồi chung ĩìỉột bàn 
với Hồng, Minh, Ngọc, thc rnà nay Tháo d(ì ỉhco cha mẹ vào Thành phố Hồ 
Chi Miìih, để cho bọn nùnh xiết bao mong nhớ. Tháo có nhớ những lần 
chúng mình cùng dạo Hổ Tây, cùng chơi Thú Lệ, cùng tham quan Ao Vua? 
Tháo có nhở niột lần mình ôm dài, Thảo chép bài cho mình? 

(Bài làm cúa học sinh) 

(2) Trẽn đài, một người con gái nờo dó vữa hát một bài dân ca cỉia đất 
nước ta trong dẽm khuya. Bây giờ tất cả im lặng rồi, giọt sao ngoài khung 
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cứd dọng lại, đứng im, không nhay nữa, dẽm đã đì nào chiều sáu, niù vẫn 
còn nghi' áỉfì vang niãi giọng hat cua ĩìgườí con gái lúc năy. Một giọng hat 
dán ca, ngan nga bát ngát như cánh cờ trẽn dồng lúa nũền Nani chạy íái 
chân tr<ĩĩ. co tuv rụt rè, c thẹn như khoe rnáí người yíai mài gặp, CC) ìúc tinh 
nịda-ch, auycn dáng như những dôi chán nhó thoãĩi thoát ganh lúa cỈKiy 
trcn nhữỉig con dường làng trộn lản bóng trc vờ bỏng ndng... Có lẽ khàng 
phai ỉa niộỉ người con gai dù hát trẽn cỉai. Đó chinh là quê hương ta (íang 
lên tiêng hãí. Tiêng ngân nga dội lên tư long dcĩt, ớ trong dó một góc vườn 
có dỏi râv sắn dỏng và một giàn bầu dong dưa quá nặng, rnậí ngày dâ xa, 
tnẹ ỉa dả chôn nhúm rau cĩUi ta thủa ta mới lọt lòng. Do là tiêng ngùn cúa 
mật dát, của dòng sổng, Cĩía những xom láng vư nhũng cánh dồng sau một 
ngay lao dộng và chiên dáu. 

(Nguyên Ngọc, Đường chung ta di) 

Gợi ý: Mặc dù không phãi duy nhất, nhưng nội dung chính của hai đoạn 
văn la lình cảm của người viết, ơ đoạn (1), ngiíời viết thổ lộ nỗi nhớ khi xa 
bạn; nhừng kì niệm được gỢi nhắc lại cũng nhằm biếu hiện nỗi nhớ. ơ doạn 
văn (2) là tình cảm thiết tha, gắn bó sáu nặng với quẽ hương; các hình ảnh 
cùa quê hương được gợi tả là đê giài bày tình cảm áy, những hình ảnh thấm 
đảm nỗi xúc động, chứa chan một tình yéu đất nước, như con hướng về mẹ. 

b) Theo em, tình cam, cảm xúc trong ván biểu cảm cán phải như thế 
nào? Nỏ hướng con người ta tới cái gì? Mang ý nghĩa ra sao với cuộc sông? 

Gợi y: Tinh cam, cảm xúc trong ván biếu cảm phải mang giá trị nhàn ván, 
có tác dụng hướng con người vưcm tới cái đẹp đẽ, trong sáng, được mọi người 
thừa nhận. Nếu có nội dung tình cảm tièu cực, xấu xa thì chi có thế là đối 
tượng đổ người viết lên án, phê phán, đế cuộc sống đẹp hơn, người đối xử với 
ngưdi tòt hơn,... 

c) ơ liai đoạn văn trên, người viết đă thế hiện tình cảm của mình bằng 
cách nào? 

Gợi ỷ: Muốn biếu cám được thì người viết phải biết sử dụng những cách 
thức cu thế. Bó là lối bộc bạch trực tiếp tình cám như trong đoạn văn (1); 
thông qua miÒLi tả như trong đoạn văn (2). Như vậy, bên cạnh các từ ngữ 
trực tiêp bộc lộ tinh cảm như thương nhớ ơỉ, niớt ngày nào ... thê mà, xiêt 
bao mong nhớ,... còn là nhừng ki niệm, các hình ảnh gợi hên tưởng như 
giọng hát dán ca trong đêm, cánh cò, con đường làng,... cũng thể hiện sâu 
sắc nhừng cung bậc cảm xúc, lay động lòng người,... 

11. RÈN LUYỆN KĨ NÃNG 

1. Trong hai đoạn văn sau, đoạn nào là ván biểu cảm? Dựa vào đâu mà 
em cho là như vậy? Hày chỉ ra nội dung biểu cảm của đoạn vồn ấy. 

(1) Hải đường: Loài cây nhờ, họ chè, lá dài, dày, mặt trên bóng, mép có 
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nhiều răng cưa, Hoa mọc từ một đến ba doá ở gần ngọn cây, ngọn cành, có 
cuống dài, tràng hoa màu đỏ tía, nhị đực rất nhiều. Hoa nở ở Việt Nam vào 
dịp Tết ầm lịch, đẹp, không thơm. Thường trồng làm cảnh. 

(Theo Từ điển bách khoa nông nghiệp) 

(2) Từ cổng vào, lẩn nào tôi củng phải dừng lại ngắm những cây hải 
đường trong mùa hoa của nó, hai cây đứng đối nhau trước tấm bình phong 
cổ, rộ lên hàng trăm đoá ở đẩu cành phơi phới như một lời chào hạnh 
phúc. Nhìn gần, hải đường có một màu dỏ thám rất quý, hân hoan, say 
đắm. Tôi vốn không thích cái lối vân hoa của các nhà nho cứ muốn tồn 
xưng hoa hải đường bằng hình ảnh của những người dẹp vưcnig giả. Sự 
thực ở nước ta hải đường đâu phải chỉ mọc nơi sân nhà quyền quý, nó sống 
khắp các vườn dãn, cả dinh, chùa, nhà thờ họ. Dáng cây củng vậy, lá to 
thật khoẻ, sống lâu nên cội cành thường sần lên những lớp rêu da rấn màu 
gỉ đồng, trông dân dã như cây chè đất đỏ. Hoa hải đường rạng rỡ, nổng 
nàn, nhưng không có vẻ gi là yểu điệu thục nữ, cánh hoa khum khum như 
muốn phong lại cái nụ cười má lúm đồng tiền. Bỗng nhớ năm xưa, lần đẩu 
từ miền Nam ra Bắc lên thăm Đền Hùng, tôi dã ngẩn ngơ đứng ngắm hoa 
hải đường nở dở núi Nghĩa Lĩnh. 

(Theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoa trái quanh tôi) 

Gợi ý: - Để xác định đâu là văn bản biểu cảm, hãy trả lời các câu hỏi 
như khi tiên hành tạo lập một vãn bản; viết để làm gi? về cái gì? như thế 
nào? (đoạn văn (2) là đoạn văn biểu cảm). 

- Lưu ý sự việc mở đầu và kết thúc đoạn văn (2) có tác dụng phác ra không 
gian cụ thể, gợi những liên tường chân thực cho dòng cảm xúc. vẻ đẹp của hoa 
hải đường được tái hiện qua một sự cảm nhận tinh tế, in đậm dấu ấn cảm xúc 
của tác giả. Trên thực tế, sự phân biệt rạch ròi giữa biểu cảm với tự sự, miêu tả 
chỉ mang tính tưcmg đối. Đoạn vân về hoa hải đường cho ta thấy sự hoà trộn 
đến thuần thục giữa miêu tả và biểu cảm để đem lại một bức tranh về cảm xúc 
trước vẻ đẹp của hoa. 

2. Hảy chỉ ra nội dung biểu cảm trong bài thơ Sông núỉ nước Nam và 
Phò giá về kỉnh. 

Gợi ý: Bài Sông núi nước Nam có hình thức biểu cảm trực tiếp hơn bài 
Phò giá về kính, sắc thái khẳng định đanh thép chủ quyền lành thổ của đất 
nước và ý chí quyết tâm bảo vệ lí tưởng về chủ quyền ây trước mọi kẻ thù 
xâm lược được bộc lộ trực tiếp, không thông qua yếu tố trung gian nào. Trong 
Phò giá về kinh, hai câu đầu có yếu tố tự sự, tất nhiên sự kiện ở Chương 
Dương và Hàm Tử là phương tiện để tác giả thể hiện hào khí chiến thắng và 
khát vọng thái bình thịnh trị. Xem lại phần đọc hiểu văn bản để nám được 
phương thức biểu cảm, nội dung tình cảm ở hai bài thơ một cách cụ thể. 

3. * Một sô" bài ván biếu cảm hay: Cuộc chia tay của những con búp bẽ 
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(Khánh Hoài), Một thứ quà của núi non: Cốm (Thạch Lam), Lao xao (Duy 
Khán), Cẩy tre Việt Nam (Thép Mới), Cô Tô (Nguyễn Tuân),... 

4. Sưu tầm và chép ra một số đoạn văn xuôi biểu cảm. 

Gợi ý: Tham khảo 2 đoạn văn sau: 

Trước mặt cô giáo, con đã thiêu lễ độ với mẹ. Việc như thế không bao 
giờ con được tái phạm nữa. En-ri-cồ của bố ạ! Sự hỗn láo của con như một 
nhát dao đâm vào tim bố vậy! Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ dã phải thức 
suốt đèm, cũi nhin trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, 
quằn quại vi nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rấng có thể mất con!... Nhớ lại 
diều ấy, bố không thể nén cơn tức giận dối với con. Hãy nghĩ xem, En-ri-cô 
á! Con mà lọi xúc phạm dến mẹ con ư? Người mẹ sẩn sàng bỏ hết một năm 
hạnh phúc dể tránh cho con một giờ đau dớn, người mẹ có thể đi ăn xin để 
nuôi con, có thể hi sinh tính mạng đế cứu sổng con! 

(Ét-mỏn-đô đơ A-mi-xi, Mẹ tôi) 

“... Hồi bé, dã bao lần tôi thả hồn tưởng tượng về những làng quê trong 
truyện đọc, nhưng chưa từng gặp một ngôi làng như nơi mình đang sống. 
Mươi báy tuồi, lên tàu Thống Nhất vào Nam, đến vớì miệt vườn sông nước; 
và sau này di thực tế viết văn, làm háo, có dịp dến nhiều nơi nhưng tôi vẫn 
không thấy à dâu giống ngôi làng thân thiết ấy!... 

Làng tôi chảng giống một làng nào bởi nó được ấp iu riêng trong kỉ 
niệrn. Làng gần gụi, thiêng liêng và gợi nhớ như nỗi nôn nao cứa mỗi mùa 
thu nghe tiếng trống tựu trường, như cải giỏ tre bên hồng bà ngoại trên 
dồng, như hương vị miếng trầu bà nội bỏm bẻm chiều nào trên chiếc võng. 

Thi ra, thời gian có thể làm phôi phai nhiều thứ, nhưng kỉ niệm ấu thơ 
chang bao giờ phai nhạt. Phải chăng vì thể mà người ta có thể có những 
quê hương thứ hai nhưng cũng chỉ có một quê hương thứ nhất". 

(Nguyền Trọng Hoàn, Quê hương thời thơ ấu, báo Giáo dục thời dại, 

tháng 8 “ 1985) 


BUOI CHIEU 

ĐỨNG ở PHỦ THIÊN TRƯỜNG TRÔNG RA 

{Thiên Trường vãn vọng) 

Trần Nhân Tông 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Về thể thơ, bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra giống 
với bài thơ nào? Nêu đặc điểm của thể thơ đó thể hiện trong bài này. 

Gợi ý: Kiểm tra về sô^ câu, sô chữ xem bài thơ này giống bài thơ nào 
trong hai bài thơ luật Đường đã học? Chú ý từ cuố^i của các câu 1, 2, 4 để chỉ 
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ra cách hiệp vần của bài thơ. 

2. Cụm từ bán vô bán hữu (nửa như có nửa như khổng) có nghĩa là 
phong cảnh mờ ảo; vừa như có lại như không; vừa thực lại vừa hư. Quang 
cánh gợi lòn ở đây là làng xóm đang mờ trong sương khói. Cảnh có nét 
thực nhimg lại có nét ảo. Chính điều này tạo nên sự mơ màng, nên thơ rá^t 
độc đáo của câu thơ. 

3. Trong bài thơ, cảnh được miêu tả vào lúc chiều tà (lúc hoàng hòn). 
Trong khung cảnh có thể nghe thấy tiếng sáo của trẻ chán trâu đang dẫn 
những chú trâu no mẫm về nhà, có những cánh cò trắng đang từ từ đáp 
xuống cánh đồng phía trước, ở phía xa kia, các thôn xóm đă chìm dần trong 
sương khói như mơ như thực. Một khung cảnh làng què thật thanh bình và 
êm ả, nên thơ. 

4. Qua bức tranh được miêu tả, có thể nhận thấy cảnh tượng nhìn từ 
phũ Thiên Trường thật nên thư. Xóm thôn mờ mờ sương khói hoà trong 
tiếng sáo cúa trẻ chăn trâu văng vẳng cùng từng đôi cò trắng đang xoè 
cánh đậu xuống đồng. Đứng trước cảnh thiên nhiên ấy, tác giả như chìm 
đắm say sưa trong cảnh vật. Ngắm nhìn, thưởng thức nét đẹp của xóm thồn 
mà vui mừng với cuộc sống không vướng bận binh đao. 

5. * Tác giả của bài thơ là một ỏng vua có tàm hồn thi sĩ. Đọc bài thơ, ta 
thấy hoàn toàn không có sự ngần cách nào giữa một người lãnh đạo cao nhât 
của một qu^ gia với một người nông dân thuần phác (cảnh được nhìn và 
miêu tả ở những nét gần gủi và dân dà nhất). Điều đó cho thấy, nhà vua rất 
gần dân chúng, rât yêu dân, yêu chuộng sự thanh bình. Phải chàng vì các vị 
vua Trần rất thân dân, yêu dân như con mà mỗi khi đứng tníớc hoạ xâm lăng 
(nhất là trong ba lần quân Nguyên - Mông xâm lược nước ta) nhà Trần đều 
lãnh đạo nhân dân chống xâm lược thành công. 

lỉ. RÈN LUYỆN KĨ NÀNG 

1. Cách đọc 

Bài thơ thiên về tả cành, qua đó, những tình cảm của tác giả đôi với 
què hương dược bộc lộ kín đáo (bút pháp "tả cảnh ngụ tình"). Vi vậy khi đọc 
không lẻn giọng, trái lại cần đọc nhẹ nhàng, tình cảm, hạn chế sự nhấn 
mạnh vào những chỗ không cần thiết, không thể hiện đúng tinh thần của 
vân bản. 

2. Klìi viết đoạn ván, chú ý miêu tả những chi tiết sau: 

- Mặt trời lặn, không gian mờ mờ sương và khói (của những nhà dán 
đang thổi cơm chiều). 

- Cảnh từng đỏi cò trắng liệng xuôhg đồng. 

- Cảnh nhừng xóm thôn xa xa mờ ảo. 

- Chú ý không miêu tả nhừng con trâu vì lúc này trâu đã về hết, chỉ 


54 



Iighe tiêng sáo của mục dồng váng lại mà thòi. 

Cần miẻu tá dò’ làm nối bật dược canh dong íỊué. cỏ tì õ gia sư mhil) 
đang dứng trẽn lầu cao cùa phủ Thiên Trường do nlnn canh v;ư. 


BÀI CA CÔN SƠN 


{Côn S(ỉn ca) 

^ Nguyễn Trãi 

1. KIÊN THỮC Cơ BẢN 

1 Nhặn dạng thẻ thơ của bài thơ dịch vổ sò cáu, sô chừ, cách hiộp vần 
theo nlìừng kiến thức đả biêt vồ tlìố thơ lục bát 

2 Đoan thơ cỏ náin từ ta. 

al Nhàn vật ta ở dây chính lả nhà thơ. 

b) Nhân vật ta là một người yêu thiên nhièn, là người có tâm hồn 
phóng khoáng (ngồi trong bóng triic xanh mát mà ngâm thư nhàn). Có thể 
thấy, trong đoạn thơ. nhán vát ta himi lỏn nliư la một người nghẹ sì thực sự 
không vướng một chút bận nào cúa nhân gian. 

c) Tiếng suòi chảy được tác gia ví với tiếng đàn, rêu trên đá được ví với 
chiếu ốm, cách ví von này clio tháy tác giả là ngiíời giàu tình cảm với thiên 
nhiên, coi thiên nhiôn như nhũng người tri ki. Cách miêu tá ây cũng cho 
thấy dây là một người nghệ sĩ tinh tế, giàu trí tưởng tượng. 

3. Cùng với hình ảnh nhân vạt ia, cảnh tượng Côn Rơn được gợi tả 
hằng những chi tiôt thạt dẹp Đó la một canh trí thiên nhièn thật khoáng 
dạt, thanh tịnh Víl nòn thơ (’òn Sítn dẹp hời tiêng suối rì rầm như tiếng 
đàn ca, bởi bàn đá reu phơi, hời rừng trúc xanh màu xanh cua lá toá bóng 
mát cho ngiíời thi sĩ ngâm thơ. 

4 * Hình ánh nh<àn vát ta ngồi ngâm thơ nhàn dưới mău.xanh mát của 
tán trúc cho ngang, gựi cho ta nghĩ đỏ’n lùnh ảnh một tiên ỏng nhàn tan, 
không chút ván vưtmg ilìê sự. Đó một thi sì da tinh đang thả trọn tám hồn 
với thiên nhiên. Tliực ra, trong cuộc đời, không kê lúc làm quan mà ngay 
khi đã về ở ẩn ở cỏn Sơn, Nguyễn Trãi vẫn một lòng lo cho nước, cho dân. 
Thế nhưng có lẽ chính vì thế mà chúng ta càng phải cảm phục vẻ đẹp tài 
hoa và tâm hồn thi sĩ của ông. Trong muôn vàn vướng bận, Nguyền Trãi 
vần dành cho thiên nhiên một tình yêu thật tươi trong và tuyệt đẹp. Đó 
cũng chính là vẻ đẹp nhất trong tâm hồn cao quý của ông. 

5. Đoạn thơ này dùng nhiều điệp từ {ta, Côn Sơn, trong,...). Hiện tượng 
điệp từ đã góp phần tích cực làm cho đoạn thơ có giọng điệu nhẹ nhàng, thơi 
thánh, em tai. 
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II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Cách dọc 

Khi đọc, cần chú ý: 

- Nhịp điệu của các câu thơ: 

+ Các câu sáu có nhịp 2/4. 

+ Các câu tám chủ yếu theo nhịp 4/4, trừ câu thứ hai 'Ta nghe / như 
tiếng đàn cầm bên tai” được viết theo nhịp 2/6. 

Với nhịp điệu như vậy cần đọc chậm, thong thả, rỏ ràng, chú ý ngắt 
đúng nhịp dể tăng sức diễn cảm. 

- Về thanh điệu: 

+ Các tiếng thứ tư (cả câu sáu và câu tám) đều là thanh trắc, sau đó là 
thanh bằng. Cách bô' trí thanh điệu như vậy khiến cho ở giữa các câu thơ, 
giọng điệu có xu hướng cao lên rồi lại hạ thấp xuống, tạo ra một ám điệu 
trầm bổng, du dương. Khi đọc phải chú ý lên cao giọng ở giữa câu và hạ 
thấp dần ở cuô'i câu. 

2. So sánh cách ví von tiếng suối của Nguyền Trãi trong hia câu thơ 
“Cổn Sơn suối cháy ri rẩm, Ta nghe như tiếng đàn cẩm bên tar và của Hồ 
Chí Minh trong câu thơ ''Tiếng suối trong như tiếng hát xa” {Cánh khuya): 

Gợi ý: Cả hai cách ví von này đều là sản phẩm của những tâm rất nên 
thơ và tinh tế (ẩn sau một tình yêu say đắm với thiên nhiên). Tuy sự so 
sánh có khác nhau (một bên so sánh với tiếng đàn cần, bên kia tiếng suôi 
được cảm như tiếng hát của một người sơn nữ) thế nhưng cả hai đều gợi ra 
sự á'm áp, tươi vui; gợi về tình yêu, niềm tin và sức sòng. 


TỪ HÁN VIỆT (TIẾP THEO) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm 

a) Thử thay những từ trong ngoặc đơn vào vị trí của những từ in đậm, 
so sánh và rút ra nhận xét sự khác nhau về sắc thái ý nghĩa của chúng 
trong câu. 

(1) Phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, (đàn 
bà) 

(2) Cụ là nhà cách mạng lão thành. Sau khi cụ từ trần, nhân dân địa 
phương đã mai táng cụ trên một ngọn đổi. (chết, chôn) 

(3) Bác sĩ đang khảm tử thi. (xác chết) 

Gợi ý: Các từ in đậm (từ Hán Việt) đồng nghĩa với các từ trong ngoặc 
đơn (từ thuần Việt). Nhưng giữa những từ này có sự khác biệt nhau về sắc 
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thái hiếu cảm. Dùng từ trong câu, không những phải dùng đúng nghĩa gôc 
inà còn phải phân biệt để từ đó lựa chọn giữa các từ khác nhau để không 
mác lỗi vc sác thái biểu cảm. Sắc thái biểu cẳm của từ phải phù hợp với sác 
thái nghĩa của cáu, trong môi kết hợp với các từ khác. 

Các từ Hán Việt Phụ nừ, từ trán, mai táng mang sắc thái biêu cám 
trang trọng, tứ thi mang sắc thái tao nhã, phù hợp với nội dung biếu đạt 
của các câu trên. 

b) Trong đoạn ván sau, các từ Hán Việt in đậm mang sắc thái nghĩa gì? 

Yểt Kiêu đến kỉnh đô Thăng Long, yết kiên vua Trần Nhân Tông. 

Nhà vua: Trẫm cho nhà ngươi một loại binh khí. 

Yết Kiêu: Tâu bệ hạ, thần chí xin một chiếc dùi sẩt. 

Nhà vua: Dế làm gì? 

Yết Kiẽu: Để dùi thủng chiến thuyền của giặc, vì thần có thế lặn hàng 
giờ dưới nước. 

(Theo Chuyện hay sử củ) 

Gợi v: Tra từ điển để nám được nghĩa cung như cách dùng các từ kinh 
dô, yết kiến, trẫrn, bệ hạ, thần. Tên gọi Chuyện hay sứ cũ gỢi ra điều gì về 
sắc thái biếu cảm của các từ này? Các từ Hán Việt trong đoạn văn này có 
sác thái cổ, có tác dụng tạo ra khỏng khí cô xưa, phù hợp với ngữ cảnh. 

2. Không nôn lạm dụng từ Hán Việt 

So sánh cách diễn đạt của mỗi cặp câu sau; 

(1) Kì thỉ này con đạt loại giỏi. Con đề nghị mẹ thưởng cho con một 
phần thướng xứng đáng! 

(!') Ki thi này con dạt loại giỏi, mẹ thưởng cho con một phần thưởng 
xứng đáng nhé! 

(2) Ngoài sân, nhi đồng đang vui đũa. 

(2') Ngoài sân, tre em dang vui đùa. 

Gợi ỷ: Trong ví dụ (1), (2), người viết đã lạm dụng từ Hán Việt. Trong 
các trường hợp này, sắc thái biểu cảm của từ Hán Việt không phù hợp, đối 
với những câu khòng có sắc thái nghĩa trang trọng nếu dùng từ Hán Việt sẽ 
gây cám giác khiên cưỡng, cứng nhắc. 

IL RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Chọn từ ngừ trong ngoặc đơn để điền vào chồ trống sao cho phù hợp: 

a) Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa ... như nước trong nguồn chảy ra. 

- Nhà máy dệt kim Vinh mang tên Hoàng Thị Loan - ... Chủ tịch Hồ 
Chi Minh. 
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{thán mầu, me) 

b) ~ Tham dự biiối chícỉi đãi có ngài dại sứ và ... 

- Thuận ... thuận chồng tát bế Đông củng cạn. 

(vợ, phu nhân) 

c) ~ Con chun ... tìù iiéng kẽii thương, 

Con ngicời ... thỉ lời tì()i phái. 

~ Lúc ...ông cụ còn dặn coỉt cììáu phải tỉiương yêu nhau. 

(lăm chung, sáp chết) 

d) - Mọi cáỉi hộ dều phái tìiực hiện lời ... ciỉa Chú tịch Hồ Chí Minh: 
cấn, kiệm, liêm, chính, chi công vô tư. 

- Con cái cần phái nghe lời ... cUa cha mẹ. 

{giáo huấn, dạy báo) 

Gợi y: Các từ in đậm là từ Hán Việt, tra từ diên để nám được nghía của 
từ này cùng nliư cách dùng chúng. 

2. Người Việt Nam thích dùng từ Hán Việt đề đặt tên người, tên địa lí. 
VỚI hiỏu biết vé sắc thái biếu cảm của từ Hán Việt, em hcãy giải thích hiện 
tượng này. 

Gợi ý: Dùng từ Hán Việt đỏ đặt tèn người, tẽn địa lí để tạo sắc thái 
trang trọng cho tên gọi. 

3. Trong đoạn văn sau đây, có nhừng từ Hán Việt dùng để tạo sắc thái 
cô xưa, em hày tìm các từ ấy. 

Lúc bấy gia Triệu Da làm chua dát Nam ỉlái. Mấy lần Đà dem quân 
sang Cỉiơp dảt Au Lạc, nhưng vì An Dương Vương có nỏ thẩn, quân Nam 
Hải bị gìẽt rất nhiều, nên Dà dành cô thú đợi cơ hội khác. Triệu Đà thấy 
dùng binh khi khổng lợi, ben xin gĩủng hnà với An Dương Vương, và sai COĨI 
trai la Trọng Thuy sang cảu thán, nhưng chú ý tìĩìi cách Ị)ha chiéc nỏ thần. 

Trong nhũng ngáy di tại dè kèt tính hoả hiêỉi, Trọng Thỉiỷ gặp dược Mị 
Cháu, mòĩ thỉờu nữ niay ngai mút phượng, nhan sác tuyệt trần, con gái yêu 
cua An Dương Vương. 

(Theo Vũ Ngọc Phan) 

Gợi v: Tra tìf diốn dế nắm dược nghĩa cũng như cách dùng những từ 
ngừ hoà, cáu thán, hoă hicu, nhan sác tuyệt trán,.. Đây là những từ 

ngừ có tác dụng tạo không khí cò xưa cho câu chuyện, phù hợp với bò'i cảnh 
ciia sự việc. 

4. Nhận xét về việc dung các từ Hán Việt in đậm tr.ong những cảu sau: 

- Em đi xa nhở bảo vệ sức khỏe nhé! 

- Đồ vật làm bằng gỗ tốt thì sử dụng được lâu dài. Còn những đồ làm 
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bcìiìg xỏu du Idĩìì rát cầu ỉù, mĩ lệ thí củĩig chí dùng dược troììg iììộỉ tììời 
gian ngan 

Dung các từ thuần Việt đo thay thế các từ Hán Viột trón cho plui hỢỊ) 
VỚI hoàn cảnh giao liôp bình thường. 

Gợi ý: Tra từ điển đế năm được sắc thái nghĩa củng như cách (ỉùng các 
từ bảo vệ, mĩ lệ. Nên thay thế bhng các t\i giữ gìỉì, dẹp dc. 

ĐẶC ĐIỂM CỦA VẢN BẢN BlỂư CẢM 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Ví (lụ: Đọc bài văn Tấm gương (SGK, tr.85) va trả lời các câu hỏi sau: 

a) Bài văn Tấm gươỉìg biếu đạt tình cảm gì? 

b) Để biểu đạt tình cảm đó, tác giá bài văn đã làm như thế nào? 

c) Bô^ cục bài văn gồm mây phần? Phần Mớ bài và Kêt bài có quan hệ 
vứi nhau như thế nào? Phần Thán bài đã néu nluìng ý gì? Nhừng ý đó đã 
liên quan đên chũ đồ như thê nào? 

d) Tình cám và sự đánh giá của tác giả trong bài có rõ ràng, chân thực 
không*?* Điều đó có ý nghĩa như thê nào đối với giá trị của hài vAn? 

Gợi y: 

a) Bại vAn náy ngợi ca đức tính gì? phê phán đức tính gì? (trung thực, 
xu ninh dối trá). 

b) Dế biốii dcạt tình cảm đó tác giả đã mượn hình ành tấm giíơng làm 
chỗ dựa bới nó luòn phán chiêu một cách trung thực tât ca mọi thư xung 
quanh 

ưi Bô cục của bài vAn: 

- Mớ bái: đoạn đcầu. 

- Thán bài: tiếp theo đốn ... mà lòng không hố thẹn. 

- Kết bài: đoạn còn lại. 

Mở hhì và Kết bài tương ứng với nhau về ý. Thân bài nói về các đức 
tính của tấm gương, hướng tới làm nối bật chù đề của bài văn. 

d) Tinh cảm và sự đáĩih giá của tác giả rõ ràng và chân thực. Điều đó 
làm cho bài văn giàu sức gợi, thuyết phục và hấp dần. Hay nói cách khác, 
nhừng tình cảm ấy tạo nên giá trị cho bài vãn. 

2. Biêu cám trực tiếp 

Trong một văn bản, khi người viết công khai thổ lộ tình cảm, tư tưởng 
(yêu, ghét, vui, buồn, phản đối, ngợi ca,...) của mình trước sự vật, sự việc, 
con người,... khi dó họ đang biểu cảm một cách trực tiếp. Cách biểu cảm 
này thường xuyên được dùng trong các tác phẩm trữ tình, nhất dà thơ. 
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Chẳng hạn: 


Anh đội viên mơ màng 
Như nằm trong giấc mộng 
Bóng Bác cao lổng lộng 
Àm hơn ngọn lửa hồng 
Lòng vui sướng mênh mông 
Anh thức luồn cùng Bác. 

(Minh Huệ, Đêm nay Bác không ngủ) 

Hay: 

Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thế? Mãi không về! Người ta 
đánh con vi con dám cướp lại đồ chơi của con mà con người ta giằng lấy. 
Người ta lại còn chửi con, chửi cả mẹ nữa! Mẹ xa con, mẹ có biết không? 

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 

3. Biểu cảm gián tiếp 

Để có một ván bản tự sự, miêu tả hay, người viết không chỉ phải có tài 
quan sát và thể hiện bằng các từ ngữ, hình ảnh, băng lôi so sánh, ví von 
độc đáo,... mà còn phải có tình cảm. Tình cảm ấy có thể là lòng say mê, 
thái độ trân trọng yêu mến đôi với cái đẹp, cái thiện, cái trong sáng, cao 
thượng,... cũng có thể là sự căm ghét, khinh bỉ đối với cái xâu, cái ác, cái lố 
láng, kệch cỡm ở đời. Không có cái tình, dù ngôn ngữ có sắc sảo, phong phú 
và mới mẻ đến bao nhiêu thì bài ván cũng chỉ là cái xác không hồn, không 
gây được xúc động trong lòng người đọc. Nhìn chung trong ván xuôi, khi 
miêu tả. thái độ và tình cảm của người viết thể hiện một cách gián tiẽp 
thông qua cách nhìn nhận sự vật, cách dùng từ ngữ, ví von, so sánh. Phải 
yêu quê hương và gắn bó với cảnh vật làng quê lắm, nhà văn Vũ Tú Nam 
mới miêu tả được thế này: 

Mua xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Từ xa nhìn lại, 
cây gạo sừng sừng như một tháp đèn khổng lồ: hàng ngàn bông hoa là 
hàng ngàn ngọn lửa hổng tươi, hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến 
trong xanh, tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, 
sáo đen,... đàn dàn lũ lù bay đi bay về, lượn lên lươn xuống. Chúng nó gọi 
nhau trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn mà vui không thể tưởng 
được. Ngày hội mùa xuân đấy! 

(Cây gạo) 

Hay, mặc dù không thể hiện trực tiếp nhưng đọc đoạn ván miêu tả 
sau đây, không ai không nhận ra thái dộ châm biếm, giễu cợt và lòng 
căm ghét của Ngô Tất Tó^ đôi với tên trọc phú Nghị Quế và thói trưởng 
giả vô học của y: 


60 



Ỗng nghị dảrn chéo dôi đũa qua mặt mẩm, bưng bát nước canh húp 
đảnh soạt. Rồi ông vừa nhai vừa nuốt, vừa giục thằng nhỏ lấy tăm. ông bà 
Nghị, niỗì người nhúng ba ngón tay vào chậu, vuốt qua hai mép một lượt, rồi 
cũng uống niỉởc xỉa răng ... Dứt mạch diễn thuyết, ồng Nghị bưng tách nước 
uông một hớp lởn, xúc miệng òng ọc máy cái rồi nhổ toẹt xuống nền nhà. 

(Tdt dèỉi) 

n. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. í)oạn văn trích từ Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng ở trên biểu 
hiện tình cảm gì? Dựa vào đâu đê nói nó trực tiếp biểu hiện tình cảm? 

Gợỉ ý\ Nhân vật trực tiếp bộc lộ trạng thái tình cảm cô đơn, buồn tủi, 
ước muốn được chớ che, thông cảm. Dấu hiệu nhận biết về cách thức biểu 
cảm là những từ ngữ cảm thán trực tiếp của nhân vật, lời hỏi, lời than. 

2. Bài văn Hoa học trò (SGK, tr. 87) biểu cám trực tiếp hay gián tiếp? 
Dựa vào đâu để khẳng định như vậy? 

Gợi ý: Băng hình ảnh mang ý nghĩa biếu tượng: hoa phượng, Xuân Diệu 
đã thể hiện một cách sâu sắc, tinh tế cảm xúc của tuổi học trò trong nhừng 
ngày hè chia li. Nhửng trạng thái cảm xúc được biểu hiện ở ba đoạn văn 
mang sắc thái khác nhau, từ bôi rối, xuyến xao buồn nhớ đến những 
khoảnh khắc trông trải, xa vắng và nỗi niềm cô đơn, bâng khuâng nhung 
nhớ, dỏi hờn. Tất cả đểu được tác giả gửi gắm qua hình ảnh hoa phượng, 
.gợi lên từ hoa phượng, hoá thân vào hoa phượng mà thổ lộ tâm tình. 


ĐỂ VẢN BIỂU CẢM 
VÀ CÁCH LÀM BÀI VÃN BlỂU CẢM 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đề vần biểu cảm 
Đọc các đề sau; 

(1) Cảm nghĩ về dồng sông (hoặc dãy núi, c.ánh đồng, vườn cây,...) quê hương. 

(2) Cảm nghĩ về đêm tráng trung thu. 

(3) Cảm nghĩ vế nụ cười của mẹ. 

(4) Vui buồn tuổi thơ. 

(5) Loài cây em yêu. ' 

a) Hãy xác định đô"! tượng biểu cảm của mỗi đề (về ai? về cái gì? về 
chuyện gì?). 

b) Tình cảm cần thể hiện trong mỗi đề là gì? 

Gợi ỷ: Trong mỗi đề vàn biểu cảm thường có hai nội dung chính cần 
phải xác định: đối tượng biểu cảm và tình cảm cần thể hiện. Tim .hiểu đề 
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vần biểu cảm là phái xác định được hai nội dung này. Chẳng hạn, trong đề 
(5), đối tượng biếu cám là loài cáy em yêu, tình cám cần thè hiộn là sự yêu 
quý của em với loài cáy đó. 

2. Cách làm một bài văn biêu cám 

a) Yêu cầu chung 

- Phải đạt mình vào trong tình huông mà đề bài gỢi ra đê có những 
xúc cảm cụ thể, chân thực; 

- Từ tình huống đã xác định mới tiến hành tìm ý, lập dàn ý: thê hiện 
những tình cảm gì? diễn biến ra sao? 

” Lựa chọn phương thức biếu đạt phù hợp: gián tiếp hay trực tiẽp, hay 
kết hợp cả hai? ngôn ngữ, lời vàn ra sao? giọng điệu thế nào? 

b) Các bước làm một bài văn biểu cảm 

Bước 1: Tim hiếu đề và tìm ý 

- Xác định đối tượng biểu cảm; 

- Xác định định hướng tình cảm cần thể hiện. 

Bước 2: Lập dàn bài 

- Xác định nhiệm vụ của từng phần: Mớ bài, Thân bài, Két bài; 

- Sắp xếp các ý trong từng, phần. 

Bước 3; Viết thành vân 

- Lựa chọn giọng văn; 

- Tạp trung làm nối bật tình cảm đã định hướng ớ bước 1; 

~ Viết thành bài theo bố cực 3 phần, diễn đạt các ý (các cung bậc, diễn 
biến, sắc thái tình cảm,...) theo trình tự đả dự tính trong bước 2. 

Bước 4: Kiểm tra lại bài viết 

- Đọc lại toàn bộ bài viết, đánh dấu nhừng chỗ cần sửa chừa, bổ sung; 

- Sửa về nội dung: có cần thèm hay bớt ý nào không? chỗ nào cần thể 
hiện sâu hơn nữa? các ỹ đã đảm báo liên kết, mạch lạc chưa? 

- Sửa về hình thức: điều chỉnh từ ngữ, câu, ngát đoạn, chuyên đoạn. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

Đọc bài Tản văn của Mai Văn Tạo (SGK, tr 89) và trá lời câu hỏi. 

a) Bài văn biếu đạt tình cảm gì, hướng tới đối tượng nào? Hãy đật cho 
bài văn một nhan đề thích hợp. 

b) Hãy nêu dàn ý của bài. 

c) Hãy chỉ ra phương thức biểu cảm của bài văn. 

Gợi ý: 

a) Bài văn này biếu đạt tình yèu tha thiết của tác giả với quê hương An 
Giang yêu dấu. Có thê đặt nhan đề cho bài vãn là; An Giang trong trái tim tôi. 
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b) Dàn ý của bài ván: 

- Mở bài: Giới thiều tình yêu quẻ hương An Giang. 

- Thân bài: Những biếu hiện tình yêu quê hương của tác giả: 

+ Nhừng kỉ niệm tuổi thơ. 

+ Tình yêu qué hương trong chiến đấu và tình yêu đỏi với nhừng người 
con anh hùng cua quê hương. 

- Kết bài: Tình yêu quẽ hương trong suy nghĩ và cảm nhận cua người 
con xa quẻ (khi đà trương thành). 

c) Bài văn thè hiện những cám xúc với què hương bằng những câu văn 
biểu cảm trực tiếp, rất giàu cảm xúc và dung dị. 

SAƯ PHÚT CHIA LI 

(Trích Chinh phụ ngám khúc) 

Đặng Trần cỏn 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhận dạng thể thơ trong đoạn trích về sô câu, sô chữ và về cách 
hiệp vần trong mồi khò tlìơ? 

Gợi y: Kiếm tra sô cáu, sô chữ trong các cáu thơ. Riêng về cách hiệp vần, 
đoạn trích có ba khỏ thơ, nhiriìg chi có khố thư sau là hiệp vần đúng theo 
chuấn cúa thê thơ này (kiếm tra cách lìiệp vản của các từ in đậm dưới đây); 
Cùng tròng lại má cùng chăng thây 
Thảy xanh xanh những mây ngàn dâu 
Ngàn dâu xanh ngát một màu 
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hưn ai? 

Các khổ thơ còn lại, ít nhiều đều có sự sai lệch một hoặc một vài vị trí 
hiệp vần theo quy định. 

2. Trong khô thơ dầu, tác giả đâ khòng chi dùng phép dối (chàng ~ 
thiếp, đi - về), mà còn kết hợp với phép lẠp quan hệ từ (thì) ở mỗi cáu de 
so sánh và nhấn manh đỏn tuyệt đôi hoá tính chất cũa sự chia li. Hơn nữa, 
các hình ảnh 'Tuôn màu mây bìẽc, trái ngan núi xanh" như đáy không gian 
rộng ra vô tận: người vừa chia cách đã như biệt vò âm tin. 

3. Trong khổ thơ thứ hai, tác giá tiếp tục sứ dụng phép dôi ngữ (chàng 
- thiếp, ngoảnh lại - trỏng sang), đảo địa danh (bến Tiêu Tương - cách 
Hàm Dương, cây Hàm Dương - cách Tiêu Tương), điệp từ,... đế diễn tả nỗi 
sầu quay quắt của nhán vật trữ tình. Đoạn thơ nói lên một nghịch cảnh: 
cuộc sống cách xa nhưng tám hồn thì khỏng xa cách. Thế nhưng, muôn gần 
gũi mà không thể nào gần gũi được, muốn gắn bó mà phải chia li. 
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4. Nỗi sầu như thể nhân lên bât tận, trong khổ thơ thứ ba, điệp từ 
(cùng) được thể hiện ở dạng đồng hướng (chẳng thấy). Cái màu "mây biếc", 
"ngàn núi xanh" vừa mới ở trên thoắt bây giờ đã chỉ "thấy xanh xanh". 
Thây mà không thây, bởi vì cái màu sắc được điệp (và cũng là láy) áy chỉ là 
"những mấy ngàn dâu". Thêm một lần nữa, không chỉ lặp từ, mà cồn kết 
hợp lập với đảo ngữ: "Ngàn dáu xanh ngắt một màu", câu thơ diồn tả điều 
"thấy" ây là vô vọng, và cuôi cùng, một câu hỏi tu từ, hỏi chính là trả lời về 
nỗi sầu tràn ngập cả "lòng chàng" và "ý thiếp". 

5. * Các kiểu điệp ngừ đả được sử dụng trong các khổ thơ và tác dụng 
của chúng; 

Gợi ý: 

~ Chú ý tìm các điệp ngữ: 

+ Điệp ngữ “chàng” và “thiếp” (được kết hợp ngược chiều trong câu 
“chàng thì đi...thiếp thì về” hoậc được kết hợp chéo trong cụm từ “lòng 
chàng ý thiếp”). 

+ Các điệp ngữ Tiêu Tương - Hàm Dương, cùng - cùng, ngàn dâu “ 
ngàn dâu, xanh ngắt - xanh ngắt. 

- Tập trung phân tích hai các tác dụng sau: 

+ Tạo nhạc điệu trầm buồn cho thơ, phù hợp với nỗi sầu chia cách của 
người chinh phụ. 

+ Góp phần diễn tả tính chất hai mặt của nỗi sầu chia li: gÁn bó mà 
phải xa cách. 

6. Bằng nghệ thuật sử dụng ngôn từ điêu luyện, đặc biệt là việc sử 
dụng các biện pháp điệp ngữ rât tài tình, kết hợp với giọng điệu trầm buồn, 
tác giả đã gửi và đoạn thơ cả một nỗi sầu da diết của người chinh phụ trong 
phút chia li. Nỗi sầu ây vừa có ý nghĩa tố cáo chiến tranh phi nghĩa vừa thể 
hiện sự khát khao hạnh phúc của người phụ nữ xưa. 

IL RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Cách đọc 

Cần đọc đúng thể thơ song thất lục bát; 

- Với cặp song thâ't, đọc theo nhịp 3/4; 

“ Với cặp lục bát, tuỳ theo nhịp của từng câu thơ mà chọn cách ngắt 
nhịp phù hợp: (Một sô" câu lục được viết theo thể 3/3: - Đoái trông theo / dã 
cách ngăn; - Bến Tiêu Tương / cách Hàm Dương; Có câu lục nên ngắt theo 
nhịp 2/4: Ngàn dâu / xanh ngắt một màu. Các câu bát được viết theo nhiều 
nhịp khác nhau (Nhịp 4/4: Tuôn màu mây bạc, trải ngàn núi xanh; Nhịp 
3/5: Cây Hàm Dương / cách Tiêu Tương mấy trùng...). 

2. Phân tích màu xanh trong đoạn thơ: 
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a) Các từ chỉ màu xanh được dùng khá nhiều trong đoạn trích: mây 
biếc, núi xanh, xanh xanh (ngàn dâu), xanh ngắt (ngàn dâu). 

b) Sự kkác nhau của các từ chỉ màu xanh là ở chỗ nó chỉ những sự vật 
hiện tưỢng khác nhau, do đó nó có nội hàm ý nghĩa khác nhau. Đồng thời 
các từ cũng miêu tả màu xanh ở các mức độ khác nhau. 

c) Tác dụng; 

- Các từ: mây biếc, núi xanh gợi tả cái mênh mông, rộng lớn của không 
gian, tương ứng vói nổi sầu chia li không thể có lưòi nào nói hết được của người 
thiếu phụ. 

- lỉai từ còn lại miêu tả màu của ngàn dâu với mức độ tăng tiến (xanh 
xanh, xanh ngắt) vừa có ý nghía tượng trưng chỉ một linh cảm về sự cách xa 
vĩnh viễn (màu xanh của ngàn dâu trong thơ ca trung đại thường ngu ý chỉ 
nhừng đổi thay to lớn " có thể tìm hiểu thêm câu thành ngữ Thương hải 
biến vi tang điền (biển xanh biến thành nương dâu), hàm ý chỉ sự đổi thay 
to lớn), vừa gợi ra khoảng cách xa vời vợi và nỗi sầu ngày càng vừa lan toả, 
vừa thằm sâu của người vợ khi chồng đả cất bước ra đi. 

BÁNH TRỒI NƯỚC 

HỒ Xuân Hương 

I. KIÊN THỬC Cơ BẢN 

1. Bài thơ này được làm theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, vì bài 
thơ tuân thủ đúng những quy định về luật thơ của thể thơ thất ngôn tứ 
tuyệt (luật Đường); 

- Bài thơ gồm bôn câu. 

- Mồi câu có 7 chữ 

- Mỗi câu ngát nhịp 4/3. 

- Vần được gieo ở cuối các câu 1, 2, 4. 

2. a) Với nghĩa thứ nhất, Kồ Xuân Hương đã miêu tả lại hình dáng của 
chiếc bánh cũng như các công đoạn làm ra chúng. Bánh có màu trắng của 
bột, bánh được nặn thành những viẻn tròn, bánh rẩn hay nát đúng là phụ 
thuộc và tay người nặn (cho nước nhiều hay ít). Bánhluộc bằng cách đun sôi 
nước. Khi chín, bánh sè nổi lên. 

b) Với nghĩa thứ hai, hình ảnh bánh trôi nước trở thành biểu tượng, 
biểư tnmg cho người phụ nừ xưa, với những khía cạnh như: 

- Hình thức: xinh đẹp 

- Phẩm châ"t; trong trắng, dù gặp cảnh ngộ vẫn giữ được sự son sắt, 
thủy chung^ tình nghĩa. 

- Thân phận: nổi trôi, bâp bênh giữa cuộc đời. 
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c) Trong hai nghĩa này, nghia thứ hai là nghĩa chính. Nghía trước là 
phương tiệMi đê nhà thơ chuyên tai nghĩa thứ hai. Nhờ có nghĩa thư hai mà 
bai thíí mới có giá trị tư tưởng. 

11. RÈN LUYỆN Kỉ NĂNG 

1. Cách đọc. 

Bai thơ nay tương đối khó đọc bởi tác giả không biếu lộ trực tiô'p cám 
xuc, tlìái độ cứa mình. Nghe rất hình dị, mềm mòng {Tìiãn em...) nhưng lại 
dav gai góc, kíỏn định. Cần đọc nhọ nhàng nhiửìg rành mạch, dứt khoát, 
chú ý nhừng tính từ clìi phíĩm chất: tròng, tron, rán nát, tấm lòng son,... 

2. Các cáu hát than thân đà được học ờ bài 4 (kê cả phần (ỉọc thôm) và 
bai thơ Rúnỉì trôi nước có nhiều nét tương đồng về cảm xúc. Hay nói đúng 
hơn Hiinỉì trôi ìiưởc da tiòp nối và phát huy nguồn cảm hứng nhân vàn về 
người phụ nữ dà có trong ca dao. 

QUAN HỆ TỪ 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1 Thó nào là quan hộ từ? 

a) Tìm quan hộ từ trong các câu sau: 

i\) Dỏ chơi Cỉia cììúìỉg tói chẳng có nhiều. 

(Khánh Hoài) 

Í2l ỉỉùììg Vương thứ mưưí tam có một người con gái tên là Mị Nương, 
ngươi dcp như hoa, tính nẽt hiển dịu. 

(Sơn Tính, Thỉiỷ Tinh) 

(3) ỉì(ýi tôỉ ăn uống đicii dộ va làm việc có chừng mực nen tôi chóng lớn 

lùm. 

(Tô Hoai) 

(4) Me thường nhởn lúc con ngủ mà làm vài việc ciìa riêng minh. 
Nhưng hôm nay me không tập trung dược vao việc gì cả. 

(Lí Lan) 

6'ợ/ ý: Quan hộ từ là những từ dùng để biểu thị quan hệ giữa các bộ 
phận cua cáu hay giừa cáu với cáu trong đoạn vàn. Các quan hệ từ: của, 
như, hài...vá... nen, nhưng. 

b) (vác quan hệ từ trên biếu thị nhừng quan hệ gi? 

Gợi y: 

- Cỉia biếu thị quan hệ sờ hừu giữa dổ chơi và chúng tôi; 

- Như biêu thị quan hệ so sánh giữa người và hoa\ 
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- Cặj) quan hệ từ bởi ... ncn biểu thị quan hệ nguyên nhân (a/ỉ uống 
diểu (iộ, ỉàni việc có chừng mực) - kết quả (chỏng lởn lám)\ và biếu.thị 
quan hộ liên hợp. 

- ỈSỈhưng biểu thị quan hệ đối nghịch giừa Mí? thường...\k hôm nay... 

2. Sứ dụng quan hệ từ 

a) Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào có thế bỏ quan hộ từ. 
trường bợp nào không thể bỏ? 

(1) Khuôn rnặt của cô gái 

(2) Lòng tin của nhân dân 

(3) Cáì tã bang gỗ mà anh vừa mới mua 

(4) Nó đến trường bằng xe đạp 

(5) Giỏi về toán 

(6) Víêt một bài văn vế phong cảnh Hồ Tây 

(7) Làm việc ở nhà 

(8) Quyên sách đặt ở trên bàn 

Gợi ỷ: Các trường hợp không bắt buôc phải có quan hệ từ là: ư t, (3), 
(5), (8). 

b) Tìxn các quan hệ từ cùng cặp với những quan hệ từ sau đay và chí ra 
ý nghĩa quan hệ cua mồi cặp. Đặt câu với mỗi cặp quan hệ từ ấy. 

- Nóu ... 

- Vì ... 

- Tuy 

- Hẻ ... 

- Sở dĩ ... 

Gợi ỷ: Đọc các cáu dưới đây và tự xác đinh cặp quan hệ từ: 

- Nén tỉìời tiẽt đẹp thì chúng tôi sè thăm rừng Cúc Phương vào chú 
nhật nuy. (quan hộ điều kiện - kêt qua) 

- Vi tnfi mưa nèn dường láy lội. (quan hộ nguyên nhán - kết quả) 

- Tuy bị hóng cả haì nìắt ììhưng anh ấy vẫn sống rất tạc quan, (quan 
hệ nhượng bộ) 

- ỉlễ bạn Việt dẽn thi mẹ gọi con dậy ìihé. (quan hộ điều kiẹn - kết quá) 

- Người sờ dĩ khúc loùi cam thú, vi lòng nhân trời phú cho ta. (Phan 
Bội Chảu) (quan hệ nguyên nhân) 

II. RÈN Liri ỆN KĨ NÃNG 

1. Tìm các quan hé từ trong đoạn văn sau: 

Vào dcììi trước ngày khai trường ciiơ con, mẹ klĩôĩìg ỉìgũ dược. Một ngay 
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kia, CÒÌI xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ dược. Còn bcìy giờ 
giâc ngủ đên với con dễ dàng như uống một li sữa, ổn một cái kvo. Gương 
mặt thanh thoát cúa con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi há mủ và thỉnh 
thoảng chúm lợi như dang mút kẹo. 

Con là ruột đứa trẻ nhạy cảm. Cứ mồi lẩn, vào đêm trước ngày sdp di 
chơi xa, con lại háo hức đến nỗi lên giường mà không sao nàm ycn dược. 
Nhưng mẹ chỉ dỗ một lát là con đã ngã. Đêm nay con cúng có nìẻrn háo hức 
như vậy: Ngày mai con vào lớp Một. Việc chuẩn bị quần áo rnời, giay nón 
mới, cặp sách mới, tập vở mới, mọi thứ đâu dó dă sẵn sàng, khiên con cám 
nhận được sự quan trọng của ngày khai trường. Nhưng củng như trước một 
chuyên di xa, trong lòng con không có mối hận tám nào khác ngoài chuyện 
ngày mai thức dậy cho kịp giờ. 

{Cổng trương mở ra ì 

Gợi ý: Nắm chắc đặc điểm của quan hệ từ: không mang ý nghĩa thực, 
tức là khóng chi sự vật, hiện tượng, hành động, trạng thái, tính chất, đặc 
điếm,... cụ thể nào mà chỉ biểu thị quan hệ giữa các từ ngừ trong cáu hoặc 
giữa câu với câu, đoạn với đoạn. Nắm chắc đặc điểm cơ bản này sẽ giúp ta 
phân biệt được các từ giống như quan hệ từ nhưng thực ra khỏng phải quan 
hệ từ, chẳng hạn; từ còn trong "còn xa lắm" và từ còn trong "còn bây giờ"; 
trường hợp trước không phải quan hệ từ, trường hợp sau mới là quan hệ từ. 

2. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trông. 

Láu lắm rồi nó mới cởi mở .. tôi như vậy. Thực ra, tôi ... nó ít khi gặp 
nhau. Tôi dí làm, nó đi học. Buổi chiều, thinh thoảng tôi ân cơm ... nó. Buổi 
tối tôi thường vắng nhà. Nó có khuôn mặt đợi chờ. Nó hay nhìn tòi ... cải vẻ 
mặt đợi chờ đỏ. ... tôi lạnh lùng ... nó lảng di. Tôi vui vẻ ... tỏ ỷ muốn gần nó, 
cái vẻ mặt ấy thoắt biến di thay vào khuôn mặt tràn trề hạnh phức. 

(Theo Nguyễn Thị Thu Huệ) 

Gợi ý: Các quan hệ từ có thể là: với, và, với, với, nếu, thỉ, và. 

3. Phát hiện câu sai trong các câu dưới đây; 

ai) Nó rất thân ái bạn bè. 

a 2 ) Nó rât thân ái với bạn bè. 

bi) Bố mẹ rất lo lắng con. 

b 2 ) Bố mẹ rất lo lắng cho con. 

Ci) Mẹ thương yêu không nuông chiều con. 

C2) Mẹ thương yêu nhưng không nuông chiều con. 

di) Tôi tặng quyển sách này anh Nam. 

d 2 ) Tôi tặng quyển sách này cho anh Nam. 

đi) Tôi tặng anh Nam quyển sách này. 
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(1 ì Tíu ^ang cho anh Nam quyốn sách này. 

(liĩỉ V. íTíc câu mác lỏi về quan hệ từ la: aị, bi, Ci, ủ,. RicMìg cáu íli và 
dj. klìong cau nào sai nhưng cáu đ 2 nỏn bỏ từ cỉto de tránh nậng nề. 

ỉ Viẽt loan vưn cỏ sử dụng các t|uan hệ từ. 

Cỉợì ý: có thẻ chọn tuỳ ý một nội dưng nào đỏ đè viêt. Xem lại ý nglna 
cha cac quan hộ từ dã học đê hoàn thiện doạn v:ìii theo yêu cầu. 

õ. í"*hán biệt ý nghĩa cua hai càu cỏ quan hệ từ nhưng sau đáy: 

(1) No gầy nhưng khoe. 

(2) N(^ kìioẻ nhưng gầy. 

CĩơL ý: Lưu ý phần biột sắc thái biếu cam giứa hai cảu. Việc thay dổi 
iràt tư cac từ ngử trước và sau quan hệ từ nhưng dã làm thay đối sắc thái 
biêu cam cua càu: c<âu íl ) tỏ ý khen ngợi, cảu 12) tó ý chê. 

LƯYỆN TẬP CÁCH LÀM VĂN BẢN BlỂU CẢM 

[. KIÊN Tllửc Cơ BẢN 

Cho đó bài; Loài cây enì yâỉi. 

1. Tìm hiểu đề và tìm ý 

Gợi ỷ: Trá lời các cáu hỏi sau đế tìm hiếu đề và tìm ý: 

- Đề yeu cầu viết về điều gi^ (chú ý tìm hiểu, phân tích ý nghĩa của các 
từ có trong dề bài). 

- En yêu cây gì? Vì sao em yêu cây đó hơn những cây khác? (chú ý tim 
các đạc điếni của cảy, mối quan hện của cây, hoặc cây để lại một ki niệm 
sáu đám nào đó trong em. Cây mang lại cho bản thân em những gi trong 
đời sống vẠt chất và tinh thần?). 

2. Lập dàn bà ỉ 

a) Mờ bài: Nêu loài cây má em dự định biểu cảm và lí do em yêu thich 
loài cây đó. 

b) Thân bài: 

- Nẽu các đặc điểm gợi cảm của cây. 

- Loài cây ... trong đời sô^ng con người. 

- Loài cây ... trong cuộc sống của em. 

c) Kết bài: Tình cảm của em đối với loài cây đó. 

3. Viết đoạn ván 

- Viết đoạn Mở bài và Kết bài. 

- Chọn viết một đoạn thân bài. 
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IL RÈN LUYỆN KỈ NẢNG 

- Thực hành tìm hiểu đề, lập dàn ý và viết đoạn văn cho các dề: 

+ Biểu cảm về con sông. 

+ Biểu cảm về một ki niệm tuổi thơ. 

Gợi ý: Tham khảo các bước đã thực hiện ở trên để tiến hành công việc. 

QUA ĐÈO NGANG 

Bà Huyện Thanh Qucui 

L KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhận dạng thể thơ của bài Qua Đèo Ngang về số' câu, số chữ, về cách 
gieo vần và về phép đôi. 

Gợi ý: Dựa vào phần giới thuyết thể thơ ở trên, tự kiểm tra về số câu, 
số chữ, cách gieo vần và phép đối của bài thơ. 

2. Cảnh vật được miêu tả và lúc chiều tà. Thời điểm đó dễ gợi lên tâm 
trạng buồn, cô đơn nhất là với người lữ thứ. 

3. Cảnh Đèo Ngang được miêu tả gồm những chi tiết: cỏ cay, hoa lá, 
dãy núi, con sông, cái chợ, mấy túp nhà, tiếng chim quốc, chim đa đa, có vài 
chú tiều phu. Các chi tiết này cho thấy cảnh Đèo Ngang um tùm, rộm rạp. 
Con người thì ít ỏi, thưa thớt. Các từ láy: lom khom, lác đác, các từ tương 
thanh: quốc quốc, đa đa có tác dụng lớn trong việc gợi hình, gợi cám và 
càng gợi lên cảm giác hoang vắng, quạnh hiu. 

4. Cảnh Đèo Ngang là cảnh thiên nhiên, núi đèo bát ngát, thâp thoáng 
có sự sống của con người nhưng rất hoang sơ. Cảnh được miêu tả vào lúc 
chiều tà, lại được nhìn từ tâm trạng của kẻ xa quê nên cảnh gợi lên cảm 
giác buồn, hoang sơ, vắng lặng. 

5. Có thể thấy, ấn sâu kín trong bức tranh thiên nhiên là tánì trạng của 
người lữ thứ (B*à Huyện Thanh Quan). Đó là tâm trạng buồn, cò đ<rn, hoài cổ 
Đọc bài thơ, ta cảm nhặn được tiếng kêu (ỉa diết của chim quốc, chim đa đa 
cũng chính là tiếng lòng tha thiết nhớ nhà, nhớ quá klìứ của đất nưởc. Cáu thơ 
cuối cùng chính là cao trào của nổi buồn, nỗi cò đơn của ngiíời kliach xa quê. 

6. Giừa cảnh trời, non, nước và một mảnh tình rícng có (Ịuan hệ đỗi lạp 
nhau. Cảnh càng rộng lớn thì tình càng cỏ đơn, con người càng nho bé. Như 
thế, rỏ ràng cánh góp phần khiến nỗi cô đơn cúa tác giá càng lớn hơn, 
nặng nề hơn. 

IL RÈN LUYỆN KĨ NÀNG 

1. Cách dọc 

Đọc một bài thơ thất ngôn bát cú, trước hết phải chủ ý đọc đủng nhịp 
(4/3), sau nữa là chú ý đến phép đối trong hai cặp 3 - 4, 5 - 6. Hiêng với 
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bài thơ nầy, cẳn chú ý đọc chậm, diễn cảm, thế hiện được nỗi buồn sâu lăng 
của tác già. 

2 Tini hàm nghĩa của cụm từ ta với ta. 

Gợỉ y. nghĩa của từng từ và cua ca cụm là; 

- Từ (ữ thứ nhất và từ tữ thứ hai đều chi bản thản người nói. 

- Vì (hè, ta với ta có nghĩa là không có ai khác (chỉ có một mình tác 
giả mà thôi). 


BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ 

(Nguyễn Khuyến) 

I. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1 Nhận dạng thể thơ của bài thơ này? 

Gợi ý\ Bhng những kiên thức đă biết về thể thơ thất ngòn bát cú Đường 
lưặt, hày nhận diện bài thơ vể sò cáu, số chừ, về cách hiệp vần và về luật đối. 

2. Bài thơ lạp ý báng cách dựng lèn tình huống không có gì để tiếp 
bạn, nhung vần thè hiện được tinh bạn đậm đà thắm thiết. 

a) Theo nội dung câu thứ nhất iDã bấy lâu nay, bác tói nhù), thì đáng 
ra, Nguyền Ivhuyên phải tiếp dãi bạn thật chu đáo và tử tế. 

b) Nhitng sáu cảu kè tiếp, nhà thơ lại vè ra một hoàn cánh rất đặc biệt 
đế tạo ra sự dùa vui: Có sẵn moi thứ nhưng hoá ra lại không có thứ gì. Vặt 
chất muốn dầy đù nhất nhưng lại cứ giám đi. đèn chỗ không còn một chút 
gì hèt Vì vậy tiếp bạn chi còn có mỏi cái tmh. Tạo ra tình huông như vậy, 
vừa dìia VUI, vừa nói lôn sư mong ước tiỏp đãi chu đáo cả vật chất lần tinh 
thần, lại vừa nhấn mạnh được cái tình. Chi một sự chân tình có thể dú bù 
dáp nliừng thiếu hụt vặt chất. 

c) Càu thứ 8 và cụm từ ta với ta nhấn mạnh tình cảm tri ám không cần 
phai vật cluU đầy đủ mà chi cản cái tinh chân thực thôi. Nhừng người tri 
àm, tri ki có khi chi cần gặp nhau ngâm mấy câu thơ, dàn Vcài bán nhac là 
dà đủ vui rồi. Tình cảm không cứ nhát thiết phải có đầy dủ vật chất mới 
vui là như vặy. 

d) Qua cách ứng xử của nhà thơ, có thê nhận thấy, với bạn, Nguyên 
Khuyến rát quan tâm đến bạn, muòĩi tiếp bạn thật là chu đáo. Đồng thời, 
chúng ta củng thấy, trong tinh bạn, Nguyễn Khuyến rất coi trọng cái tình, 
coi trọng sự cung kính trong tình bạn. 

II. RÈN LUYỆN KỈ NẢNG 

1. Cách đọc 

Bài Qua Đèo Ngang diễn tả tâm trạng buồn nhớ da diết nên cần dọc 
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chạm rãi, nhẹ nhàng NgiíỢc lại, bài thơ này có giọng diệu vui, hóm hình, 
cắn chủ ý những ý giải thích cua tác giá: 'khôn chài cá, cái chửa ra cây, cà 
inới nụ" để làm nôì bat ý trào lộng cua tác già. 

2. a*) Ngôn ngữ ơ bài Bạn cỉến chơi rihă có gì khác với ngỏn ngữ ở đoạn 
trích Sau phút chia lỉ đà liọc. 

b) So sánh cum từ “ía với tà' trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn 
Khuyến với cụm từ ‘7a VƠI tả' trong Qua ỈTco Ngang cua Bã HuyỌn Thanh 
Quan. 

CĩỢÍ ý: 

a) Ngôn ngừ được sử dụng trong bài thơ Bạn đến chơi nhà mang tính 
chất dân dã đời thường, với hầu hết là các từ thuần Việt. Trong khi đó, 
ngỏn ngữ được sứ dụng trong đoạn trích Sau phút chia li là đoạn Irích được 
dịch ra từ chữ Hán vì thê nó mang tính trang trọng, mẫu mực. 

b) Cụm từ fa với ta trong bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan là chỉ một 
mình tác giả với niảnh tình riêng, trong khi đó, ở bài thư cua Nguyễn 
Khuyến cụm từ này dùng đê chi nhà thơ với bạn mình. 

CHỮA LỖI VỂ QUAN HỆ TỪ 

I. KIẾN THỮC Cơ BẢN 

1. Lỗi thiếu quan hệ từ 

a) Hai câu sau đây đúng hay sai? Vì sao? 

- Đừng nên nhìn hinh thức dánh giá kẻ khác. 

- Câu tục ngữ này chi đúng xã hội xưa, ngày nay không dáng. 

b) Chữa lại các câu trên cho dúng. 

Gợi ý: Hai câu trôn sai vì thiêu quan hẹ từ. Có thê chừa bằng cách 
thêm quan hệ từ: 

- Đừng nên nhìn hĩnh thức mà đanh giá kc khác. 

- Câu tục ngữ náy chỉ dáng với xã hội xưa, còn ngáy nay không đúng. 

2. Lỗi dùng quan hệ từ không thích hợp vẻ nghĩa 

a) Nhận xét về việc dùng các quan hệ từ cà, đế trong hai câu sau: 

- Nhà em ở xa trường và bao giờ CÌU cũng dcn trường dũng giờ. 

- Chim sâu rất có ích cho nông dân đe nó diệt sâu phá hoại mùa màng. 

b) Có thể thay từ và, để báng quan hệ từ gì cho phù hỢỊ) với mối quan 
hệ ý nghĩa giữa các bộ phận câu? 

Gợi ý: Các quan hệ từ và, dế dùng không dúng nghĩa, không thể hiện 
chính xác mối quan hệ giữa các thành phần câu. Chừa: thay và bhng nhưng. 
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thay dỉ' bhng vì. 

Ti. Lổi thừa quan hẻ từ 

a) Phát hiện lỗi trorg hai câu sau: 

(ịua cáu cn dao "Cỏng cìia nhỉỉ núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như ììỉỉờc 
trong ngĩíổĩi chày ra” cho ta thây công lao to lớn cứa cha mẹ đôỉ với con cúi, 

- Về hinlì thức có thế ỉăm táììg giá trị nội dung đồng thời hình thức co 
thc lunt tììấp giá trị nội dung. 

b) r.liừa lỗi đế câu văn hoàn chinh, 

iỉợi y: Các câu này có hoàn chinh về mặt Cấu tạo khỏng? Hãy phân Lich 
thànli phán chu ngữ - vị ngừ cùa từng cáu. Tại sao chúng đều thiếu chu 
ngiT,- Chủ V đén sự có mặt ciia các quan hệ từ qua, về ở đầu câu; hai quan hẹ 
từ này đã biến chủ ngừ của câu thành thành phần trạng ngữ. Đây lá lỗi 
thừa quan lìệ từ. Cách chữa là bỏ quan hệ từ đê khôi phục thành phần chu 
ngừ cho cảu: 

- ('ãu Cữ dao "Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong 
nguồn chay ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái. 

- lỉìiih thức có thế làm tâng giả trị nội dung đồng thời hình thức co 
thê lảm tháp giá trị nội dung. 

4. Lỗi dùng quan hộ từ mà không có tác dụng liên kết 

a) Trong các cáu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Vi sao? 

Nam là một học sinh giói toàn diện. Không những giỏi về mòn 
Toán, không những giỏi về rnôn Ván. Thảy giáo rât khen Nam. 

” Nó thích tăm sự với mẹ, không thích với chị, 

h) Chữa iỏi. 

Gợi y: Quan hệ từ có chức nâng thiết lập quan hệ giừa các từ ngiì, các 
câu hoặc các đoạn. Khi đi kèm quan hệ từ chỉ có một thành phần mà không 
có thành phần khác để liên kết, thiết lập quan hệ thì viộc dùng quan hệ từ 
bị xem như khòng có tác dụng lien kết. Chú ý: Không nlìiìng giỏi về môn 
toán, không những giỏi về môn Vãn\ ... không thích với chL Quan hệ từ 
không những... đòi hỏi phải có quan hệ từ mà còn... đi kèm. Quan hệ từ với 
trong trơitng hợp này thiết lập quan hệ giữa không thích và chị là không 
hợp lí, không tương ứng với vế trước. Có thể chữa: 

Bạn ày không những giỏi về mồn toán, mòn văn mà còn giỏi về nhiều mòn 
khác. 

Nó thích tâm sự uới rnọ, không thích tãm sự với chị. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Tìm lỗi trong các câu sau và chữa lại cho đúng. 

- Nó chăm chú nghe kế chuyện đáu dên cuôi. 



— Con xin báo một tin vui chơ mẹ mừng. 

Gợi ỷ\ 

- Cặp quan hệ từ từ ... đển\ 

- Quan hệ từ chỉ quan hệ hướng tới mục đích, kết quả cần đạt, hướng 
tới đối tượng: dể ỉ cho. 

2. Nhận xét về cách dùng quan hệ từ và chữa lại các câu sau: 

- Ngày nay, chúng ỉa củng có quan niệm vởi cha ông ta ngày xưa, lấy 
đạo đức, tài năng làm trọng. 

- Tuy nước sơn có dẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thĩ đỏ vật cãng 
không bền được. 

~ Không nên chi đánh giá con người bằng hinh thức bẽ ì ngoài rnà nên 
đánh giá con người bằng những hành động, cử chi, cách đối xử cúa họ. 

Gợi ý: Các quan hệ từ vớỉ, tuy, bàng trong các câu này có thích hợp 
khống? Đây là trường hợp dùng sai nghĩa của quan hệ từ; cỏ tho thay VỚI 
bằng như, thay tuy bằng dù, thay bàng bằng vê. 

3. Chữa lại các câu ván sau cho hoàn chỉnh: 

- Đối với bán thân ern còn nhiều thiểu sót, ern hứa sẽ tích cực sứa chữa. 

- Với câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu dạo lí làm người 
là phải giúp đỡ người khác. 

- Qua bài thơ này đã nói lên tinh cảm của Bác Hổ đối vớt thiếu nhỉ. 

Gợi ý: Các câu này mắc lỏi gì? Tại sao? 

Phân tích thành phần chủ ngừ ~ vị ngữ của các câu này, ta sè thây 
chúng đều thiếu chủ ngữ. Nguyên nhân dẫn đến thiếu chủ ngữ là việc dùng 
các quan hệ từ không đúng đâ biến thành phần chủ ngữ của cảu thành 
thành phần phụ trạng ngữ. Cách chữa chung cho loại lỗi này là bó các quan 
hệ từ để khôi phục chủ ngữ cho câu. Có thể sửa: 

“ Bản thán ern còn nhiều thiếu sốt, em hứa sẽ tích cực sửa chữa. 

- Câu tục ngữ ”Lá lành đùm lá rách” cho crn hiểu đạo li làm người là 
phải giúp đỡ người khác. 

- Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi. 

4. Các câu sau đây đúng hay sai? Vì sao? Nếu sai, hãy sửa lại. 

(1) Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao . 

^(2) Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán. 

(3) Chủng ta phải sống cho thế nào đế chan hoà với mọi người. 

(4) Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dần tộc. 

(5) Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi bân thân 
cứa minh. 



íB) Sống trong xâ hộì của phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức 
bóc lột uô cùng tàn bạo. 

(7) N(ní trời mưa, con dường này sẽ rát trơn, 

(8) Gĩả trời mua, con dường này sẽ rất trơn. 

Gơi ý: Các câu sai: (3), (õ), (6), (8), có thể sửa như sau: 

- Chung ta phải sống thế nào đế chan hoà với mọi người, (bỏ từ cho) 

- Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi của bán 
thản niìnìi. (sửa lại cụm bán thãn của mình) 

- Sống trong xđ hội phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc 
lột vô cùng tàn bạo. (bỏ từ của) 

- Trời nià mUa thi con đường này sè rất trơn, (quan hệ từ giá chỉ dùng 
dè biếu thị điều kiện thuận lợi). 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN sô 2 - VĂN BlỂU CẢM 

(Làm tại lớp) 

I. ĐỂ BÀI THAM KHẢO 

Loài cáy em yêu (Chọn bất cứ cây gì ở làng quê Việt Nam: tre, dừa, 
chuối, gạo đa,...). 

II. gỢi ý dàn bài 

A. Mớ bài: Giới thiệu về loài cây em yêu. 

B. Than bài: 

1. Biểu cảm về các đặc điểm của cây: 

- Em thích màu của lá cáy,... 

- Cày đưm hoa vào tháng... và hoa đẹp như... 

- Nhơng trái cây lúc nhỏ... lúc lớn... và khi chín ... gợi niềm say xưa 
hứng thu ra sao? 

- Micu tá lại niềm thích thú khi được hái những trái cáy và thưởng 
thức nó. 

- Mỗi khi mùa quả qua đi, trong em lại nhóm lên một cảm giác đợi 
mong mùa quả mới như thế nào? 

- Với riêng em, em thích nhất đặc điểm gì ở loài cây đó? 

2. Có thế kể một kỉ niệm sâu sắc của bản thân với loài cây trên (ví dụ: 
kỉ niệm đầu tiên khiến em yêu thích loài cây đó,...). 

c. Kết bài: Khẳng định lại tình cảm yêu quý của em với loài cây. 

Tham khảo các bài văn sau: 
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Hoa sen 

t.) Hồ sen nho nhỏ, tròn như con mát, rải rác đó đây trên mặt đồng 

thènh thang, đầm sen to rộng, ào ạt gió trầng trái đến chán trời một màu 
xanh biêng biếc. Nếu một lủc nào đó, nhừng cưn gió nổi tình cao hứng, 
nồng lên thì những tàu sen hình cái ỏ dựng ngược cùng theo gió mà 
ngiiiêng hồn mình, khó ánh bạc cùa mặt lá phía dưới và mật trên thì 
nghiêng như cúi rạp, đổ hết những hạt nước đã ngọc “ hoá xuông lòng hồ, 
hán con cá cái tòm dưới hồ kia được uòng cả loài hương cho thơm đầy da 

tllỊt. 

Tháng Ba, sen nở tiên tròn, dập dềnh mặt nước lán tăn gio sớm. Hình 
như những tràng ngó sen còn lơ mơ ngái ngủ dưới tầng sâu bun ngấu nèn 
cái cuông tàu sen chưa ngoi lèn không trung vì "ngó ấy tờ may"còn éo lả 
mong manh, chưa vương vấn nỗi trần thế oi nồng đầy đoa. 

Mùa hè chín mọng trái mận trái đào, chùm vải, chín mong cả mồ hôi 
đường trường... như tình ái chờ trao gửi, búp sen mới nhò ỉẻn chiếc bup. 
như ngọn bút nông vừa xuát xương để chấm vào nghiên mực đé viet thảnh 
bat hủ cảu thơ có hương hoa thầm kín. màu sắc khiém nhường ai có tien 
duyèn mới được hiíởng. 

Trưa hè mênh mông cao vợi trời quên, ta moi chán dậm dài dược nga 
lưng trên thảo cỏ gốc cl.o ven đường, tháo đôi dép cho tan bàn chản buồn 
buồn đé mê sắc cỏ, hương sen hào phóng ùa đầy cái lồng lan ngực thị 
thành... thì con chim bị giam cầm lâu ngày trong đó cũng thém thám dỏ. 
Ị;*hải liát lên một lời gì như nhịp S(m ca vut táng không, như một sựi tơ sen 
bay lên, níu vào trời, ta mới chơt nhận ra thứ hoa đồng nội tráng sen hồng 
quý giá ấy, từ dầm hoang mà nên, từ bùn quê mà tịnh khiết... cho ta niềm 
thanh sạch với quê hương đất nước trường tồn là thế nào (...) 

fBáng Sưn, trời đang mưa, NXB VAn hoá - thỏng tin, 1999) 

Cây gạo 

(...) Cây gạo già mỗi nám lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu nhửng 
hoa đỏ mọng vá đầy tiỏng chim hót. Lũ chim no mồi chạm vào đầu củng 
chiốm được những con sáu sám béo nhùn hoặc nhừng anh chị bọ gạo niìnli 
cũng đỏ như hoa. 

Chi cần một làn gió nhẹ hay một đỏi chim mới đến, la có ngay mấv 
bông gạo lìa cành. Nhừng bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nậng chúi 
xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật đẹp . 

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng 
ỉng ồn ã, lại trở về với dáng vé xanh mát, trầm tư; cày đứng im cao lớn, 
én lành, làm tiêu cho những con dò cặp bến và clio những; ^■ĩa 'on vê 
quê mẹ. 




Ngay tháng đi thật chậm chạp mà cũng thật nhanh. Nhừng hòng hoa 
đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon múp như 
con tlioi Sợi bông trong quả đầy dần, cáng lên; nhưng mảnh vỏ tách ra cho 
những mih bông nớ đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười, trắng loá. 
Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. 

ỉ)ả sÃn sàng cả rồi. Cơn giông như được báo trước ào ào kéo đến. Ngàn 
vạn lá gạo reo lên, múa lên. Chúng chào anh em của chúng lên đường; Từng 
loạt, từng loạt một, nhừng bông gạo bay tung vào trong gió, trắng xoá như 
tuyết nlìỊ, tới tâp bay đi khắp hướng. 

Cáy gạo rất thạo, rât hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió, đóng góp 
với bôn phương kết quả dòng nhựa quý của mình. 

Cơn giông tan. Gió lặng. Cây gạo xơ xác hản đi, nom thương lắm. 
Nhưng chẳng có điều gì đáng lo cả; cây gạo bền bỉ và lảm việc đêm ngày, 
chuyôn cần lấy từ đất, nước và ánh sáng nguồn sinh lực và sức trẻ vô tận. 
Mùa đông, cáy chỉ còn những cành trơ trụi, nom nhưng căn cỗi. Nhưng 
không, dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thản cáy. Xuân đến lập tức cây 
gạo già lai trổ lộc nảy hoa, lại gọi chim chóc tới, cành đầy tiếng hót và mầu 
đỏ thắm rồi đến ngày, đến tháng, cây lại nhờ gió phân phát đi khầp chốn 
những múi bông trắng nuột nà ... 

(Vũ Tú Nam, Vân miêu tả và kể chuyện, NXB Giáo dục, 1996) 

Sầu riêng 

Sầu riêng là loại trái quý, trái hiếm của miền nam. Hương vị nó hẽi sức 
độc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục 
mét mới tới nơi đê sầu riêng, hưíTng đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. sầu 
riêng thííin, mùi thơm của mít chín quyện với hương bưói, béo cái béo cùa 
trứng gà, ngọt cái ngọt của mật ong già hạn. Hương vỊ quyến rù đến kì lạ. 

Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hưtíng 
cau, hương bưởi toả khắp khu vườn. Hoa dậu từng chùm, màu tím ngát. Cánh 
hoa như vẩy cá, hao hao như cánh sen con, lác dác vài ithỊ li ti như giữa cánh 
hoa. Mồi cuông hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riẽng lủng lẳng dưới cành 
trông giông như tổ kiến mùa trái rộ vào khoảng tháng 4 tháng 5 ta. 

Đứng ngám cây sầu riêng, tôi cứ nghi mãi về cái dáng của giỏng cây kì 
lạ này. Thản nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái 
dáng cong, dáng nghiêng, chiều lượn của cây soài, cây nhăn. Lá nhỏ xanh 
vàng hơi khép lại, Tưởng như lá héo . 

Vậy mà khi trán chín, hương toả ngào ngạt, vị ngọt đến dam mé. 

(Mai ván Tạo, Góp phần phát triển năng lực cám thụ varì, 

NXB Giáo duc) 



XA NGẮM THÁC NÚI Lư 

(Vọng Lư sơn bộc bố) 


Lí Bạch 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Như nhan dề của bài thơ ịXa ngắm thác núi lư) và càn cứ vào nghĩa 
của hai từ: vọng (trông từ xa), doữ khan (nhìn từ xa), có thể thảy cảnh núi 
Lư được nhà thơ quan sát và miêu tả từ xa. Vị trí đứng này tuy không thể 
giúp nhà thơ miêu tả được những chi tiết của thiên nhiên, cảnh vật nhưng 
lại có thể quan sát được vẻ đẹp của toàn cảnh, miêu tả được sự hùng vĩ tự 
nhiên của thác nước. 

2. Ngay ở câu thơ đầu tiên (Nắng rọi Hương Lô khói tía bay), tác giả đả 
khắc hoạ nên hình ảnh núi Hương Lô thật mĩ lệ, Trong ánh nắng mặt trời 
chiếu rọi, mây khói chuyển thành màu tía, khói hương huyền ảo, khác 
thường (có người dịch là mây tím). Câu thứ nhất, với hình ảnh núi Lư, như 
đá làm nên một cái nền cho bức tranh phong cảnh. Trên cái nền ấy, ở cáu 
thơ tiếp theo, hình ảnh thác nước mới thật nổi bật, sông động: Xa trông 
dòng thác trước sông này. Xa trông chứ không phải nhìn ngắm ở khoảng 
cách gán. Phải là từ xa thì, trong cái nhìn, mới thu nhỏ được hình ảnh thác 
nước đê hình dung nó trong toàn cảnh. 

3. Bản dịch thơ dịch không sát câu thứ hai. Nguyên tác là: Dao khan 
bộc bố quải tiền xuyên (nghĩa là: Nhìn xa thấy dòng thác như treo trên 
dòng sông phía trước). Chừ quái thật thần tình, bản dịch thơ làm mất chữ 
này. Thác nước cao trông xa như treo trước dòng sông, tựa như một dải lụa 
khống lồ (bộc bố: thác nước trên núi chảy xuông, nhìn xa như một tấm vải 
treo dọc buông rủ xuống). Trước mắt ta hiện ra một cảnh tượng thiên nhiên 
kl vĩ, phi thường. Hình ảnh dòng thác trên nền cảnh (đã được tạo ra ở câu 
1) như một bức ảnh mà ở đó nhà nghệ sĩ đã làm cảnh vật tĩnh lại trong 
chớp nhoáng, lấy tĩnh mà tả động. 

Đến câu thơ thứ ba, hình ảnh dòng thác thoắt chuyển sang trạng thái 
động: Ni/ớc bay thẳng xuống ba nghìn thước. Từ phi (bay) trong câu này 
khiến khung cảnh hùng vĩ, ấn tượng mạnh mà không thiếu sự bay bổng. Để ở 
câu thơ cuõi hồn thơ chợt cất cánh một ẩn dụ lãng mạn; Tiiởng dải Ngân Hà 
tuột khói máy. Lối nói khoa trương lại diễn tả được một cách chán thực trạng 
thái cam nhận về cái kì vĩ, phi thường. Chảng có hình ảnh nào diẻn đạt hơn 
được lìLÌa cái sức mạnh nên thơ, như thực mả quá đỗi lạ thường của thác nước 
trong cái nhìn của thi sĩ như dải Ngân Ha rơi xuống tư chín tầng mây này. 

4 Lí Rạch tírng được mệnh danh là Thi tiên (tiên thơ). Thơ ông thể hiện 
một tàm hồn luôn vươn tới tự do, phóng khoáng. Hình ảnh trong thơ ông 
thường tươi sáng, bay bống diệu kì bộc lộ một tình yêu quê hương đất nước 
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thiét tha. C^ua bài thơ X(í tìgdnì tỉiac ììiti Lư ta phần nao thấy được điỏu đo. 

5." Về càu Ihư thứ hai, em thích cách ỈIIỎU nào hơn*^ (cách hiêu trong 
ban (ÌỊch hay cách hiỏu trong chủ thich). 

Cỉơi v: Không nhât thiết buộc phai hiếu theo một cách nào. Khư thè có 
thé co ba lưa chọn: chọn cách hiếu trong ban dịch, chọn cách hiếu trong 
phần chủ thích hoặc chu trương phối hợp cá hai cách hiốu đã nêu. (ịuan 
trọng ỉcà dưa ra được lời giai thích hợp lí (cAn cứ vào diếin nhìn cúa tác gia 
và nội dung của cá bà thơ). 

IL RÈN LUYỆN KĨ NẮNG 

Hài thơ dược viết theo thê thát ngôn tứ tuyệt, nhịp 4/3, lời hàm súc, y 
sáu xa. Cán đọc chậm, nghiền ngầm từng câu, từng chiì dê cám nhận cái 
hay, cái dẹp của ngôn từ, hình ánh và tâm hồn phóng khoáng cũa nha thơ. 

TỪ ĐỒNG NGHĨA 


I. KIÊN THƯC Cơ BẢN 

1. Thế nào là từ đồng nghĩa? 

a) Có thế thay hai từ rọ/, trỏỉỉg trong bán dịch thư Xa ĩìguììì thar nui 
Lư của Tương Như bằng từ nào? Tại sao có thô thay được như vậy’^ 

Gợi ý: Tra từ diến dê nắm được nghĩa cùa từ rọi, trôììg. Có thê thay cac 
từ đồng nghĩa vào vị trí này, chẳng hạn: thay rọi bhng CÌIỈCU, thay ỉrỏììg 
bằng nhin,... 

c) Trông trong bản dịch thơ Xa ngáĩìi thác núi Lư có nghía là “ìỉlìUì (tè 
nhận biết". Ngoài nghĩa đó ra, từ trông còn có những nghĩa sau: 

- Coi sóc, giữ gìn cho yên ôn \ 

- Mong. 

Tìm các từ đồng nghĩa với mồi nghĩa trên của từ trông. 

Gợi ỳ: Một từ nhiều nghĩa có thô thuộc nlìiổu nhóm dồng nghĩa khac 
nhau. Từ trông có thể thuộc những nhóm đồng nghía khác nhau tương ứng 
với các nghĩa của nó. Với nghĩa "nhìn để nhận biết", trông có eác ti/ dong 
nghĩa: nhìn, ngó, nhòni, liêc,... Với nghĩa "coi sóc, giừ gìn cho yên ỏn". từ 
trông có các từ đồng nghía; trông coi, chăm sỏc, chỗm nom,... Với nghía 
"mong", từ tròng có các từ đồng nghĩa: mong, ngóng, trông mong, trông clìờ,... 

2. Phán loại từ đồng nghĩa 

a) So sánh nghĩa của từ quà và trái trong hai ví dụ sau: 

- Rú nhau Xỉiẩng bìếỉì mò cua 
Dcni vẻ nấu quả mc chua trcn rừng 

(Trần Tuân Khai) 
T'J 



- Chim xanh ăn trái xoài xanh, 

Ăn no tám mát đậu cành cây đa. 

(Ca dao) 

Gợi v: Hai từ này đồng nghĩa hoàn toàn với nhau, có thể thay thế được 
cho nhau trong văn cảnh- 

b) Nghĩa của từ bỏ mạng và hi sinh trong hai câu dưới đây có chỗ nào 
giống và khác nhau? 

- Trước sức tấn công như ưữ bão và tinh thẩn chiến dấu dũng cảm 
tuyệt vời của nghĩa quân Tây Sơn, hàng vạn quân Thanh đă bỏ mạng. 

- Công chúa Ha-ba-na đã hi sinh anh dủng, thanh kiếm vẫn cầm tay. 

(Truyện cổ Cu-ba) 

Gợi ỷ: Hai từ đã cho: 

- Giống nhau: đều dùng để chỉ cái chết. 

- Khác nhau: về sắc thái biếu cảm (từ hi sinh chỉ cái chết đáng tôn trọng, 
ngược lại từ bỏ mạng thường dùng để chỉ cái chết của những kẻ xấu xa) 

Hai từ này tuy cũng có những nét nghĩa tương đồng nhưng có nhừng 
trường hợp không thể thay thế được cho nhau. 

Như vậy, có thể chia từ đồng nghĩa thành hai loại chính: 

a) Từ đồng nghĩa hoàn toàn: 

Là những từ cùng chỉ một sự vật, hiện tượng, cùng biểu thị một khái 
niệm; nói chung, chúng có thể thay thế cho nhau. Ví dụ: trái - quả] vùng 
trời - không vận\ cỏ mang - mang thai “ có chửa. 

b) Từ đồng nghĩa không hoàn toàn 

- Từ đồng nghĩa có sắc thái khác nhau, ví dụ: chết - hi sinh từ trần 
tạ thế - trâm tuổi - khuất núi - qua đời - mất ~ thiệt mạng ~ bỏ xác - toi 
mạng, ... 

- Từ gần nghĩa: Tức là nhừng từ về cơ bản là đồng nghĩa nhưng có một 
vài nét nghĩa nào đó khác nhau. Ví dụ: 

mang, khiêng, vác đều có nghĩa là hoạt động di chuyển một vật gì đó, 
nhưng mang thì không có nét nghĩa bộ phận cơ thể thực hiện hoạt động; 
khiêng là hoạt động di chuyến có sự cộng tác của nhiều người dùng tay 
nâng vật lên; vác là hoạt động di chuyến bằng cách đẽ vật lên vai. 

3. Sử dụng từ đồng nghĩa 

a) Thứ thay các từ đồng nghĩa quả / trái và bỏ mạng / hỉ sinh trong các 
ví dụ trên rồi rút ra nhận xét: 

Gợi ý: 

- quá và trai là những từ đồng nghĩa hoàn toàn hay không hoàn toàn? 
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bó niựỉìg và hi siỉiỉì đồng nghĩa với nhau hoàn toàn hay không hoàn 

toán'/ 

Những từ dồng nglũa hoàn toán thi co thể thay thế cho nhau mà không 
ảnh hương gì dên ý nghĩa của cáu (có thế thay quá bằng trai và ngược lại); 
còn các từ dồng nghĩa khòng hoàn toàn thì việc thay thế sè dần đến sự 
thay đổi ý nghĩa của câu, nhất là săc thái nghĩa biếu cảm (không thế thay 
bỏ mạng băng hí sinh, vì mcậc dù đều có nghĩa gõc là chết nhưng bó mạng 
mang sắc tliái khinh bỉ, còn hi sinh lại mang sắc thái kính trọng, ngợi ca.) 

b) Có thế thay tiêu để đoạn trích Sau phút chìa li (bài 7) bằng Sau 
phút chia tay đươc khỏng? Vì sao? 

Gợi v: Chinh phụ ngâm khúc là vần bản thơ cổ. Sau phút chia lí và 
Sau phút chia tay chi khác nhau ở từ chia li và chia tay. Hai từ này đồng 
nghĩa với nhau: đều có nghĩa là "rời nhau, mỗi người đi một nơi". Nhưng 
người biên soạn SGK đả chọn từ chia li vì từ này mang sắc thái cổ xưa, phù 
hợp với văn bản thơ cổ hơn, gợi ra cănh ngộ cua người chinh phụ xưa rõ 
ràng hơn. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 


1. Tìm từ Hán Việt đồng nghĩa điền vào bảng sau: 


Từ thuần Việt 

Từ Hán Việt đồng 
nghĩa 

Từ thuần Việt 

Từ Hán Việt 
đồng nghĩa 

gan dạ 


của cải 


nhà thơ 


nước ngoài 


mố xe 


chó biển 


! đòi hỏi 


năm học 


1 loài người 


thay mặt 



Gơi ý: Tìm từ có nghĩa giống với các từ cho trước rồi tra từ điển Hán 


Việt đế kiếm tra lại. Các từ đồng nghía là: gan dạ - dũng cảm, nhằ thơ - 
thi sĩ, mò xẻ - phầu thuật, đòi hỏi - yêu cầu, loài người - nhân loại, của cải 
- tài sản, nước ngoài - ngoại quốc, chó biển - hải cẩu, năm học - nién 
khoá, thay mặt - đại diện. 

2. Tlm từ có nguồn gôc An - Au đồng nghĩa với các từ sau: 

- máy thu thanh - xe hơi 

- sinh tố - dương cầm 

Gợi ý: 

- Máy thu thanh - ra-di-ô 

- Sinh tố - vị-ta~min 

- Xe hơi - ô tô 
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- Dương cầm - pi-a-nò 

3. Tìm một sô từ địa phương đồng nghĩa với từ toàn dân 
Gợi ỷ\ Làm theo mẫu. 

Heo - lợn 

Lê-ki-ma - quả trứng gà 
Vô - vào 


4. Tìm từ đồng nghĩa thay thế các từ in đậm trong các cáu sau đây: 

íl) Món quà anh gửi, tôi đã dưa tận tay chị ấy rồi. 

(2) Bố tôi dưa khách ra đên cổng rồi niới trở về. 

(3) Cậu ấy gặp khó khăn một tí đã kêu. 

(4) Anh dừng làm như thế người ta nóỉ cho đấy. 

(5) Cụ ốm nặng đã đi hôm qua rồi. 

Gợi ý: (1) - trao, chuyển; (2) - tiễn; (3) - kêu ca, ca thán; (4) - mắng; 
(5) - mất. 

5. Phân biệt nghla của các từ trong các nhóm từ đồng nghĩa sau đay: 

- ăn, .xơi, cheìi\ 

“ cho, tặng, bicu\ 

- yẽỉi đuối, yếu ởt\ 

- xinh, đẹp\ 

- tu, nhấp, nốc. 

Gợi ý: Các nhóm từ gồm các từ đồng nghĩa, chỉ khác nhau về sắc thái 
biểu cảm. 

- án: sắc thái bình thường; xơi: sắc thái lịch sự, xã giao; chén: sắc thái 
suồng sã, thân mật. 

- cho: sắc thái bình thường, có khi là thái độ của người cao hơn đối với 
người thấp hơn, có khi là sác thái ngang báng, thán mạt; biếu: thể hiện sự 
kính trọng, của người dưới với người trên; tậng: không phán biệt ngòi thứ 
trên dưới. 

- yếu đuối: thiếu hụt hẳn về thê chất và tinh thần; yếu ớt: nói về sức 
mạnh thể chât, thiếu sức lực hoậc có tác dụng coi như không đáng kế. 

- xinh: dùng bình phẩm với người còn trẻ, thiên về hình dáng bẻn 
ngoài, chi vẻ nhỏ nhắn, ưa nhìn; đẹp: nghĩa rộng hơn, không chì dùng bình 
phẩm về hình thức, được xem là cao hơn, toàn diện hơn xinh. 

- tu: uống nhiều, liền một mạch, không mấy lịch sự; nhấp: uống từng tí 
một bhng đầu mỏi, thường là dể cho biết vỊ; nốc: uống nhiều, nhanh, thô tục. 
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6. Chọn từ thích hợp điền vào các cảu dưới đáy: 

a) thành tích, thànìì quả 

- Thẻ hộ mai sau sè được hướng ... cua cóng cuộc đổi mới hôm hay. 
(thành qua) 

- Trường ta đã lặp nhiều ... đê chào mừng ngày Quòc khánh mồng 2 
tháng 9. (thành tích) 

b) ngoan cường, ngoan cô 

- Bon địch ... chông cự đã bị quản ta tiêu diệt, (ngoan cô) 

- Ong đã ... giừ vững khí tiết cách mạng, (ngoan cường) 

c) nhiệìn vụ, nghĩa vụ 

- Lao động là ... thiêng liẻng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mồi 
người, (nghla vụ) 

- Thầy hiệu trưởng đà giao ... cụ thề cho lớp em trong đợt tuyên truyền 
phòng chống ma tuý. (nhiệm vụ) 

á) giữ gìn, báo vộ 

- Em Thuý luôn luôn ... quần áo sạch sẽ. (giữ gìn) 

“ ... Tô quôc là sứ mệnh của quân đội. (bảo vệ) 

7. Trong các từ đồng nghĩa và các cặp câu sau, câu nào có thê dùng hai 
từ đồng nghla đế thay thế nhau, câu nào chi có thể dùng một trong hai từ 
đồng nghĩa đó? 

a) đối xứ, đối đãi 

- Nó ... tử tê với mọi người xung quanh nên ai cũng mến nó. (đòi xử / 
đối đâi) 

- Mọi người đều bất bình trước thái độ ... của nó đối với trẻ em. (đối xử) 

b) trọng đại, to lớn 

- Cuộc Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa ... đối với vận mệnh dằn tộc. 
(trọng đại / to lớn) 

- Òng ta thân hình ... như hộ pháp, (to lớn) 

8. Đặt câu với mỗi từ: binh thường, tầm thường, kết quả, hậu quả 

Gợi ỷ: Tra từ điển đê phân biệt nghĩa giữa bình thường và tầm thường, 
kết quả và hậu quả; chú ý nghĩa của hai từ tầm thường và hậu quả mang 
sắc thái tiòu cực (tầm thường: giá trị tháp, tẻ nhạt, không được đánh giá 
cao; hậu quả: kết quả có hại từ việc làm không đúng hoặc xấu xa, điều 
không mong muốn); bình thường\ không có gì đặc biệt, không được đánh giá 
cao; kết quả: cái thu được, có thế tô't hoặc không tốt, đúng hoặc sai, không 
thể hiện thái độ đánh giá,... Tham khảo các câu sau: 

- Tôi ihăy nó cũng bình thường thôi. 
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- Tôi không nghĩ (inh ỉại hun cái việc tầm thường iíy. 

Bài toán này cận giai ra kết qná bao nììicuĩ 

■ Dốt nát là hậu qua Cỉia brnh ỉươi. 

- Chát độc màu da ram Cỉia dế quôc Mĩ dã dc lại hậu quá khôn lường 
cho người dân. 

9. Phát hiện các từ dùng sai và thay thè bằng từ khác cho đúng. 

- Ồng bà cha mc dă lao dộng vút vá, tạo ra thành quá dà con cháu dờỉ 
sau hưởng lạc. 

- Trong xã hội ta, không ỉt ngươi sống ích ki, không giúp đờ bao che 
cho người khác. 

- Câu tục ngừ "Ản quả nhở ké trổng cảy" đà giảng day cho chúng ta 
lòng biết ơn đôi với thè hê cha anh. 

- Phòng tranh có tnuh bày nhiểu bưc tranh cứa cúc hoạ sì nổi tiêng. 

Gợi ý: 

- Thay hưởng lục bằng hướng thự] 

- Thay bao che bằng dủm bọc hoặc che chà; 

- Thay giáng day bhng dạy; 

- Thay trình bày bhng trưng bày. 

CÁCH L.ỊP Ý CỦA BÀI VẢN BlỂư CẢM 

L KĨẺN THÚC Cơ BẢN 

1. Những cách lậỊ) > thường gặp của bài văn biếu cảm 

a) Liên hệ hiện tíù với tương lai 

- Đọc đoạn văn sau va cho biết việc liên tường (lén tương lai công 
nghiệp hoá đã khơi g(â cho lác gia nhừng cam xúc gì ve cáy tro? 

Các em, các em rồi dãy láu Icn, sẽ quen dần với sât, thcỊì va XI mãng cốt sắt. 

Nhưng, nứa, trc, sc con màị vớị các cm, còn mài cứ/ dâỉi tộc Việt Nam, 
chia bùi sà ngọt của những ngày mai tươi hat, còn mùi với chúng ta, vui hạnh 
phúc, hoà binh. 

Ngày mai, trên dất ĩiước này, sỡt, thép co thê nhiêu hơn trc, nứa. 
Nhưng trẽn dương ta dấn bươc, tre .xanh vẫn lá bóng mát. Tre vẫn mang 
khúc nhạc tâm tình. Trc sè cang tươi những cống chào thăng lợi. Những 
chiếc du ỉrc vẫn dướn len bay bỏng. Ticng sáo dìCìi tre cao vút mài. 

Cdy tre Việt Nam! Cày ỉrc xanlì, nhũn nhạn, ngay thắng, thiiỷ chung, 
can dám. (kìy tre mang nhỉìng dức tính Cỉia người hiền ìà tương trưng cao 
quy cua dán iộc / Niv>ì. 

íTlaư' ahư di:\ trc Vỉvt Nam) 
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Gợi ý: Liên tưỏng đến tương lai đế khăng định sự gán bó mãi mải của 
cáy tre với cuộc sòììg cúa ngiiời Việt Nam. Tre đâ từng giúp ích rát nhiéu 
cho người dán trong lao động sán xuất và chiến đấu, trong bối cảnh công 
ughiỘỊ) hoá, ve đẹp ciia tre mang đậm ý nghĩa biểu trưng cho nét đẹp tinh 
thần cua người Việt Nam. 

- Tác giã đã biểu cám trưc tiếp hàng những biện pháp nào? 

Tác giá đã bày tó tình cam ngợi Cíwcủa mình dối với cáy tre thòng qua 
việc phàn tích những nét đẹp, công dụ^ riêng cua nó và thê hiện sự nâng 
niu trán trọng băng nhửng lời cảm thán, lời văn thiôt tha, hình ảnh cây tre 
điệp lại nhièu lần,... 

b) Hồi tường quá khứ và suy nghỉ hiện tại 

Doc đoan văn sau và cho biết tác giả đã thể hiện tình cám gì? Tình 
cám ấy hướng tới đỏi tượng nào và được thè hiện bằng cách nào? Việc hồi 
tường quá khứ đã gựi lèn cám xúc gì chơ tác giả? 

Trong các món đồ chơi, tỏi say nứ nhát là con gà đất: một chú trông 
dẹp mã, oai uệ với chiếc kèn la tơi cài uào ức đẻ tạo ra tiếng gáy. Đến hây 
giờ tôi vẫn còn cám nhậìì dược niềm um ki diệu ấy iúi Sình trong tảm hổn, 
khi nhở lại bìiối sáng sớm, tôi mang con gà ra đỉdìg trước thềm, ấp nó giữa 
lòng bàn tay, dồn hơi đầy ngực, ngứa mậí lên trời uà gập người dần dản lúc 
hạ giọng, giống y như dáng diện con gà lúc gây. Còn gì vui hơn với một dứa 
bé, khi no dược hoả thân thành con gà trông dể dòng dạc cât lẽn điệu nhạc 
sớm mai: "u... ờ... o"! Bao giờ tôi củng thứ rất làu đc chọn dược một con ga 
dất có giọng trầm; bìet cách bụm hai hàn tay đế diều khiến giọng gáy tìưìt 
sinh dộng, giòng như người nghệ sĩ thổi kèn dồng. 

Bay giơ tỏi hiếu ra, những dồ chơi trẻ con thời ay rấi hấp dẫn bói chính 
tính mong manh Ciia chung. Chiẽc trông lung tung bị thúng trong chôc lát, 
con vc bị dứt dáy, con gù đấỉ rổi cũng vờ trèn tay đứa bc. Váng, thử tướng 
tượng một quá bong bóng không bao giờ vỡ, không thể bay mât, nỏ cứ còn 
mãì như một vật lì lợm... ôi, ncu thế thì còn dâu là quả bong bỏng bay? Đồ 
chơi trẻ cơn, dó lù nỗi vui mừng khi có được trong tay, và còn là nỗi tìêc nuôi 
khí bỗng dưng bị mât nó. Nhừng con gù dái lần lượt vờ dọc theo tuổi thơ mãi 
để lại trong tôi một nỗi gi sâu thẳm, giông như một linh hồn. 

(Theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, Người ham chơi) 

Gợi y: Tác giả thể hiện sự say mè với trò chơi gà đât trong niềm hoài 
nhớ da diêt, lắng sâu. Trong dòng hồi tưởng ấy, những hình ảnh cùa trồ 
chơi tuổi thơ hiện lởn với một vẻ đẹp kì diệu, mang màu sác lung linh của 
tâm tướng nhớ nhung, nhuô^m màu sắc triết lí sâu xa của một tám hồn dã 
từng trái,... Ia/u ý đến sự chuyến mạch cám xúc từ hồi nhớ quá khứ (lốn suy 
nghĩ hiện tại: Bây giờ tôi hiếu ra,...". 



c) Tưởng tượng tình huông, hứa hẹn, mong ước 

Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

(1) Cổ vừa đi vừa hỏi tôi: 

- Bây giờ em đã giải được những bài toán khó, đả làm được những bài 
luận dài rồi đấy. Vậy em còn yêu men cô giáo củ của crn nữa không'? 

Và khi xuống đến chân cầu thang, cô nói to với tôi: 

- Đừng quên cô nhé! 

Oi! Cô giáo rất tốt của em, không, chảng bao giờ, chẳng bao giờ em lại 
quên cô được! Sau này, khi em dã lớn, em vẫn sẽ nhớ đến cô, và crn sẽ tìm 
gặp cô giữa một đám học trò nhỏ. Mỗi bận dí ngang qua một trường học và 
nghe tiếng một cô giáo giảng bài, em sẽ tưởng chừng như nghe tiếng nói 
của cô. Em sẽ nhớ lại hai nâm ngồi trong lớp học của cô, ở đó, em đã học 
được bao nhiêu điều bố ích; ở đó, em đã bao nhiêu lần nhìn thdy cô mệt 
nhọc và đau đớn, nhưng luôn luôn theo dồi lớp học, luôn luôn yêu thương 
mọi người. Cô đã thất vọng khi thấy một em bé cứ cẩm sai cây bút khi viết 
mà không sao mà uốn nẩn lại được; cô đã lo láng cho chúng em đến biến 
sđc mặt khi các vị thanh tra vào lớp và hỏi bài chúng em; cô lấy làm sung 
sướng khi chúng em đạt được những kết quả xuất sác, Lúc nào cô cũng cỏ 
lòng tốt và dịu hiền như một người mẹ. 

Không bao giờ, phải, khồng bao giờ em lại có thể quên cô được, cô giáo 
yêu quý của em! 

(Ét-môn-đô đơ A-mi-xi, Những tấm lòng cao cả) 

- Để bộc lộ lòng yêu mến của mình với cỏ giáo, người viết đà làm thế 
nào? Nhận xét về cách thể hiện tình cảm của người viết. 

Gợi ý: Người viết đã bày tỏ tình cảm yêu mến của mình với cô giáo bắt 
đầu từ một tình huống (lời nói của cô giáo). Tinh cảm sâu sắc ấy được bộc lộ 
qua những ki niệm mà tác giả gợi lại. 

(2) Chao ôi, mùa thu biên giới, người và cánh thật là hết chỗ trữ tình. 
Trên các triền núi láng giềng, náng hanh như rây bột nghệ, và đá núi lượn 
chạy như xô bổ những con sóng đời đời không chịu tan. Nhìn sóng đá các 
triền núi bạn, thày như biển cả đang vỗ bờ mà sao tự nhiên phim lọi mất 
hẳn đi cái phán lồng tiêng. Ngồi trên núi cao mùa thu, nhìn ra sóng núi tứ 
bề, cứ thấy nhớ biển, nghi về bờ biển. Lủng Cú cao hơn mặt biển khoảng 
hai ngàn thước và nàm ớ vĩ tuyến 23 độ lẻ 22 phứt. Thảng buông một quá 
dọi tlĩá lên tấm bán dồ đất nitớc treo trên tường, cứ thẳng từ mủi núi này 
mà đố xuôỉ xuông thấu vào vùng lẩy phủ sa đen chỗ vĩ tuyến 8 dộ rưỡi gì 
dó, thì là đúng mũi Cà Mau đó rồi. ơ đây rừng của lâm nghiệp bảo vệ rừng 
ngày càng lấn núi, và trong chỗ tít tắp chân trời Cà Mau kia thì đất càng 
ngày càng lấn biển. Tổ quốc ta ngày càng xanh vui và ngày càng cao lớn 
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mải lên. o dây chim hoạ mi rât nhiều, ỡ trong mủi biển xa xôi Cẩĩ Mau ĩhì 
cá múa trong luồng rạch, lòng kênh. Anh Sáu tập kết ra Bác báo tôi ràỉig di 
trên cát cho giói, cát không níu được chân minh lại thi đi vã bộ nửa ngày 
niởi qua tháu xóm mủi biến. Và chỗ xóm Ong Trang tận cùng Cà Mau, có 
bà mẹ chiến sĩ lúc nào cũng đẩy một sán tôm khô và bong bóng cá dường 
de dành cho bất cứ ngươi yèii nước nào. ơ trong ấy, cá thành ra một thứ 
chim bay ngược len cành đước lòng kênh. Lòng kênh là một hành lang 
dươc, chiếu thắng ống nhòm ra thì thấy dầu dàng kia hành lang, cù lao 
Hon Khoai nhấp nhô như một tinh thể nhỏ đang bơi bơi vé dát liền quê mẹ. 
Châu cha, hôni nào đất nước yên hàn, tôi nghĩ ràng mình phải có những 
chuyến tàu bay trực thăng tốc hành di thẳng từ mũi Cà Mau ra mũi Lũng 
Cú, cứ chiếu thắng hưởng Bác mà di, rồi đô xuống cái vạt núi Lũng Cứ 
đang hốc khói lam chiều này. Bà má Nam Bộ muốn trồng cây đước ớ bờ Hồ 
Kiếm, xin má cứ đem trồng; nhiùig tôi muốn người Cà Mau ra thăm chỗ xa 
cao nhát miền Bắc hãy đcni tới Lũng Cú dây ít tôm ít cá, và một cái lồng 
ấp đá đượm cháy sẩn mấy hòn than đước. 

(Theo Nguyền Tuân, Mõm Lãng Cú tột Bắc) 
- Qua việc liên tưởng từ Lủng Cú, cực Bắc của Tổ quôc tới Cà Mau tác 
giả đã thế hiện tình cảm gì? 

Gợi ý: Bằng sự liên tưởng từ Lũng Cú, cực Bắc của Tổ quốc tới Cà Mau 
tác giả đã thể hiện tình yêu đất nước, ước mong về tương lai, nhắn nhủ ân 
tình Nam - Bắc sâu nậng, bền chặt, 
d) Quan sát, suy ngầm 
Đọc đoạn ván sau và trả lời câu hỏi: 

u tôi đủ di ngủ từ lâu. Nhưng tôi buông bút, nhìn ra bốn bên, chỗ nào 
cũng tháy bóng u. Cái bóng đen đủi, hoà lẫn vởi bóng tối, ưẽ lên một khuôn 
mặt trăng tráng với đôi mát nhỏ, lòng đen như nhuộm màu nâu đổng. Cái 
bóng mơ hồ yêu dấu ấy đứng bên cạnh lớp lớp những ngày tháng ngậm 
ngải đỏi khố, những năm náy năm khác qua đi trong cơn thấp thỏm đợi 
chờ dài dặc mang ngấn nước mất và tiêng thở dài. Người ta, nhiều lúc 
nhàn, quây quẩn bên cạnh người thân, nhưng không rnổy khi lại tỉ mí vấn vơ 
mà nhìn ngắm những người yẽu mến của ta. Cho nên thỉnh thoảng tôi sực 
nhớ, tỏi chợt nhin u, tôi bỗng giật minh tôi ngờ ngợ như người ngồi trước mặt 
đây khổng phải là u tôi. Có đầu u tôi lại thế kia. Tóc dường ngôi của u tồi 
lốm đốm, rụng, chỉ còn lưa thiCa. Lúc u tôi cười, nếp nhăn ở đuôi con mát 
nheo lại, xếp lên nhau, đến khi hết cười cũng còn hàn những vẽt rạn khía 
quanh xuống hai bèn gò má. Hàm răng trên của u tôi hểnh khuyết ba lỗ dà 
mấy nãm nay. u tôi già đi từ bao giờ? ư tôi đã già đi lúc nào? Tồi thực 
không hay. 

(Theo Tô Hoài, cỏ dại) 
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- Hình ảnh "u tôi ' đâ được miêu tả như thế nào? 

- Nhận xét về cách bày tỏ tình cảm của tác giả. 

Gợi ý: Bằng sự quan sát tinh tế hình ảnh "u tôi" đã được khắc hoạ đan 
lồng với nhừng lời nhận xét sắc sảo, thấm đẫm tình thương yêu, tác giả đã 
thể hiện tình cảm sảu nặng của mình với người mẹ. Hình ảnh "u tồi" hiện 
ra càng rõ nét bao nhiêu, nhận xét càng chân thực, sắc sảo bao nhiêu thì 
tình thương yêu càng sâu sắc bấy nhiêu. 

IL RÈN LUYỆN KỈ NẢNG 

Tập lập ý bài vần biếu cảm theo các đề sau: 

a) Cảm xúc về vườn nhà. 

b) Cảm xúc về con vật nuôi (con bò, con chó, con mèo,...) 

c) Cảm xúc về người thân. 

d) Cảm nghĩ về mái trường thân yêu. 

Gợi ý: Đế có thể lập được ý cho bài văn của mình, trước hết phải xác 
định được đối tượng biếu cảm trung tâm của bài văn (về ai? cái gì? chuyện 
gi?) và định hướng được màu sắc tình cảm sè bộc lộ về đối tượng ấy (tình 
thương yêu, quý trọng, gắn bó thán thiết,... hay hòa trộn tất cả mọi tình 
cảm?). Tiếp đến, phải xác định cách thể hiện tình cảm; trực tiếp hay gián 
tiếp, sử dụng liên hệ với tương lai; hồi tưởng quá khứ, suy nghĩ hiện tại; 
tưởng tượng tình huống, hứa hẹn, mong ước; quan sát, suy ngẫm như thế 
nào. Không thể lập được ý cho bài văn biểu cảm nếu không dự tính ra được 
cách biểu cảm. cần cân nhắc về đối tượng biểu cám, màu sắc tìnli cảm định 
thể hiện để lựa chọn cách biểu cảm cho phù hợp. 


CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH 


(Tĩnh dạ tứ) 

Lí Bạch 

L KIÊN THÚC Cơ BẢN 

1. Ý kiến cho hai câu đầu của bài thơ thuần tuý tả cảnh, hai câu sau 
của bài thơ thuần tuý tả tình là chưa chính xác, bởi: 

- Ta hãy chú ý đến chữ “sàng” trong câu thơ thứ nhất {sàng ở đây có 
nghĩa là giường). Như thế chừ sàng gợi cho ta nghĩ rằng nhà thơ đang nằm 
mà không ngỉi được. Và cùng vì nằm trên giường không ngủ thì mới thấy 
ánh trăng xuyên qua cửa. Hơn thế nữa chắc chắn phải có một chủ thể trữ 
tình ở đây thì mới có cái sự ''nghi" (Ngỡ mặt đất phủ sương) được. Nhân vật 
trừ tình rât có thể là chưa ngủ, hoậc ngủ rồi nhưng tỉnh dậy và không ngủ 
được nữa. Trong trạng thái mơ màng ấy mới có cái sự nghi ngờ râ't đẹp 
(tráng sáng mà ngỡ là sương). Như thế dù không trực tiếp tả người, câu thơ 
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vẫn gợi lên được trạng thái và tình cảm cưa con người. 

- Hai cảu thơ sau cũng vậy. Thực ra chỉ có đứng ba chữ trực tiếp tả 
tình, đó là; tư cố hương (nhớ về quẻ cũ), còn lại đều tả cảnh, tá người. Hay 
nói chmh xác hơn cảnh được tả đê chuyên tải cái tình quê hương da diết. 

Nliư thê, từ đây có thê rút ra kết luận: trong bài thơ này (và cà một số 
bài thơ Đường khác nữa), hai câu đầu (hoặc nửa trên) thường thiên về ta 
cảnh (trong cảnh có tình), ngược lại hai câu sau thiên về tả tình (trong tình 
có cánh). 

2. Về Ị)hép đối trong bài thơ: 

a) Bài thơ được làm theo hình thức có thê ngũ ngôn tuyệt cú. Cái tự do 
của hình thức thế hiện (so với Đường luật thì cô thể không bị những quy tắc 
chật chẽ về niẽm, luật và đối ràng buộc) tỏ ra râ't có hiệu quả khi diễn đạt 
mạch cam xúc tự nhiên. Tuy thế, tác giả cũng đã sử dụng phép đôi rất đắc 
địa ờ hai câu cuối: Ngẩng đầu Ị Cúi đầu, Iihin trăng sáng ỉ nhớ cố hương. 
Nguyên tác cho thấy đây là cặp đối rất chinh, về mặt từ loại: động từ / 
dộng từ (cử đầu / đê đầu, ưọng Ị tư), tính từ / tính từ (minh ỉ cố), danh từ / 
danh từ (nguyệt / hương). 

b) Về mặt ý nghía, cạp đối tạo thành sự sóng đôi: Cảnh / tình (tráng / 
quê hương). Sự sóng đôi này chính là cấu tứ của bài thơ. Cảnh gợi tình, 
trăng gợi nhớ quẻ hương, rồi đến lúc con người chìm đắm trong nỗi nhớ, 
tráng thấm đẫm vào hồn. Cái cúi đầu như lặng lẽ, như buồn tủi... 

3. Bài thơ ngắn chỉ gồm hai mươi chữ mà có tới 5 động từ: nghi (ngờ), 
cử (ngầng), vọng (nhìn), đê (cúi) và tư (nhớ). Thực ra nếu theo dõi thứ tự 
cúa bốn động từ này, chúng ta có thể nhận ra mạch cảm xúc của bài thơ. 
Bốn động tù đều bị lược đi chù thế hành động nhưng có thể dễ dàng khẳng 
định, chủ thê trữ tình, chủ thê hành động ở đây chính là tác giả. Năm động 
từ tao thành một mạch cảm xúc vận động rât nhanh, có thè hiện thực hoá 
lại băng văn xuôi như sau: nhân vật trừ tình (nhà thơ) tỉnh dậy (hoặc dang 
mơ màng ngũ) thì nhận ra ánh sáng đang lọt qua khe cửa, ngờ ngàng vi 
không biết là sương hay là trăng, nhà thơ ngẩng lên như là một hành động 
đê mà xác nhận. Nhưng rồi chính cái khoảnh khắc ngẩng đầu kia lại gợị về 
trong lòng tác giả nỗi niềm của người xa xứ. Hành động cúi đầu như là 
đang cô nén đi cái cảm xủc mãnh liệt đang trào dâng. 

Tĩnh dạ tứ với những từ ngữ giản dị mà tinh luyện. Bài thơ đâ thê 
hiện một cách nhẹ nhàng mà thâm thìa tình quê hương của một người sống 
xa nhà trong đêm tràng thanh tình. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Cánh đọc 

Bài thơ có nhịp 2/3, ngoài ra còn phải chú ý đến phép đối trong hai cảu 3 
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và 4. Cần đọc nhẹ nhàng nhimg rành mạch, thể hiện được tinh cảm nhớ quê 
nhà ciia tác giả. 

2. Có người đả dịch Tĩnh dạ tứ thành hai câu thơ: 

Đẽni thu trăng sáng như gươngJ 
Lí Bạch ngấm cảnh nhớ thương quê nhà. 

Hai cáu thơ này tuy đã nêu được đầy đủ các ý và tình cảm có trong bài 
thơ, song vẩn còn có một vài điểm khác, đó là: 

- Lí Bạch không so sánh tràng với sương và trên thực tế, sương chỉ 
xuất hiện trong cảm giác của nhà thơ. 

- Chủ thế trừ tình của bài thơ không được nhắc đến (nó được ẩn đi và 
chi xuât hiện trong sự suy luận của chúng ta). 

- Bản dịch đã không chuyển tải được nám động từ đã có. 


NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN Buổl MỚI VỂ QUÊ 

(Hồi hương ngẫu thư) 

Hạ Tri Chương 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Ngày xưa, nỗi nhớ quê hương thường thế hiện qua nỗi sau của người 
xa xứ. Song qua tiêu đề, có thê nhạn thấy, bài thơ này đà thê hiện tinh yêu 
quê hương một cách hoàn toàn khác: tình quê lại thể hiện ngay khi mới đật 
chân về đến quê nhà, ngay khi tương là được hạnh phúc và vui mừng nhất. 

2. Nhận biết về phép đối trong hai cáu thơ đầu và nèu tác dung của nó: 

Hai câu dầu của bài thơ này có hình thức tiểu đối; Thiếu tiểu li gia / lão 

đại hổi, Hương ảm vô cải / mấn mao tồi. Hai câu đối, mỗi cáu hai vế, mỗi 
vế có hai bộ phán đôi nhau rất chỉnh. Lí gia đối với đại hồi, hương ám đối 
với mấn mao là chỉnh cả ý lẫn lời; thicỉi tiểu đối với lão, vô cái đối với tồi 
tuy có hơi chènh về lời song về ý rất chỉnh {thiếu tiểu: còn nhỏ; lão: về già; 
vô cải: không thay đổi; tồi: chỉ sự thay dổi). Xét về ý nghĩa ngữ pháp, thiếu 
tiếu và lão đều là chủ ngừ cũng như vô cái và iồí đều là vỊ ngừ, hai cáu đôi 
đọc lèn nghe rât hài hoà. 

Hinh thức tiểu đối trong hai câu này đâ giúp nhà thơ thẻ hiện những ý 
nghla rất khái quát trong một lượng câu chữ ít ỏi. Cảu thơ đầu nói về quãng 
thời gian gần suốt cả cuộc đời xa quê đồng thời hé lộ tình cảm quê hương 
cua nhà thơ. Cảu thơ thứ hai dùng một yếu tô thay đối (mái tóc) để làm nổi 
bcật yếu tố không thay đổi (tiếng nói quê hương). Nói hương âm vô cải là đã 
động dến phần tinh tê trong sâu thẳm tâm hồn (người thấy tiêng nói quê 
hương không thay đổi qua mấy chục năm trời hẳn là người luòn nghĩ về què 
hươngl. 
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3. Nhìn vào bảng sau, đánh dâu X vào ô mà em cho là hợp lí. 


Phương thức Tự sự 

Miêu tả 

Biếu 

Biểu cảm Biêu cám 

biéu đat 


cảm 

qua tự sự qua miêu tả 

Cáu 1 




Cáu 2 


' "1 

1— . -_J 



Gợi ý: 

a) Với câu 1, có thê nêu ra ba đáp án; 

al. Tự sư 

a2. Biểu cảm 

a3. Biêu cám qua tự sự 

b) Về câu thứ hai, cũng có thế nêu ra ba đáp án: 

bl. Miêu tả 

b2. Biểu cảm 

b3. Biểu cảm qua miẽu tả. 

Tưỳ từng cách giải thích (căn cứ và dâu hiệu ngôn ngữ hoặc căn cứ vào 
tình cám và mục đích biểu hiẹn của bài thơ) mà có thể đưa ra cách lựa chọn 
theo ý kiến của mình. 

4. Sự khác nhau về giọng điệu trong việc biểu hiện tình cảm quê hương 
ỡ hai cảu trẽn và hai cáu dưới. 

Gợi ý: có thế nêu ra những nhận xét sau: 

- Giọng điêu của câu đầu (khi nói về những thay đổi của thời gian và cùa 
con người) tuy có vẻ klìách quan nhưng đã hàm chứa cái phảng phất buồn. 

- Hai cau sau thiên về tư sự và biếu cảm về sự xuất hiện của đám trẻ 
nho. Dám trỏ nhìn mà khỏng biêt, không hiểu. Đó là một sự ngỡ ngàng. 
Nhiíng chua cluH hưn, bọn tré coi nhà thơ như là một vị khách lạ từ xa tới. 
Dó là một hiện thực, một hiện thực quá trớ trèu. Tác giả châp nhận điều đó 
và không khói không xót xa. Xa què lâu quá nay trớ về trớ thành kè lạ lảm 
trên chínli miền quô lĩicà không lúc nào nguôi thương nhớ. Giọng thơ ớ hai 
câu nảy tuy có chút hom hình song khỏng giấu nối nỗi buồn sáu kín bên 
trong. Cũng nhờ thế mà người dọc càng nhận ra cái tình đối với quê hương 
thật tha thiết và sáu nậng cúa nhà thơ. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Cách đọc 

Đọc chậm rãi, chú ý phép đối trong hai câu tlìơ đáu. Câu thơ cuòi cần 
lôn giọng, thô hiện sự ngcỌC nhiên của lũ trẻ, đồng thời cùng là sự hảng hụt 
trong tình cảm cùa nhà thơ. 

2. So sánh hai bản dịch thơ của Phạm Sĩ Vì và Trần Trọng San. 
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Gợị ý: so sánh về các mặt sau; 

- về chi tiết tóc mai rụng, bản của Phcạm Sĩ Vĩ dich thành tóc đà khác 
xưa (chưa thể hiện được cụ thè nội dung trong nguyên tác). Trong khi đó 
bản dịch của Trần Trọng San Ịại dịch thành Sỉtơng pha m<uỉ dầu (cũng chưa 
đạt). 

— ơ câu thứ ba và thư tir, han dịch cùa Ph.ạm Sl Vĩ chưa (ỈỊcli được tiếiig 
cươi hồn nhièn của dám tro con khi chung dưa ra cau hỏi VỚI tác giả. Đồng thời 
cũng không dịch được sát y thứ ỉuơng kiến, bấỉ tương tìĩức (gặp nhan, không 
biết nhau). Trong khi đỏ. bán dịch cúa Trần trọng San, ở hai cáu này dịch sát 
VỚI nguyên tác hơn. 


TỪ TRÁI NGHĨA 

I. KIẾN THỨC cơ BẢN 

1. Thế nào là từ trái ngliĩa'.^ 

Từ trái nghĩa là nhừng từ có ý nghĩa trái ngược nhau. 

a) Tìm trong bán dịch thơ Cám nghĩ trong dêm thanh tĩnh của Tương 
Như và Ngẫu nhiên viêỉ ìiỉìáìi buổi niới vé què ciia Trán Trọng San các cập 
từ trái nghĩa. 

Gợi ý: Các cặp từ trái nghĩa; ngáng - CIÍI (Cárn nghĩ trong dôrn thanh 
tĩĩih)\ trẻ ~ già, đi - trở lại {Ngẩu nhiên viết nhàn buổi vế qiiêy 

b) Tìm từ trái nghĩa với từ giá trong trường hợp rau già, cau già. 

CtỢÌ ý: trẻ - già trai nghĩa với nhau về tuổi tcác; trong trường hợp rau 
già, cau già, trái nghĩa với già lá non {rau non, cau noìi) 

2. Sử dụng từ trái nghĩa 

a) Nhận xét về nghệ thưạt sử dụng từ trái nghĩa trong hai bản dịch thơ 
trên. 

Gợi ỷ: Về cập từ trái nghĩa ngâng - cúi trong bài Cám nghĩ trong đêm 
thanh tĩnh, háy đọc đoạn vân sau: 

Ngúng dầu nhìn trăng sáng, 

Cúi đầu nhớ cố hương. 

Tât cả diễn ra trong thoáng chốc (ngờ - ngẩng dầu ~ cúi đầu) mà sao 
thấy một nỗi niềm khôn nguôi. Người lữ thứ cô dơn ngẩng đầu nhìn lên nơi 
mà ánh tráng đến, trăng vẫn sáng hoà điệu cùng nhừng nỗi niềm. Người 
cúi đầu như sợ phải đối diện với trăng nhưng làm sao ra ngoài được nỗi 
nhớ. Lời thơ dứt mà mờ ra mênh mang hoài cảm. 

Bài thơ được làm theo hình thức cổ thè ngủ ngôn tuyệt cú. Sự tự do của 
hình thức thẻ hiện (so với Đường luật thì cò thể không bị những quy tắc 


92 



(‘hạt chè vc ĩii('m, luạt và đối ràng buộc) tỏ ra rat có hiệu qua khi ciiỗn (lạt 
inacli cani xuc tự nhiên. Tuy thê, tác giá cũng đã sử dụng Ị)hóp dôi rât dác 
(ĨỊa ơ hai câu cuoi; Nf^úng dáii / Cui- dầu, nỉiĩĩì trăng sáng ! nỉìở cỏ Ììương. 
Ní^Tiyỏiì tác cho tb.ấy đáy là cặp đòi rât chinh, về mạt từ loại: (lộng tìr / 
d()ng tư {cứ dán / dỗ dần, vọng ! tu), tính tư / tính từ {ìỉiinli / cỏ), danh từ / 
danh từ [ỉỉguyệt / hương), về mạt ý nghía, cặỊ) đối tạo thành sự sóng đỏi: 
(kìnlì ' tình (trăng t quê hương). Sự sóng dỏi này chính là cấu tứ của bài 
thơ. Cánh gợi tình, trăng gợi nhớ que hương, rồi đến lúc con người chìm 
dám trong nồi nhớ, trăng thám dảm vào hổn. Cái cúi dẳu như lặng ỉè, như 
buôn tui... 

{lỉcỉì kĩ năng cárn tìỉii thơ vãn cho học 
sinh lớp 7, NXB ĐHQG HCM, 2004) 
Về cạỊ) từ tre già, di trớ lại, hãy tham khảo đoạn văn sau: 
íĩai câu dau của bài thơ này có hinh thức tiểu dôd: 

Tliìcn tỉcn li gici Ị lão dcií hồi 

(Trẻ di, già trư ỉại nhà) 

Ỉiuơìỉg ủm vò ccìi, mcin mao tồi 

(Giọng quê không đối, sương pha mái đầu) 

Hai cau đòi, mỗi câu hai vế, mỗi vế có hai bộ phận đòi nhau rất chỉnh. 
Ll gia đối với dcỊi hồi, hương úm đối với niấn rnao là chỉnh cả ý lẫn lời; 
thicii ĩicu dôi với lão, vồ cái đôi với tồi tuy có hơi chênh về lời song vẻ ý rất 
chinh (thĩẽn tiếu: còn nhỏ; lão: về già; vô cải: không thay đổi; tổì: chỉ sự 
thay dổi). Xét về ý nghĩa ngữ pháp, thiếu tiểu và lão đều là chủ ngữ cũng 
nhưeô cái và tồi đều là vị ngừ, hai câu đôi đọc lèn nghe rất hài hoà. 

(Rèn kì nang cảm thụ thơ vđn cho học 
Sinh lớp 7, NXB ĐHQG HCM, 2004) 
b) Hãy Um những cặp từ trái nghĩa trong các câu thành ngữ sau và cho 
biết tác dung biểu đạt của chúng. 

- Gần m.ực thì đcn, gần dèn thì rạng 

- Trong nhầ chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay 

- ĐiẾc tai cày, sóng tai họ 

Gợi ý: Các từ trái nghĩa chủ yếu được sử dụng nhằm tạo môi liên hệ 
tương phán, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động. 

IL RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Tìm những từ trái nghĩa trong các câu ca dao, tục ngữ sau: 

(1) Chị em như chuối nhiều tàu 

Tấm lành che tẩm rách, dừng nói nhau nhiều lời 

(2) Số cô chẳng giàu thí nghèo. 
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ỉ^gày ba mươi tết thịt treo trong nhà. 

(3) Ba năm được một chuyên sai, 

Ao ngắn đi nuiợn, quàn dài đi thuê. 

(4) Đêm tháng nồm chưa nằm dă sáng, 

Ngày tháng mười chưa cười đà tối. 

Gợi ý: Tấm lành - tấm rách, giàu - nghèo, ngấn - dài, đêm - ngày, 
sáng - tối. 


2. Tìm các từ trái nghĩa với những từ in đậm trong các cụm từ sau: 



Gợi ý: Không phái bất kì từ nào trái nghía với các từ tươi, yếu, xấu củng 
có thè ghép với các tiếng cá, hoa, ủn, học lực, chừ, dăỉ để tạo thành các từ 
trái nghía với cá tươi, hoa tươi, ân ycu, học lực yẽu, chữ XCIII, dấỉ xâu, chẳng 
hạn: không thế nói học lực khoe inậc: dù kỉìoó trái nghĩa với yếu. Các từ có 
thè tìm được là: có ươn, hoa héo, ăn khoẻ, học lực giỏi, chừ đẹp, dất tòt. 

3. Điền các từ trái nghĩa thích hợp vao cấc thành ngừ sau: 

(1) Chán ... dá mềm (6) Vô thưởng vò ... 

(2) Có di có ... (7) Bên ... bên khinh 

(3) Gần nhà ... ngõ (8) Buổi ... buổi cái 

(4) Mắt nham mắt ... (9) lỉước thấp bước ... 

Í5) Chạy sấp chtạy ... (10) Chân ướt chân .. 

Gai ỷ: (1) - cứng; (2) - lại; (3) - nhà; Í4) - mở; (5) - ngứa; ((>) - phạt; 
(7) - trọng; (8)~ tĩưc; (9) - cao; (10) ~ ráo. 

4. H<ãy viêt inòt doan vãn ngán vo tinh càĩĩì quó hưrĩng. có sử dung iìí tnii nghía. 

Gợị ý: Kêt hơp giữa những kiến thức vé từ trái nghĩa với kiên thức về 

vàn biêu cam dè vict Không nèn quá go ép trong việc sử dụng từ trái 
nghía, cần phái chú ý dên chù dề cùa đoạn, mạch !ac khi triến khai ý. 

Tham khao dổạn văn: 

Đòi lới người, ơi làm gi lợi cho nhân dán cho Tố quốc tơ dcu là bạn. Rất kì 
ai lùm gì có hại cho nhân dân lờ Tố quốc ta tức !à kẻ thừ. Đỏi lới mình, 
nhừng tư tướng và Ììănh dộng cỏ lợi cho Tổ quôc cho đồng bào ỉà bạn. Những 
tư tướng là liùnh dộỉìg có hại cho Tó quốc và dồng băn là kẻ thù. 

(Hò C’hí Minh) 
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(ỈỢI ý: 

- (’ác tư trái nghĩa: lợi - hại, bạn - ké thù. 

- Sự sóng đòi cúa các từ trái nghĩa có tác dụng gây ấn tượng tương 
phân cho hinh tượng, nẻu bật được bán chất của cái dược nói đến, giÚỊ) cho 
lời ván nhÌỊ) nhàng, tăng sức lìèn kết,... 

LUYỆN NÓI: VẢN BlỂU CẲM VỂ sự VẬT, 

CON NGƯỜI 

1. ('huĩĩn bị ở nhà 

a) Lựa chọn và tìm hiỏLi đề 

- Tham khảo các đề sau: 

(1) Cam nghĩ về thầy, cô giáo, nhừng "người lái đò" đưa thế hệ trẻ "cập 
bến" tương lai. 

(2) Cam nghĩ về tinh bạn. 

(3) Cam nghĩ về sách vở mình đọc và học hằng ngày. 

(4) Cám nghi về món quà mà om đà dược nhặn thời thơ áu. 

- Tim lìiẻu đề: 

+ Xác định đối tượng biêu cảm 

+ Xác định tình cảm cần thô lìiộn 

b) Tiin ý vả lập dàn ý đè xảy dựng một bài ván nói trước lớp. 

Tuỳ từng dỏi tượng biêu cám mà ý và dàn ý có thổ khác nhau nhưng 
vản.pỈLái dám bảo tnnh tự, bỏ cục ba phần; Mà bài, Thân bài, Kât bái. Vì 
đáy là bài vAn nói nôn chii y trinh bày những ý thật cỏ dọng, tránli dài 
dòng, không gày dươc àn tương cho người nghe. 

2. Thii'c hành tron !ó'p 

a) Chia lố do tap Iiííi th (‘0 dan bai dà chuAn bị; 

b) Ngho va tư n!i:ỉu xót lan nhau, tự sưa chừa bài nói của mình; 

c) Ngh(‘ các bai noi tiou biòu cùa ca lơỊu gỉn chép những nhận xét, sửa 
chữa của thầy, cỏ giấo; ĩự hoàn thión bài cùa mình. 
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BÀI CA NHÀ TRANH BỊ GIÓ THU PHÁ 

{Mao ốc vị thu phong sở phá ca) 

Đỗ Phủ 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. a) Bài thơ gồm bốn phần: 

- Phần 1 (khổ thứ nhất): tác giả tồ lại cảnh gió thu cướp mất lớp tranh 
của ngôi nhà. 

“ Phần 2 (khổ 2): kể lại cảnh trẻ con lấy nốt lớp tranh đã bị gió thoi tung. 

- Phần 3 (khổ 3): tả lại nỗi khổ của gia đình trong đêm mưa. 

- Phần 4 (khổ 4): ước mơ cao cả của nhà thơ. 

b) Bài thơ có ba đoạn mỗi đoạn chứa nầm cáu (đây là hiện tượng hiếm 
thấy trong thơ ca cồ’ Trung Quốc, bởi thường sô' câu trong mỗi đoạn là nhịp 
chẵn). Riêng khổ ba dài hơn, gồm 8 câu, diễn ta nối khổ cực vô hạn của 
nhà thơ. Đến khố 4, các câu trong đoạn lại đều là những câu (iài hơn các 
phần khác, có lẽ đê diễn đạt những tâm tư, tình cảm và khát vọng cao đẹp 
và hũng vì của nhà thơ. 

Việc bố trí sắp xếp các câu, các đoạn như vừa phân tích ở trỏn chứng tỏ 
Đỗ Phủ là người không quá câu nệ về hình thức trong sáng tác. Ong có thể 
chủ động thay đổi số câu, số chữ, cách gieo vần,... cối là để phục vụ tòl nội 
dung diễn đạt. 


2. Các phương thức biểu đạt trong từng đoạn thơ: 


Phương 
thức 
biêu đạt 

Miêu 

tả 

Tư 

sự 

Biêu 
cảm trực 
tiếp 

Miêu 
tả - tự 
sự 

Miêu tả 
- biểu 
cảm 

Tự sự 
- biếu 
cảm 

Tự sự - 
miêu tả 1 
- biểu ■ 
càin 

1 

Phần 1 




X 




Phần 2 






X 


Phần 3 





X 



Phần 4 



X 






3. Nỗi khô cùa nhà thơ được đề cập trong phần hai, đặc biệt là trong 
phần ba cùa bài thơ. Nó gồm cả nỗi khổ về vật chất và tinh thốn, là nỗi 
khổ của cá nhán nhưng cũng là nỗi khô của cá một xâ hội, một thời dại. 


- ơ phần thứ nhất, đăng sau sự mất mát về vật chất là nỗi đớn đau về 
mặt tinh thần (khi tác giả chứng kiến cảnh trẻ con cướp nhừng tấra tranh “ 
cuộc sống cùng cực quá đả làm thay đổi tính cách trẻ thơ). 

- ơ phần ba, nỗi khổ của cả gia đình trong đêm mưa được nhà thơ 
miẻu tả một cách chi tiết và cặn kẽ. Đêm tối mù mịt, nhà dột, chăn nát,... 
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cơn mưa kớo dài suốt đêm không dứt càng làm cho nôi khô thêm chồng 
chất. 

Bao nhiêu nỗi khô ào ạt đến với nhà thơ nhưng ở trong hoàn cảnh ấy, 
sự lo láng của nhà thơ không phải chỉ hướng đến gia đình, người thi sĩ còn 
trăn trở về cuộc đời, về thời thế nhiều hơn. 

4. Giả sử nếu không có phần thơ cuối, chúng ta vẫn có một bài thơ hay, 
có giá trị biểu cảm cao. Bỏi nó vẩn nói lên được nỗi thống khố thực sự của 
con người trước sự tàn phá của thiên nhiên, cũng như vẫn nói lên được sự 
âu lo của nhà thơ trước việc đời (lo lắng về nhân cách của lũ trẻ). 

Tuy nhiên nhờ có năm dòng thơ cuối mà nỗi đau của một người mới trở 
thành tấm gương phản chiếu nỗi đau của muôn người, muôn nhà. Hơn thế, 
nó còn cho thây tư tưởng nhân văn cao đẹp của nhà thơ (khi đặt nỗi đau 
chung của đất nước-, của muôn người lên trên nỗi đau riêng). Khổ thơ cuối 
chứa chan lòng vị tha nhân đạo. ước mơ của nhà thơ tuy ảo tưởng nhưng 
rất đẹp, bởi có bắt nguồn từ khát khao về một cuộc sống bình yên, hạnh 
phúc, ấm no. 

IL RÈN LUYỆN KỈ NĂNG 

1. Cánh đọc 

Với ba đoạn thơ đầu, tác giả chủ yếu sử dụng phương thức tự sự và 
miêu tả, khi đọc cần chú ý những chi tiết miêu tả nỗi khổ: tranh bị gió 
cuốn, trẻ cướp mât tranh, cả nhà ngủ trong cảnh giột nát... Đến khổ thơ 
cuối đọc cao giọng hơn, thể hiện được khát vọng cao cả của tác giả. 

2. Có thế tóm tắt đoạn văn như sau: 

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá thể hiện nỗi thống khổ của bản thân 
Đỗ Phủ, đồng thời cũng là nỗi khổ của bao kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ. Có 
lẽ vì thế, nó sẽ mài còn dử sức lay động niềm trắc ẩn của độc giả cho tới 
mai sau. 


TỪ ĐỒNG ÂM 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Khái niệm từ đồng âm 

a) Hãy giải thích nghĩa của mỗi từ lồng trong các câu sau: 

(1) Con ngựa đang đứng bỗng lồng lên. 

(2) Mua được con chim, bạn tôi nhốt ngay vào lồng. 

Gợi ỷ: 

- Nghĩa của mỗi từ lồng: 

+ lồng (1): Nói ngựa, trâu vùng lên hoặc chạy xông xáo; 
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+ lồng (2): Đồ đan bằng tre, nứa hoặc vật liệu khác, dùng để nhốt chim, 
gà,... 

b) So sánh và cho biết nghĩa của hai từ lồng trong hai câu trên có liên 
quan gì đến nhau không? 

Nghĩa của hai từ lổng trên không có liên hệ gì với nhau. Đây là hiện 
tượng đồng âm: là hiện tượng các từ giông hệt nhau về âm thanh nhưng 
nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì đến nhau. 

2. Sử dụng từ đồng âm 

a) Dựa vào đâu để phân biệt được nghĩa của các từ lồng như trên? 

Gợi ý\ Phải đặt các từ này vào câu, trong mối quan hệ với các từ khác 
xung quanh nó thì mới hiểu được nghĩa của chúng, từ đó mà phân biệt 
nghĩa của các từ đồng âm. 

b) Câu "Đem cá về kho!" nêu tách khỏi ngữ cảnh có thể hiểu theo 
nhừng nghĩa nào? Hãy thêm vào câu này một số từ để có thể hiểu được rõ 
nghĩa của nó. 

Gợi ỷ: Việc hiểu nghĩa câu này phụ thuộc vào việc hiểu nghĩa từ kho. 
Từ kho, nếu tách khỏi ngữ cảnh, có thể hiểu là: cách chế biến, một việc làm 
hoặc chỗ chứa đựng. Có thể thêm từ như sau để câu trở nên rõ nghĩa: Đem 
cá về mà kho! hoậc Đem cá về để nhập vào kho. 

c) Như vậy, để tránh nhầm nghĩa của từ do hiện tượng đồng âm, chúng 
ta phải chú ý tới điều gì? 

Khi viết, nói cũng như khi đọc, nghe phải chú ý tới ngữ cảnh cụ thể để 
phàn biệt các từ đồng âm, tránh lẫn lộn nghĩa của các từ này. 

II. RÈN LUYỆN Kỉ NẲNG 

1. Đọc lại đoạn dịch thơ bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá từ "Tháng 
tám, thu cao, gió rét già" đến "Quay về, chống gậy lòng â'm ức", tìm từ đồng 
âm với mỗi từ sau đây; thu, cao, ba, tranh, sang, nam, sức, nhè, tuốt, môi. 

Gợi ý: Tra từ điển để nắm được các nghĩa khác nhau và cách dùng các 
từ này. Chú ý đưa các nghĩa khác nhau của từ vào trong ngữ cảnh cụ thê để 
hiểu, ví dụ: 

- sang; 

+ Ngôi nhà này được trang trí rất sang trọng. 

+ Chiều nay, tớ sang nhà cậu học bài nhé! 

2. Sử dụng từ điển để tra nghĩa của danh từ cổ. 

a) Giải thích mối liên quan giữa các nghĩa khác nhau của danh từ này. 

b) Tim từ đồng âm với danh từ cổ và cho biết nghĩa của nó. 

Gợi ý : 

-CỔ: 
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+ Bộ phận trong cơ thể nối đầu với thân; 

+ Bộ Ị)hận của áo, phần chung quanh cổ; 

+ Bộ phận của đồ vật hình dài và thon giống cái cổ; 

+ Cố chân, cổ tay. 

Nghĩa đầu là nghĩa gốc, làm cơ sở cho sự chuyển thành các nghĩa sau. 
Các nghĩa khác nhau đều có liên hệ với nhau qua nghĩa gốc này. 

~ Đồng âm với danh từ cổ: 

+ Bà nội rát thích xem chèo cổ. (cổ: xưa, cũ, lâu đời) 

+ Phong, lao, cổ, lại, tứ chứng nan y. (cổ: một cán bệnh ngày xưa cho là 
khó chữa) 

3. Đặt câu sao cho ở mỗi câu phải có cả hai từ đồng âm cho sẵn sau 
đây: bàn (danh từ) - bàn (động từ); sâu (danh từ) - sâu (tính từ); năm (danh 
từ) - danh (sô" từ). 

Gợi ỷ: Chú ý đến đặc diêm về từ loại đã gợi ý trước để đặt câu cho đúng. 

- bàn: Mọi người ngồi vào bàn để bàn bạc. 

- sảu: Con sâu nằm sâu trong kén. 

- nám: Nám nay em gái tôi lên năm tuối. 

4. Anh chàng trong câu chuyện dưới đây đă sử dụng biện pháp gi đê 
không trả lại con vạc cho người hàng xóm? Nếu là viên quan xử kiện, em sẽ 
làm thế nào để phân biệt phải trái? 

Ngày xưa cỏ anh chàng mượn của hàng xóm một cái vạc đồng. ít lâu 
sau, anh ta trả cho người hàng xóm hai con cò, nói là vạc đã bị mất nên 
đền hai con cò này. Người hàng xóm đi kiện. Quan gọi hai người đến xử. 
Người hàng xóm thưa: “Bẩm quan, con cho hán mượn vạc, hắn không trả.“ 
Anh chàng nói: “Bẩm quan, con dã đền cho anh ta cò. " 

- Nhưng vạc của con là vạc thật. 

- Dễ cò của tôi là cò giả đấy phỏng? ~ Anh ta trả lời. 

- Bấm quan, vạc của con là vạc dồng. 

- Dẻ cò của tôi là cò nhà đấy phỏng? 

Gợi ỷ: Chú ý các từ đồng âm: 

- vạc: con vạc - cái vạc 

- đồng: làm bằng đồng (một châ"t kim loại) - cánh đồng, ngoài đồng. 

Anh chàng kia đã mượn hiện tượng đồng âm để thoái thác việc trả cái 

vạc cho người hàng xóm. Các từ vạc, đồng được đặt trong câu với sự kết hợp 
không chặt chẽ: mượn vạc - cái vạc - con vạc, đền cho anh ta cò, vạc đồng 
- cái vạc làm báng đồng - con vạc ở ngoài đồng, cò nhà - cò đồng - cò 
sống ở ngoài đồng. Để tránh sự lẫn lộn giữa các từ đồng âm và cũng là cách 
đê có thể xử kiện chính xác là phải đặt các từ vạc, cò, đổng vào trong ngừ 
cảnh với sự kết hợp chặt chẽ cùng các từ khác. 
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CÁC YẾU TỐ Tự Sự, MIÊU TẢ 
TRONG VÀN bẰn BIỂU cảm 

I. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1. Tự Sự và miêu tả trong ván bản biểu cảm 

a) Hãy chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài Bài ca nhà tranh bị 
gió thu phá và nhận xét về ý nghĩa của chúng đôi với bài thơ. 

Gợi ý: Xem lại bài đọc hiểu văn bản đế thây được sự kết hợp giữa tự sự, 
miêu tả và biếu cảm trong bài thơ này. ơ mỗi phần của bài thơ, các yếu tô 
tự sự, miêu tả, biểu cảm được sử dụng khác nhau: hai câu đầu tự sự, ba câu 
tiếp miêu tả; từ câu 6 đến cáu 10: tự sự kết hợp với biểu cảm (kể chuyện trẻ 
con cướp mái tranh, bộc lộ sự uất ức); từ câu 11 đến câu 18: tự sự + miêu tả 
+ biểu cảm; đoạn cuôi: biểu cảm. Bằng sự kết hợp ba yếu tố tự sự, miêu tả 
và biểu cảm, bài thơ đã khắc hoạ đậm nét tình cảnh khốn cùng của nhà thơ 
khi căn nhà bị gió thu phá nát từ đó bộc lộ khát vọng cao cả về mái nhà 
che chớ cho mọi người. 

b) Đọc đoạn vãn sau và chỉ ra các yếu tố tự sự, miêu tả trong đó. Các 
yếu tô tự sự và mièu tả đã giúp gì cho việc bộc lộ tình cảm của tác giả? 

Những ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám ưào đất 
để khỏi trơn ngã. Người ta nói "đấy là bàn chăn vất vả". Gan bàn chân bao 
giờ củng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ cũng khuyết một miếng, không đầy đặn 
như gan bàn chân người khác. Mu bàn chân mốc trắng, bong da từng bãi, 
lại có nốt lấm tấm. Đêm nào bố củng ngầm nước nóng hoà muối, gãi lấy 
gãi đế rồi xỏ vào đội guốc mộc. Khi ngủ bố rên, rên vì đau mình, nhưng 
củng rên vi nhức chân. Rượu tê thấp không tài nào xoa bóp khỏi. 

Bố di chân đất. Bố đi ngang dọc dông tây đâu đâu con không hiểu. Con 
chỉ thấy ngày nào bô cũng ngâm chân xuống nước, xuống bùn để câu 
quăng. BỐ tất bật đi từ khi sương còn đẫm ngọn cây ngọn cỏ. Khi bố về 
cũng là lúc cây cỏ đẫm sương đêm. Cái thúng câu bao lần chà đi xát lại 
bàng sấn thuyền. Cái ống cảu nhẩn mòn, cái cẩn câu bóng dấu tay cầm... 
Con chỉ biết cái hòm đổ nghề cắt tóc sực mùi dầu mảy tra tông-đơ, cái ghế 
xép bao lẩn thay văi, nó theo bô đi xa lấm 

Bô ơi! Bô chữa làm sao được lành lặn đôi chân ấy: đôi bàn chân dầm 
sương dãi nắng đã thành bệnh. 

(Duy Khán, Tuổi thơ im lặng) 

Gợi ý: Tác giả miêu tả bàn chân bô*, kể chuyện bỏ ngâm chân nước 
muối, bố rên vì đau, bô' đi sớm về hôm và bộc lộ tình thương của người con 
đối với bố. Việc miêu tả bàn chân bô', kể chuyện về bố làm nền tảng cho 
việc bộc lộ cảm xúc thương bô' ở cuối bài. 
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c) Đoạn vồn trên miêu tả, tự sự trong niềm hồi tưởng. Hảy cho biết 
tình cám dả chi phôi tự sự và miêu tả trong đoạn văn trên như thế nào? 

Gợi ý: Việc miêu tả, tự sự trong niềm hồi tưởng khiến cho hình ảnh 
bàn chân dầm sương dài nắng, nỗi vát vả sớm hỏm của người bố không còn 
chí là hình ảnh, sự việc đơn thuần mà đá hoà thấm với tình cảm thương 
yêu vỏ hạn cúa người con. Hồi tướng về người bố với tình cảm ấy, những 
hình anh và Bự việc trở lên giàu sức gợi, có sức truyền cảm mạnh mẽ. 

IL RÈN LUYỆN KỈ NẢNG 

1. Hãy kế lại nội dung bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ 
băng một bài văn xuôi biểu cảm. 

Gợi ý: Cần tái hiện lại biến cố nhà tranh của Đồ Phủ bị gió thu phá nát 
nhưng mục đích không phải là miêu tả, kế chuyện thuần tuý. Điều quan trọng 
là qua việc kể lại biến cố của nhà thơ Đỗ Phủ, miêu tả cảnh mái nhà bị gió 
thu phá nát tơi bời, chuyện trẻ con cướp tranh chạy mất, chuyện tủi cực trong 
đêm mưa gió trong ngôi nhà dột nát... để thê hiện sự cảm thông trước tình 
cảnh khôn cùng của thi sĩ, đồng thời bày tỏ lòng cảm phục, nổi xúc động đôi 
với ước muốn cao cả của ống. ông ước mơ có được ngòi nhà vừng chắc ngàn 
vạn gian để che chở cho tất cả mọi người nghèo trong thiên hạ. 

2. Trên cơ sở bài vần Kẹo mầm của Băng Sơn, hãy viết lại thành một 
bàl văn biểu cảm. 

Gợi ý\ Để chuyến vân bản này thành một bài văn biểu cảm cần chú ý 
thể hiện được những điểm sau đây trong bài viết của mình: 

- Tự sự; Kể được chuyện mẹ và chị gỡ tóc rô'i giát lên mái hiên nhà; 
chuyện tóc rối đổi kẹo và chuyện bà cụ đối kẹo nhày trước; chuyện mẹ mât, 
chị lấy chồng xa; chuyện tướng tượng thấy mẹ khi nghe tiếng rao đổi kẹo,... 

- Mièu tả: Tả lại cảnh mẹ và chị gờ tóc rôi; hình ảnh gánh hàng của 
bà đối kẹo; hình ảnh que kẹo mầm ngày trước,... 

- Biếu cảm (chủ đạo): Que kẹo mầm tuối thơ gợi ra trong lòng tác giá 
cảm xúc bổi hồi, sự thương nhớ mẹ vời vợi, không bao giờ nguôi trong lòng 
người con. 


CANH KHUYA 
RẰM THÁNG GIÊNG 

HỒ Chí Minh 

I. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1. Dựa vào những kiến thức đã biết về thê loại, hãy nhận dạng thể loại 
của hai bài thơ băng việc kiểm tra số cáu, sô chừ trong mỗi câu, cách hiệp 
vần, cách ngắt nhịp. 


101 



2. Hai câu thơ đầu của bài Cảnh khuya miêu tả cảnh trăng sáng về 
khuya. Tiếng suối chảy trong đêm yên tình nghe trong trẻo như tiếng hát 
xa. Trăng sáng lồng bóng cây cô thụ, rồi xuyên qua từng khe lá rải xuống 
mặt đất như hoa. Cảnh trong hai câu thơ đầy thơ mộng, trong trẻo, dịu 
dàng và ấm áp. 

3. Hai câu thơ cuối của bài thơ là cái tình say đắm của tác giả trước vẻ 
đẹp của thiên nhiên. Có thê nói một trong những lí do khiến “người chưa 
ngủ” ấy chính là vì cảnh thiên nhiên quá đẹp. Người vì say đắm trước vẻ 
đẹp thiên nhiên mà không nờ ngủ. Song hai câu thơ cuối còn khắc hoạ một 
phương diện khác của Hồ Chí Minh. Bác “chưa ngủ” không chỉ bởi thiên 
nhiên quá đẹp và quá ư quyến rũ mà còn bởi “C/iỉ/a ngủ ưì lo nỗi nước nhà''. 
Cụm từ ""chưa ngủ^ được nhắc lại hai lần gắn với nỗi băn khoăn về vận 
nước, điều đó đủ cho thấy tấm lòng thiết tha vì dân vì nước của Bác Hồ. 

4. Không gian được miêu tả trong bài Rằm tháng riêng là một không 
gian rộng lớn của trời mây sông nước. Bầu trời, mặt nước, dòng sông như nối 
liền, trải rộng bởi sắc xuân bát ngát. Câu thơ thứ hai khá đặc biệt trong cách 
tả: cảnh được tả từ gần đến xa, từ thấp lên cao cùng với sự lặp lại tới ba lần 
chữ xuân khiến cho câu thơ thất ngôn như tràn ngập ánh xuân tươi, sắc 
xuân, khí xuân như đượm lên cảnh vật. 

5. Bài Nguyên tiêu gợi nhớ đến câu thơ: Dạ bán chung thanh đáo 
khách thuyền trong bài Phong Kiểu dạ bạc của Trương Kế. Câu cuối của bài 
Nguyên tiêu và câu thơ này của Trương Kế đều nói về lúc đêm khuya {dạ 
bán) và đều nói về hình ảnh con thuyền trên sông nước. Tuy vậy, điểm 
khác là ở chỗ, một bên “người khách” đến thám tác giả là tiếng chuông 
chùa (Hàn Sơn), còn bên kia “người khách” ây chính là trăng xuân chứa 
chan bát ngát, đượm tình. 

6. Hai bài thơ này được Bác viết trong những nám dầu kháng Pháp vô 
cùng khó khán gian khổ. Thế nhưng, ở trong thơ, ta vẫn gặp một chủ thể 
trữ tình rất yêu thiên nhiên, vẫn ung dung làm việc, vẫn chan hoà cùng 
ánh trăng thơ mộng của núi rừng. Người lo lắng cho đất nước nhưng trong 
tám hồn, Bác vẫn dành cho thiên nhiên những niềm ưu ái, không vì việc 
quân bận rộn mà Người đành hờ hững, từ chối vẻ đẹp thiên nhiên. Điều 
này nói lên phẩm chất lạc quan và phong thái ung dung của Bác. 

7. * Tuy hai bài thơ đều viết về tráng ở chiến khu Việt Bắc, nhưng ỏ 
mỗi bài vẻ đẹp của trăng lại được người thi sĩ cảm nhận bàng một vẻ riêng. 

Tráng trong Cảnh khuya là ánh tráng đã được nhân hoá. Trăng lồng 
bóng vào cây cổ thụ để giăi “hoa” (hoa trăng) trên mặt đất. Cảnh vật như 
hiện ra lồng lộng dưới ánh trăng. Thêm nữa, tiếng suôi trong đêm trong 
trẻo như tiếng ai đang ngân nga hát càng làm cho tráng khuya thêm mơ 
mộng. 
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Trong khi đó, tráng trong Rằm tháng riêng là trăng xuân, trăng mang 
không khí và hương vị của mùa xuân. Cảnh ở đây là cảnh tráng ở trên 
sông, có con thuyền nhỏ trong sương khói. Nhưng điểm đặc biệt nhất phải 
nói đến dó là sự chan hoà của ánh trăng như tràn đầy cá con thuyền nhỏ. 

11. RÈN LUYỆN Kỉ NẢNG 

1. Cách đọc 

Đọc theo nhịp 4/3, riêng cáu đầu tiên của bài Cảnh khuya được tách 
thành nhịp 3/4. Đọc bằng giọng nhẹ nhàng, sâu lắng, thế hiện được cảnh 
đêm trăng, sông nước mènh mang và tình yêu thiên nhiên, đât nước thiết 
tha của Bác. 

Khi đọc bài Rầm thảng riêng cần chú ý nhấn giọng để thể hiện cảm 
xúc ở các từ ngữ: ràm Xỉtáĩiy lỗng lộng, bát ngát trăng ngân; thể hiện khả 
nầng gợi tá vẻ đẹp của ánh trăng rằm của các từ ngữ: rằm xuân, lồng lộng, 
bát ngát, 

2. Có thể kể ra một số câu thơ Bác viết về trăng như: 

- Trăng vào cửa sổ đòi thơ 

Việc quân đang bận xỉn chờ hôm sau. 

{Tin tháng trận) 

- Người ngẩm trăng soi ngoài cửa sổ 

Trăng nhòm khe cửa ngấm nhà thơ. 

(Ngắm trăng) 


THÀNH NGỮ 

1. KIẾN THỬC Cơ BẢN 

1. Khái niệm thành ngữ 

a) Cho ví dụ sau: 

Nước non lận đận một mình 
Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay. 

- Có thể thay một vài từ trong cụm từ lên thác xuống ghềnh bằng 
những từ khác được không? Có thể thay đổi vị trí các từ trong cụm từ này 
được không? 

- Cụm từ lèn thác xuống ghềnh là thành ngữ, vậy thành ngữ có đặc 
điểm gì? 

Gợi ý: Thành ngữ thuộc loại cụm từ cố định, không thay đổi về câu tạo 
trong sử dụng. 

b) Hãy giải thích nghĩa của các cụm từ lên thác xuống ghềnh, nhanh 
như chớp. 
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Gợi ỷ: Chủ ý tới ý nghĩa được hiếu tliỊ thông qua cấc hình ảnh. lên thác 
xuông ghềnh: khó khàn, gian khô chồng chất, long đong, lận đận liên tục; 
nhanh như chớp: diễn ra ràt nhanh, bất chợt, trong chớp nhoáng. 

2. Sử dụng thành ngiì 

a) Tìm các thành ngử trong những câu sau: 

Thân crn vữa trắng lại vữa tròn 
Bảy nối ha chìm với nước non. 

(Hồ Xuân Hương) 

- Anh đã nghĩ thương cni như thế thi hay là anh đào giúp cho em rnột 
cái nghách sang nhà anh, phòng khi tắt lứa tôi dèti có dứa nào đến bắt nạt 
thĩ em chạy sang ... 

(Tô Hoài) 

b) Các thành ngữ giừ chức vụ ngữ pháp gì trong cáu? 

c) Phán tích tác dụng của việc dùng thành ngử trong các câu trên. 

Gợi ý: Thành ngữ bảy nối ba chìm làm vị ngữ trong cáu, thành ngữ tổi 
lửa tắt đèn là phụ ngử của danh từ khi. Cùng có khi thành ngữ làm chủ ngừ 
trong câu, ví dụ: Mưa to gió lớn làrn tan hoang cả khu vưưn.\ hay làm phụ 
ngữ cho động từ như Nó chạy nhanh như chớp. So sánh giửa các thành ngữ 
với các cụm từ đồng nghĩa để rút ra nhận xét về tác dụng biểu đạt của 
thành ngữ, ví dụ: so sánh giữa báy nôi ba chirn VỚI long đong, phiêu dạt 
khắp nơi\ so sánh tdt lửa tối đen với khó khăìi, hoạn nạn. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Tim và giải thích nghĩa ctia các thành ngữ trong nhừng câu sau: 

a) Đến ngày lễ Tiên Vương, các lang mang sơĩì hao hải ui, nem công 
chả phượng tới, chẳng thiều thứ gì. 

{Bánh chưng, bánh giẩy) 

b) Một hôm, có ngươi hàng rưỢỊỊ tủn là ỊJ Thong di (Ịua đo. Thấy Thạch 
Sanh gánh về một gánh cúi lởn, hận nghĩ bụng: "Ngườỉ này khoẻ như voi. Nó 
về ở cùng thì lợi biết bao nhiêu'. Li Thùng lân la gợi chuyện, rồi gạ cùng 
Thạch Sanh kết nghĩa anh cm. Sớm mồ cõi cha nic, tứ cô vô thân, nay có 
ngilờỉ săn sóc đên mỉnh, Thạch Sanh cảm động, vui vè nhận lời. 

[Thạch Sanh) 

c) Chốc dà mười mấy năm trời, 

Còn ra khi đả dữ mổi tóc sương. 

(Nguyền Du, Truyện Kiểu) 

Gợi ỷ: Tim và tra Từ đien giải thích thành ngữ tiếng Việt để nắm được 
nghĩa cũng như cách dùng các thành ngữ. Các thành ngữ: sơn hào hái uị, 
nem công chá phượng, khoe như VOỈ, tứ cố lô thân, da mồi tóc sương. 
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2 Các thành ngữ Con Rồng cháu Tiên, ẽch ngồi đáy giếng, thầy bói 
xeni voi có nguồn gòc từ đâu? Ilãy kè vắn tắt các truyền thuyết và ngii ngôn 
tương ứng (lô hiểu rõ hơn về nghla của các thành ngừ này. 

(ỉợì ý: Có những thành ngừ có nguồn gốc từ các câu chuyện dân gian, 
truyền thuyết, truyện lịch sử,... Để hiểu được nghĩa của các thành ngữ này, 
cẳn nắm CĨLÍỢC nội dung của các câu chuyện tương ứng, là nguồn gốc của 
chúng. Đọc lại truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên và các truyện ngụ ngôn 
Ech ngồi đáy giếng, Thầy hói xcm voi trong SGK Ngữ văn lớp 6 và tóm tắt 
lại cốt truyện, nắm được cơ sở ý nghĩa của các thành ngữ này. 

3. Điền vào chỗ trông các yếu tô' để khôi phục các thành ngử; 

(1) Lời ... tiếng nói 

(2) Một nắng hai ... 

(3) Ngày lành tháng ... 

(4) No cơm ấm ... 

(5) Bách ... bách thắng 

(6) Sinh ... lập nghiệp 

Gợi ý: íl) - ăn; (2) - sương; (3) - tốt; (4) - cật; (5) - chiến; (6) - cơ. 

4. Hày SIÍU tập thêm các thành ngữ chưa xuât hiện trong SGK và giải 
thích nghĩa của chúng. 

Gợi ý: Có thể kể thêm các thành ngừ như: mèo mả gà đổng, nhà tranh 
vách đất, dầu bạc răng long, ông chẳng bà chuộc, nước đổ lá khoai, vắt cổ 
chày ra nước, gậy ông đập lưng ông, hàng thịt nguýt hàng cá, mặt sứa gan 
lirn, giò trái non hột, ... Tra Từ điến giăì thích thành ngữ tiếng Việt để hiểu 
nghĩa của các thành ngữ này. 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VẢN số 3 

(làm tại lớp) 

L ĐỂ BÀI THAM KHẢO 

Cám nghĩ vè người thân (ông, bà, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô 
giáo,,..). 

II. GỢI Ý DÀN BÀI 

1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về người than mà em yêu quý. 

2. Thân bài: 

Phát biểu những cảm nghĩ về người thân; 

- Hồi tưởng nhừng kỉ niệm, ấn tượng mình đã có với người đó trong quá khứ. 

- Nêu lèn sự gán bó của mình với người đó trong niềm vui, nỏi buồn, 
trong sinh hoạt, trong học tập, vui chơi,... 
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- Nghĩ đến hiện tại và tương lai của người đó mà bày tỏ tình cám, sự 
quan tâm, lòng mong muốn,... 

3. Kểl bài: Khẳng định tình yêu, lòng quý trọng, sự tôn kính.... người 
thân của mình. 


CÁCH LÀM BÀI VẢN BIỂU CẢM 
VỀ TÁC PHẨM VÃN HỌC 

I. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1. Biểu cảm về tác phẩm văn học là gì? 

Đọc bài “Cđ/n nghĩ về một bài ca dao'' của Nguyên Hồng và trả lời các 
cáu hỏi: 

a) Bài vãn viết về bài ca dao nào? 

b) Tác giả phát biểu cảm nghĩ của mình về bài ca dao bằng cách tưởng 
tượng, liên tưởng, hồi tưởng, suy ngẫm về các hình ảnh, chi tiết của nó. 
Hãy chỉ ra các yếu tố đó trong bài văn. • 

Gợi ý: 

a) Bài viết của Nguyên Hồng viết về bài ca dao; Đêm qua ra đứng bờ ao 
(bài ca dao nói về nổi nhớ của người bình dân xưa). 

b) Tác giả đă phát biểu cảm nghĩ của mình bằng cách tưởng tượng một 
con người cụ thể đội khán, mặc áo dài. Đó là một người quen, ở phương trời 
xa đang hướng về cô' hương. Tác giả hình dung ra cái mạng nhện và cảnh 
con nhện nghển trông, vờn đón, ngạc nhiên, thất vọng. Tác giả cùng lại 
hình dung đến dòng sông Ngân Hà (trong điển tích Ngưu Lang - Chức Nừ) 
- nơi có người quen và thân thương đang ngẩng lên ngắm nhìn và trông 
đợi. Từ con sông sao trên trời tới con sông Tào Khê, nhỏ hẹp nhưng cũng 
xiết lòng người, từ đó mà tác giả liên hệ đến lòng thuỷ chung không bao giờ 
vơi cạn. 

2. Cách làm một bài văn biểu cảm về tác phẩm ván học. 

a) Tóm tắt các ý chính của bài văn Cảm nghĩ về một bàỉ ca dao. Nhận 
xét về bố cục, cách triển khai ý của bài ván. 

Gợi ý: Bài văn được bố cục thành ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài. 
Hệ thông ý được triển khai theo 4 phần tương ứng với 4 cặp lục bát của bài 
ca dao. Cảm nghĩ về hai câu đầu, cũng là mở đầu cho bài văn, là những liên 
tưởng về hình ảnh nhân vật trừ tình trong bài ca dao, người viết hình dung 
ra một người đàn ông "đội khàn, mặc áo dài, chắp tay sau lưng,...". Cảm 
nghĩ về hai câu tiếp, người viết trình bày cảm nhận của mình về cảnh 
tượng ngóng trông, trạng thái cảm xúc của nhân vật trừ tình. Cảm nghĩ về 
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hai câu tiếp là nhừng liên tưởng, suy ngẫm về hình ảnh sông Ngân Hà với 
tình canh Ngưu Lang - Chức Nữ. Phần cuối của bài văn là nhừng cảm nghi 
về hai cảu kết cửa bài ca dao với hình ảnh sông Tào Khê, chối lại bài ván ở 
cám xúc vi nhớ mà buồn. 

b) Ngoài những yêu cầu chung của một bài ván biểu cảm, khi làm một 
bài ván biếu cảm về tác phẩm văn học, chúng ta phải lưu ý điều gì? 

Gợi ý: Đối tượng biểu cảm là tác phẩm văn học. Tác phẩm văn học là 
một đối tượng mang tính nghệ thuật, biểu cảm về đối tượng này cần lưu ý các 
phương diện cảnh, người trong tác phẩm; tình cảm, số phận của con người 
được thế hiện trong tác phẩm; nghệ thuật sử dụng ngôn từ; tư tưởng của tác 
phấm. Biếu cảm về tác phẩm văn học nghĩa là trình bày những cảm xúc, 
tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm,... về các phương diện ấy của tác phẩm. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Phát biểu cảm nghĩ về một trong những bài thơ đà được học trong 
chương trình Ngữ văn 7. 

Gợi ý: Trước khi vết bài, cần lập được dàn ý. Ví dụ về bài Cảnh khuya 
chẳng hạn. 

a) Mở bài: Giới thiệu bài thơ của Bác và hoàn cảnh tiếp xúc của người 

viết. 

b) Thân bài: Cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi lên: 

- Thời điểm tiếp xúc với thiên nhiên của người viết. 

- Hình ảnh so sánh mang đầy chât thơ (tiếng suối như tiếng hát). 

- Vẻ đẹp trữ tình của tráng. 

- Tâm lòng vì nước vì dân của người thi sĩ - người chiến sĩ cách mạng. 

c) Kết bài: Phát biểu ấn tượng chung về tác phẩm. 

2. Lập dàn ý cho bài phát biểu cảm tưởng về bài thơ Ngẫu nhiên vicỉ 
nhồn buổi mới vể quê. 

Gợi ý: có thể xây dựng dàn ý như sau: 

a) Mở bài: Giới thiệu đôi nét về Hạ Tri Chương và bài thơ. 

b) Thán bài: Cảm xúc, suy nghĩ về các hình ảnh và cảm xúc của tác 
phẩm. 

- Hoàn cảnh viết bài thơ có nét gì độc (Jáo, đặc biệt. 

- Sự đối lập các trạng thái trẻ - già, di xa - trở về và sự thay đổi của 
tác giả (tóc mai đã rụng). 

- Điểm không thay đổi sau bao năm xa cách: giọng quê (cũng chính là 
cái tình đôì với quê hương). 

- Cuộc gặp gờ với lũ trẻ con trong làng. 

- Sự xót xa của tác giả khi bị lũ trẻ coi là người khách lạ. 


107 



Chinh sự trớ trêu này lại càng làm nổi rõ tình yêu quê hương của nhà thơ. 

c) Kết bài: Cảm xúc chung về tác phẩm. Tình cảm của người viết đôi 
với quê hương. 

TIẾNG GÀ TRƯA 

Xuân Quỳnh 

I. KIẾN THỮC Cơ BẢN 

1. Tràn ngập trong bài thơ Tiếng gà trưa là những kỉ niệm tuổi thơ. 
Trong đó, nổi bật là hình ảnh người bà, kí ức về tình bà cháu mộc mạc mà 
sâu nặng. Tât cả được gợi về từ một âm thanh quen thuộc, bình thường: 
tiếng gà mái cục tác trong nắng trưa. 

2. Tiếng gà trưa đã gợi lại trong tâm trí của người chiến sĩ nhừng hình 
ánh và kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ: 

- Hình ảnh nhừng con gà niái mơ, mái vàng bên những ô trứng hồng. 

- Kỉ niệm một lần tò mò xem gà đẻ bị bà mắng. 

- Hình ảnh người bà đầy lòng thương yêu, chắt chiu từng đàn gà, quả 
trứng đế chăm lo cho cháu. 

- Ki niệm về niềm vui và mong ước cua tuổi thơ: được một bộ quần áo 
mới từ tiền bán gà (tưởng tượng ra vẻ đẹp của bộ quần áo). 

Qua những dòng kỉ niệm được gợi lại, có thế nhận thấy tác giả đã biểu 
lộ tàm hồn trong sáng, hồn nhiên của một người em nhỏ, cũng như biếu lộ 
tình C(ám yêu quý, trân trọng người bà của đứa cháu. 

3. Qua bíài thơ. có thê nhận thấy tình cảm của bà và cháu thật sâu 
nặng và thắm thiết. Bà tần tảo chắt chiu trong cảnh nghèo đế cố dành dụm 
mua cho cháu bộ quần áo mới. Ngược lại, người cháu luôn thương yêu, quý 
trọng và biết ơn bà. 

4. Bài thơ này được viết theo thê ngũ ngôn (5 tiếng) nhưng rất sáng tạo 
và linh hoạt: 

- Thường mỗi khổ trong một bài ngũ ngôn có 4 câu nhưng bài n«ày chí 
có ba khô 4 câu, các khổ khác có đến 5 hoặc sáu câu, riòng khò thứ nhất có 
đến 7 cAu. 

- Cách gieo vần trong bài thơ cũng rất linh hoạt. Phần lớn vần trong 
hài thơ là vần cách, có khi không chú trọng đến việc đúng van mà chí cần 
giữ âm diệu. Mực dù vậy, đọc bài thơ lẽn nghe vần thấy rất hùi hoà trong 
mạch cám xúc của tác giả. 

- Các cáu thơ trong bài đều gồm 5 tiêng, riêng cáu thơ Tỉvìỉg gà trưa 
(lặp lại mớ dầu các khó thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ bảy) là chi có 3 tiêng. 
Đây là một cách dè Xuân Quỳnh tạo nên diêm nhân về cam xúc. Sau mỗi 
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cáu thơ Tiêng gà trưa là tác giả lại nhớ về một hình ảnh, một kỉ niệm quen 
thuộc. Các câu thơ này giừ cho mạch cảm xúc cùa bài thơ liền mạch, khiến 
cho nhừng kí niệm và hình ảnh thơ luôn da diết, nồng nàn. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NÁNG 

1. Cách đọc 

Đọc chậm rài, rõ ràng từng câu thơ, chú ý một số điểm nhấn đặc biệt; 
Những câu ba chữ ("Tiếng gà trưa") cần ngắt nghỉ lâu hơn. 

- Điệp khúc "Này con gà mái mơ.... Này con gà mái vàng...", đọc nhấn 
vào những chữ "Này" đê thê hiện sắc thái liệt kê như là nhừng hình ảnh 
quen thuộc lướt qua nỗi nhớ của người chiến sì. 

- Đoạn thơ cuối đọc bằng giọng truyền cảm, trữ tình (đọc nhẹ nhàng, 
hơi lên cao giọng như tiếng người cháu gọi bà). 

2. Cảm nghĩ của em về tình bà cháu trong bài thơ này? 

Gợi ý : 

- Tình cảm đó được thê hiện qua những hình ảnh, chi tiết nào? 

- Tình cảm của bà có ý nghĩa gì đối với người chiến sĩ trên mặt trận? 
(người chiến sĩ chiến đấu vì ai? Vì cái gì?) 

ĐIỆP NGỮ 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Điệp ngừ là gì? 

a) Tim những từ ngừ được lặp đi lặp lại trong bài thơ Tiếng gà trưa. 

Gợi ý: Lưu ý các từ ngữ được lặp lại ở khổ đầu, khổ cuối bài thơ, đẠc 

biệt là cụm từ Tiếng gà trưa được lặp lại 5 lần trong suốt bài thơ. 

b) Nhận xét về tác dụng cúa việc lặp đi lặp lại từ ngữ trong bài thơ Tiếng gù 

trưa. 

G<yi ý: Điệp ngừ có tác dụng làm nổi bật ý, gây ấn tượng, gợi Ccám xúc, 
tạo nhịp diệu. 

2. Các loại điệp ngừ 

So sánh điộp ngừ trong khổ thơ đầu của bài Tiếng gà trưa với điệp ngừ 
trong hai (loạn thơ dưới đây dê thấy được đặc điểm cùa mỗi dạng diệp ngừ; 
a) Anh dã tim cm, rât lâu, rất lău 

Cô gái ớ Thạch Kim Thạch Nhọn 
Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lún sớm 
Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều 
[-1 
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Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa 

Thương em, thương em, thương em biết niấy. 

(Phạm Tiến Duật) 

b) Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 
Ngàn dáu xanh ngát một màu 
Lòng chàng ỷ thiếp ai sầu hơn ai? 

(Đoàn Thị Điểm) 

Gợi ý ; 

- Chú ý vào các từ in đậm. 

- Các từ “nghe” trong khổ thơ thứ nhất bài Tiếng gà trưa lập lại theo 
hình thức điệp nối tiếp. 

- Điệp ngữ trong đoạn thơ a) là dạng điệp nô'i tiếp, trong đoạn thơ b) là 
dạng điệp vòng tròn. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Tìm điệp ngữ trong những đoạn trích dưới đây và cho biết tác dụng 
của nó. 

Một dãn tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp kơn tám mươi 
năm nay, một dãn tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít 
mấy năm nay, dãn tộc đó phải được tự do! Dân tộc dó phải được dộc lập! 

(Hồ Chí Minh) 

Người ta đi cấy lấy công, 

Tôi nay dì cấy còn trông nhiều bề. 

Trông trời, trông đất, trông mây, 

Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm, 

Trông cho chân cứng đá mềm, 

Trời êm, biển lặng mới yên tấm lòng. 

(Ca dao) 


Gợi ý: 

- Các từ in đậm là các từ nằm trong phép điệp (tự chỉ ra cách thức điệp 
trong những trường hợp này). 

- Tác dụng của điệp ngữ: 

+ Trong đoạn ván của Hồ Chí Minh, các điệp ngữ có tác dụng nhấn 
mạnh tinh thần đấu tranh của dân tộc và sự xứng đáng được hưởng quyền 
tự do độc lập của dàn tộc ấy. 

+ Trong bài ca dao, các điệp ngữ có tác dụng khắc hoạ sự vất vả gian 
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nan của người nông dân. 

2. Tini và xác định loại điệp ngữ trong các câu sau: 

Vậy rnà gịờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau, Có thể sẽ xa nhau mãi 
mãi. Lạy trời dây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi. 

(Khánh Hoài) 

Gợi ý\ Chú ý các cụm từ xa nhau, một giấc mơ (điệp nôi tiếp). 

3. Nhận xét về sự lặp lại từ ngữ trong đoạn văn sau: 

Phía sau nhà em có một mảnh vườn. Mảnh vườn ở phía sau nhà em, em 
trồng rất nhiều loài hoa. Em trồng hoa cúc. Em trồng hoa thược dược. Em 
trồng hoa đổng tiền. Em trồng hoa hồng. Em trồng cả hoa lay ơn nừa. Ngày 
Phụ ìịữ quốc tế, em hái hoa sau vườn nhà em tặng mẹ em. Em hái hoa tặng 
chị em ... 

Gợi ỷ: Việc lặp lại quá nhiều từ trong đoạn ván trên không phải là 
phép tu từ. Nó tạo ra cảm giác nặng nề, nhàm chán. 

Có thể chữa lại như sau: 

Phía sau nhà em có một mảnh vườn. Em dành khu đất ấy dể trồng các 
loại hoa: hoa cúc, hoa thược dược, hoa đồng tiền, hoa hồng và cả hoa lay ơn 
nữa. Ngày Quốc tế phụ nữ, em hái chính những bông hoa ấy để tặng chị và 
mẹ của em. 

4. Hãy viết một đoạn văn ngắn, trong đó có sử dụng điệp ngữ và cho 
biết mục đích sử dụng các điệp ngữ áy. 

Gợi ý: Vận dụng các kiến thức về điệp ngữ đã học đế tạo lập đoạn văn. 
Chú ý tránh sự lặp lại mà không tạo ra hiệu quả nghệ thuật. 

LUYỆN NÓI: PHÁT BlỂư CẲM NGHĨ 
VỀ TÁC PHẨM VẢN HỌC 

I. HƯỚNG DẪN THựC HIỆN 

1. Chuẩn bi GÍ nhà 

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng. 

a) Tìm hiểu đề và tìm ý 

- Xác định đôi tượng biểu cảm: 

+ Cảnh thiên nhiên trong bài thơ; 

+ Tình cảm của tác giả. 

*- Định hướng tình cảm cho bài làm: 

+ Chi tiết nào của bài thơ làm em thích thú? Vi sao? 
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+ Qua bài thơ, em hiểu được gì về tác giả Hồ Chí Minh? 
b) Lập dàn bài 

Lập dàn ý cho từng phần theo bố cục ba phần: 

- Mứ bài: Giới thiệu khái quát về bài thơ và tác giả bài thơ; nêu cảm 
nghĩ chung của mình về bài thơ. 

- Thân bài: 

+ An tượng đầu tiên khi đọc bài thơ; 

+ Tướng tượng ra khung cảnh thiên nhiên, nhán vật trừ tình và nêu 
cảm nghĩ của mình về những gì vừa tưởng tượng; 

+ Cảm nhận, đánh giá về những chi tiết mà mình thấy thích thú, theo 
trình tư trước sau; 

+ Cám nghi về tác giả cúa bài thơi 

- Kỏ't bài: Nhấn mạnh tình cảm của mình ăối với bài thơ. 

2. Thực hành trên lớp 

a) Chia tố dế tập nói theo dàn bài đã chuẩn bị; 

b) Nghe và tự nhận xét lần nhau, tự sửa chữa bài nói của mình; 

c) Nghe các bùi nói tiêu biêu của cả lớp, ghi chép những nhận xét, sửa 
chừa cũa thầy, cỏ giáo; tự hoàn thiện bài của mình. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NÃNG 

Lập dàn ý cho bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. 

Yẽỉt cáỉi 

~ Thô loại: Văn biểu cảm 

- Nội dung: 

+ Trình bày những cám xúc, suy ngẫm cúa mình về nội dung và hình 
thức cua Lác phấm. 

+ Trong phần Mớ bài, cần giới thiệu tác phẩm và hoàn cánh tiếp xúc 
với tác Ị)hâm. 

+ Phần Thán bài nèu cam xúc, suy nghĩ dơ tác phẩm gợi lèn. 

+ Phán Kèt bài nêu ân tượng chung về tác phấm. 

MỘT TIIỬ QUÀ CỦA LÚA NON: CốM 

(Thạch Lam) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1 Hai luỳ bút này viêt vẻ một thử quà của núi non: cốm. Đố nói về đối tượng 
;ỈV. t;ic gia dà sứ dụiư; cac Ị)hưưng thức miòu tả, thuyết minh, bieu cảm và bình 
luân. Nlìirtìg Ị)hương thức bicu dat chủ yếu là biếu cảm. 



Bhì viết của Thạch Lam có thể chia thành ba đoạn: 

+ Đoạn 1: Từ đầu đến “chiếc thuyền rồng” : Hương thơm của lúa non gợi nhớ 
đến Cốm. Hạt cốm được hình thành từ sự tinh tuý của thiên nhièn va sự khéo lóo 
cùa con người. 

+ Đoạn 2: Từ “Cốm là thức quà” đèn “kín đáo và nhũ nhặn”: gicá tiị cũa cốm. 

+ Đoạn 3: Phần còn lai; Bàn về sự thưởng thức cốm. Ý nghĩa S(âu xa trong 
việc hưởng thụ một thứ sản phẩm của thiên nhiên, trời đất, của con ngiíời, Lời (lề 
nghị của tác giả với người mua và thưởng thức còm. 

2. a) Tác giả đã mớ đầu bài viết bàng hương thơm của lá sen trên hồ. Nó gợi 
nhớ về cái thức quà thanh nhã và tinh klìiết. Tiếp đến, tác giả miêu tà nhừng 
bỏng lúa non, những bông lúa chất chứa cái chất quý trong sạch của trời đất, 
nguyên liệu để làm ra cốm. 

b) Cảm giác về hương thcrm cùa lá sen, về màu xanh của cánh đồng, về mùi 
thơm mát của lúa non, giọt sữa trắng thơm trong hạt lúa phảng phất hương vị 
của ngàn hoa cỏ... đà tạo nên tính biếu cảm cùa đoạn văn (ca ngợi sự thanh nhtã 
và tinh khiết cúa cốm). 

3. Tác giả đã nhặn xét: dùng hồng (quả hồng) và cốm làm đồ sêu tết là rát 
phù hợp. Cốm là thức dâng của trời đất, mang trong nó hưcmg vỊ vừa thanh nhà, 
vừa đậm đà của đồng nội, có thê lấy làm thứ biếu tning cho xứ sỡ chuyên trồng 
lúa nước như nước ta. Thứ lễ vật ấy lại đem sánh với quả hồng với y nglìĩa biổu 
trưng cho sự hoà hợp tốt đòi thì thật đúng là một thứ lề nghi đẩy ý nghĩa. Sự hoiì 
hỢỊ) và tưcmg xứng của hồng và cốm đà được tác giá phân tích trôn phương (iiị-n 
màu sắc, hương vỊ. Màu sắc thì quý giá, hài hoà; hương vỊ thì hoà hợp và nâng 
đỡ. Đó đúng là một phong tục đẹp của nhán dân ta. 

4. “CỏVn là thức quà riêng biệt của áât nước, là thức dâng CŨ(1 những cành 
dồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cà cái ìììộc mục. gián di rà 
tÌKiỉìh khiết của đổng quê nội cỏ An Nani \ Nhận xét trên dây cua nhà \'ăn ihật 
tinh te và chính xác. Cốm quá là thứ quà rất dộc dáo. Nó được làni tư san Ị)hâm 
gần gùi với người dàn què. Nó là một lẻ phám mà cánh dồng dâng tạng con 
người. Hương cốm là hưcmg của lúa, một thứ hưtmg mộc mạc, gián dị tlianh khict 
của đồng quê. Cốm không chi là một món An thòng thường Nỏ trơ thanh mot 
m('>n quà vãn hoá, phong tục nhất là với phong tục svu t(*t trong hun nltan Vi 
tlìè, cốm đủng là một thức quà riêng biệt. 

5. Sự tinh tế khi thường thức món qUíà bìnli (lị mày íh(' hiôn ơ cho; án ( Oin 
klmng thè nào ãn vợi, \àía An thong thà, \'ưa ngarn nghĩ ihi imn Cíiin lìot diiơc 
hưtmg thơm, \ị ngon, sự tươi mát cúa lá non, cai chu dang thanh dam (Iia 
mí)c. Mua cốm là nâng đờ, \u6t ve, kính trong lộc trờh C(tng sơc cua con ngiíơi 
Miia cõni một cách CÓ văn hoá thì thướng thức sẽ trang nha, ngon ỉiơn \n d( p 



6.* Có thể thấy sự tinh tế của ngòi bút Thạch Lam thông qua đoạn miêu tả 
và bộc lộ cảm xúc khi sữa lúa hình thành làm nên hạt lúa non. Từ đó mà làm 
nôn hạt cốm. Sự tinh tế cồn thê hiện rõ khi tác giả bộc lộ cảm xúc về sự hài hoà 
giữa hồng và cốm, trong đoạn bàn về cách thưởng thức cốm. Phải là người tinh tế 
lắm, am hiểu yà nhạy cảm lắm mới có thể thế hiện giá trị của một thứ quà bình 
dị mà thanh khiết, độc đáo như vậy. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Cách đọc 

Đọc bài văn bằng giọng thù thỉ, tám tình, hình dung như một người 
đang trò chuyện, tâm sự, xung quanh là đám đông thính giả đang chăm chú 
lắng nghe. Chú ý những đoạn giọng điệu của bài văn thay đổi: "Ai đã nghĩ 
đầu tiên dùng cốm để làm quà sêu tết. Không còn gì hợp hơn với sự vương 
vít của tơ hồng,...", tác giả tự nêu lèn câu hỏi rồi lại tự trả lời, cách viết như 
vậy giúp cho bài tuỳ bút tuy từ đầu đến cuối chỉ thể hiện giọng điệu của một 
người mà vẫn sinh động, hấp dẫn. 

2. Sưư tầm thêm thơ văn nói về Cốm. 

Gợi ý: 

- Tham khảo các đoạn thơ sau: 

Sáng mát trong như sáng năm xưa 
Gió thối mùa thu hương cốm mới. 

Tôi nhớ những ngày thu dã xa, 

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội. 

(trích Đất nước của Nguyễn Đình Thi) 
Sợi rơm vàng buộc gió 
Lá sen gói sóng hổ 
Nắng đa tinh Bến Nghé 
Phải lòng hương cốm thu. 

(Nguyền Vũ Tiềm) 

Gắng công kén hộ cốm Vòng 
Kén hồng Bạch Hạc cho lòng thêm ưui. 

(Ca dao) 

- Cũng có thể tham khảo thêm tuỳ bút Cốm của Nguyễn Tuân (in trong 
Tuyển tập Nguyễn Tuân, tập II, NXB Ván học, Hà Nội, 1994). 
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CHƠI CHỮ 


I. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1. Chơi chử là gì? 

Đọc bài ca dao sau và trả lời câu hỏi: 

Bà già đi chợ Cẩu Đông, 

Bói xem một quẻ lẩy chồng lợi chăng? 

Thầy bói xem quẻ nói ràng: 

Lợi thi có lợi nhưng răng không còn. 

a) Hãy nhận xét về nghĩa của các từ lợi trong bài ca dao này. 

b) Từ lợi trong cáu cuôi của bài ca dao đã được sử dụng dựa vào hiện 
tượng gì của từ ngừ? 

c) Việc sử dụng từ lợi như trên có tầc dụng như thế nào? 

Gợi ý: fìãy so sánh nghĩa của từ lợi trong dự định của “bà già” với từ 
lợi trong lời nói của thầy bói. “Bà già” dùng từ lợi với nghĩa “lợi lộc, thuận 
lợi”. Còn từ lợi trong câu nói của thầy bói: nếu chỉ dừng lại ô “Lợi thì có lợC 
thì tưởng như không khác với từ lợi theo ý của “ỏà già”; nhưng trong sự liên 
kết với vế sau ""nhưng răng không còn'' thì từ lợi mang hàm ý khác, là từ 
lợi trong quan hệ với răng ~ những bộ phận trong khoang miệng. Hoá ra, 
thầy bói nhắc khéo “bà già”: bà đâ già quá rồi (răng không còn) thì lây 
chồng làm gì nữa! Sự bất ngờ, thú vị, dí dỏm có được là nhờ việc tráo đổi từ 
dựa theo hiện tượng đồng âm. 

2. Các kiểu chơi chữ 

Ngoài kiểu chơi chữ dựa vào hiện tượng đồng âm như trong bài ca dao 
trên, chúng ta còn có thể gặp những kiểu chơi chữ khác. Hãy đọc nhừng câu 
sau đây và cho biết nhừng kiểu chơi chữ khác ấy là gì? 

(a) Sánh với Na~va "ranh tượng" Pháp 

Tiếng tăm nồng nặc ở Đông Dương. 

(Tú Mờ) 

(b) Mênh mông muôn mẫu một màu rnưa 

Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ. 

(Tủ Mờ) 

(c) Con cá đối bỏ trong cối đá, 

Con mèo cái nằm trên mái kèOy 

Trách cha mẹ nghèo, anh nỡ phụ duyên em. 

(Ca dao) 

(d) ỉ^gọt thơm sau lớp vỏ gai, 

Quả ngon lớn mãi cho ai dẹp lòng. 
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^íờỉ cô niĩĩị bác (ĩn cung, 

Sáu ricng fìià ỉioá vui chuììg irárn nììa. 

(Phạm Hố) 

Gợi ý: Các kiểu chưi chữ: 

- Dựa vào hiện lương gán ám; 

- Mượn cách nói điệp ám; 

- Nói lái; 

- Dựa vào hiện lượng trái nghĩa, đồng nghĩa, gần nghĩa. 

11. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Bài thơ sau đáy đa sử dung phép chơi chừ như thế nao? 

Chẳng phái liu cỉiu vần giông nha, 

Rấn đầu biếng học chẳng ai tha. 

Thẹn đen hố lửa đau lòng mẹ, 

Nay thét mai gầm rát có cha. 

Ráo mép chí quen tuồng nói dối, 

Lằn lưng cam chịu dâu roi tra. 

Từ nơy Trâu Lổ chăm nghê học, 

Kéo hố mang danh tiếng the gia. 

(Lê Quý Đôn) 

Gợi ý\ Chú ỷ các từ đồng âm vá các từ gần nghía, cùng chỉ loài rắn: liu 
diu, rắn, hổ lửa, mai gàm, rao, lòn, trâu lỗ, hố mang. 

2. Những tiếng ntào trong các câu dưới đây chi các sự vật gán gũi nhau? 
Tác dụng của việc sử dụng các tiêng có nghĩa gần gũi ấy là gì? 

- Trời mưa đất thít trơn như mờ, dỏ dến hàng ncììi chá muốn ãn. 

- Bà dồ Nứa, đi vỏng đòn tre, đen khóm truc, thó dai hi hop. 

Gợi ý: Chú ý các từ gần nghĩa: 

- Gần nghĩa với thịt-, mỡ, dò (giò), ncm chả. 

- Gần nghĩa với nửa\ tre, trúc, hop 

3. Năm 1946, bà Hảng Phương biêu Bác Hồ một gói ram. Bác Ho da 
làm một bài thơ để cảm ơn như sau: 

Cám ơìì bù biêu goi catìi, 

Nhận thì Ìỉhỏììg dung, từ làm sao (la\f 
Án quá nhớ kê trồng cày, 

Phái chùììg ỉdiò tận dcn nguy catỉỉ lai: 

Trong bài thơ nùy, Bãc dã dùng lối chơi chư nhu' ílií' 

Gợi ý: Tra từ diòn dè hiũu nghla của cụm lừ Han \'\t‘\ "ỉ.t ' ìn I :ni 
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ikhố: đăng; tán\ hẽt; cam: ngọt; lai: đến). Bài này sử dụng kiỏu chơi chừ 
đồng ám. 


CHUẨN Mực SỬ DỤNG TỪ 

1. Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả 

Phát hiện các từ dùng sai trong các câu sau đây và sửa lại cho đúng: 

- Một số người sau một thời gian dũi đầu vào làm ăn, nay đã khấm khá. 

- Em bà đã tập tạ biết nói. 

- Đó là nhừììg khoáng khác sung sướng nhát trong đời crn. 

Gợi ý : 

- Các từ dùng sai; dùi, tập tẹ, khoảng khắc; 

- Chữa: vùi, tập toẹ, khoảnh khắc. 

2. Sử dụng từ đúng nghĩa 

Phát hiện các từ dùng sai trong các câu sau đây và sửa lại cho đúng: 

- Đất nước ta ngày càng sáng sưa. 

- Ông cha ta đã dc lại cho chúng ta những câu tục ngữ cao cá để chủng 
ta vận dụng trong thực tế. 

- Con người phái biết lương tâm. 

Gợi ý: Phải nám chắc nghĩa của từ để tránh dùng sai, đặc biệt là những 
từ gần nghía với nhau. Nắm được nghĩa của từ rồi, phải đặt từ đó trong ngữ 
cảnh cụ thế đô xem nghĩa của từ ây có phù hợp với nghĩa của câu không. 

~ Các từ dùng sai: sáng sủa, cao cả, biết; 

- Chữa: thay sáỉig siỉa bằng tươi đẹp hoậc dổi rnớỉ, thay cao cá bằng 
sdí/ sdc hoặc quỷ gicr, thay biết bằng có. 

3. Sử dung từ dủng tính chất ngử pháp cúa từ 

Phát hiện các từ dùng sai trong nhừng câu sau đây và sửa lai cho đúng: 

- Nước sơĩì lam cho dồ vật thêm hào quang. 

~ An mặc ciic chị thật là gián dị. 

- Bọn giợc dá chết với nhiều thám hại: máu chảy thành sông ở Nính 
Kicu, thây chất ddy nội ớ Tuy Động, Trần lỉiệp phái bêu dầu, Lí Khánh 
phái bỏ mạng. 

~ ỉ)ất ìitíơc plỉóĩ giau niạììh thực sự chứ không phải là sự gỉả tạo phồn 
vinh. 

Gơi y: Mỗi tìí loại có đặc tính ngữ pháp riêng. Khi sử dụng từ, đế tránh 
lỏi klìòng đung tinlì chất ngìí pháp, phải chú ý tới điều này. Từ chỉ đúng về 
tính chát ngừ phap khi nó thê hiện đủng dặc tính từ loại của mình trong 
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câu, chức năng ở các thành phan câu. 

- Các từ dùng sai: hào quang (là danh từ, khống thể sử dụng làm vị 
ngữ như một tính từ được); ởn mặc (là đong lừ. không thể sử dụng như 
danh từ); thảm hại (là tính t.í, không ihế sừ vlụng như danh từ); giá tạo 
phồn vinh (sai về trật tự kết hợp); 

- Chừa: 

Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào nhoáng. 

Cách ăn mặc cứa chị thật ỉà giản dị. (hoặc Chi ân mặc thật là giản dị.) 

Bọn giặc đã chêt rất thảm hại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây 
chất đầy nộỉ ở Tuỵ Động, Trấn Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng. 

Đất nước phải giau mạnh thực sự chứ không phải là sự phồn vinh giả tạo. 

4. Sử dụng từ đủng sắc thái biếu cảm, hơp phong cách. 

Các từ in đậm trong nhừng câu sau đây sai như thế nào? Hãy tìm 
những từ thích hợp đế thay thế. 

- Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị lãnh đạo sang xâm lược nước ta. 

- Con hổ dừng nhừng cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người, vào mặt Viên 
[...]. Nhưng Viên vẫn ráng sức quần nhau với chú hổ. 

(Dẫn theo Nguyễn Đức Dân) 

Gợi ý: Ngoài việc phải đúng về nghĩa gốc, nghía biểu thị sự vật, sự việc, 
khi dùng từ còn phải chú ý đảm bảo đúng về sác thái biểu cảm. không sai 
phong cách. Thay các từ lãnh đạo, chú hổ băng các từ đồng nghĩa, gần 
nghĩa phù hợp với sác thái biểu cảm; cám đầu, con hổ. 

5. Không lạm dung từ địa phương, từ Hán Việt. 

- Trong những trường hơp nào thì không nèn dùng từ địa phương? 

- Tại sao không nên lạm dụng tư Hán Vìột? 

Gợi ý: Sử dụng tư địa phương trong nhưng ngừ cảnh không phù hợp 
(không phải địa phưưng ấy) sè lam cho người nghe, đọc khó hiểu hoặc 
không hiểu dược. Tuy nlìiền, Irơng những tác phầin văn học, để tạo sắc thái 
cá biệt, người ta c6 thể sử dụng từ địa phương; đối với trường hợp này, 
những từ khó, lạ phải có chú thích (ỉẽ không gAy khó khăn cho người đọc. 
Xem lại bài về từ Hán Việt đê trả lời càu hỏi tiẽp theo. 

ÔN TẬP VẢN BẢN BIỂU CẢM 

1. Văn biểu cảm khác vồn miêu tả ở diếm nào? 

2. Văn biểu cản', khác van tự sự ở điểm nào? 

Gợi ý: Ván tự SLÍ, ván miêu tả, vàn biêu cảm, trước hêt khác nhau ở nhu 
cầu tạo lập. Xuât phát từ những nhu cầu biếu đạt khác nhau sè cho ra 
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những bài vãn thuộc những loại khác nhau; từ nhu cầu kể lại sự việc mà 
chúng ta có văn tự sự; từ nhu cầu tái hiện người, vật, cảnh vật mà chúng ta 
có vAn miêu tả; từ nhu cầu bộc lộ tình cảm mà chúng ta có ván biểu cảm. 

3. Tự sư và miêu tả có vai trò gì trong văn biểu cảm? 

Gọi ý; Trên thưc tế, nhiều khi rất khó tách bạch giữa biếu cảm, tự sự, 
miêu tả. Tuy nhiên, như đă nói đến ở trên, xuất phát từ những dạng nhu 
cầu khác nhau sẽ cho ra những bài văn thuộc nhừng loại khác nhau. Giữa 
biểu cảm, tự sự và miêu tả có những điểm khác nhau, và vì thế chúng mới 
có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau để đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhất. 
Trong văn biểu cảm có tự sự và miêu tả. Biểu cảm phải dựa trên những đôi 
tượng và sự việc cụ thể, chính miêu tả và tự sự sẽ giúp cho biểu cảm điều 
này. Nhưng cũng phải thấy rằng tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm có vai 
trò như là những thao tác cần thiết chứ không phải mục đích hướng tới. 
Mục đích của văn biểu cảm là thể hiện và để người khác có thể cảm nhận 
được những trạng thái tinh cảm, cảm xủc của người viết (nói) trước đối 
tượng nào đó, trong sự việc nào đó. 

4. Với một đề bài biểu cảm cho trước, người ta phải tiến hành các bước 
như thế nào đế tạo lập một văn bản? 

Gợi ỷ\ Các bước làm một bài ván biểu cảm đã được đề cập đến trong bài 
6 (Đề ván biểu 'cảm và cách làm bài văn biểu cảm). Khi tiến hành làm một 
bài văn biểu cảm theo đề bài cho trước cần chú ý các bước: 

“ Tim hiểu đề, xác định đối tượng biểu cảm và định hướng tình cảm sẽ 
thể hiện với đối tượng ấy; 

- Tim ý và lập dàn ý theo bố cục 3 phần; 

- Viết thành bài ván hoàn chỉnh; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa lại bài viết. 

5. Bài vãn biểu cảm thường dùng những biện pháp tu từ nào? Tại sao 
người ta nói ngôn ngừ ván biểu cảm gần với thơ? 

Gợi ỷ: Các biện pháp tu từ thường gặp trong văn biểu cảm là: so sánh, 
ẩn dụ, nhân hoá, điệp ngữ. Nói ngôn ngữ của ván biểu cảm gần với thơ là 
đà đề cập đến đặc trưng nổi bật nhất của loại văn này. Bản chất của thơ 
(trữ tình, phân biệt với truyện thơ) là trực tiếp bộc lộ thế giới cảm xúc của 
con người. Văn biểu cảm, dù trực tiếp hay gián tiếp thì cũng là để bộc lộ 
tình cảm, vì thế rất gần với thơ. 
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SÀI GÒN TỒI YÊU 

Minh Hưcrng 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Bài tuỳ bút này thé hiện tình cám yêu mến của tác giả về Sài 
Gòn trên các phương diện: thiên nhiên, khí hậu, thời tiết, cuộc sống, 
sinh hoạt của thành phố, cư dân và phong cách của con người Sài Gòn. 

Bài ván gồm ba đoạn: 

+ Đoạn 1: Từ đầu đến “tỏng chi họ hảng”: ân tượng chung và tình 
yêu của tác giả với Sài Gòn. 

+ Đoạn 2: tiếp theo đèn “leo lên hơn năm triệu”: Những cảm nhận 
và những lời bình luận cùa tác giá về phong cách con người Sài Gòn. 

+ Đoạn 3: Phần còn lại; Khắng định một lần nừa tình yêu của tác 
giả với thành phố ấy. 

2. a) Sự cảm nhận tinh tế của tác giả về thiên nhiên, khí Itậu đặc 
biệt của Sài Gòn: 

— Tác giả miêu tả Sài Gòn qua nhiều hiện tượng thời tiết với nhừng 
nét riêng (nắng sớm, gió lộng buổi chiều, cơn mưa nhiệt đới ào ào và 
mau dứt). 

- Cảm nhận về sự đối thay nhanh chóng, đột ngộ của thời tiết (trời 
đang ui ui buồn bã bỗng nhién trong vắt lại như thuỷ tinh). 

- Cảm nhận về không khí, nhịp điệu cuộc sống đa dạng của thành 
phô trong nhiều thời khẩc khác nhau (đêm khuya, nhừng giờ cao điểm, 
buổi sáng tinh sương). 

b) Ngay ở phần nay, chúng ta cũng có thể nhận thây tình yêu nồng 
nhiệt thiết tha của tác giả dôi với thành phố của mình. Nhờ tình yêu ây 
mà tác giả đã cảm nhận được nhiều vé đẹp và nét riêng của thành phố. 
Thậm chí ngay cả nhừng “trái chứng giở trời” của thời tiết trong tâm trí 
tác giả cũng trở nén thành những Cíìi dáng nhớ, dáng yêu. Để nhâ'n 
mạnh tình cảm ciia mình v<à thế hiện sự phong phú. độc đáo của thiên 
nhiên, khí hậu Sài Gòn. trong đoạn vân này, tác giá đã sử dụng rất 
thành cỏng thủ pháp điệp từ và điệp cấu trúc cau. 

3. Trong phần thứ hai của bài tuỳ bút, tác giá dá tập trung nói về 
con người Sài Gòn với nhửng nét nòi bcật về dân cư, phong cách: 

Nhặn xét về dân cư s<ài Gòn, tác gicà khẳng định: đây là nơi hội tụ 
của con người ở khắp bôn phương nhưng dã hoà hợp. không còn phân 
biệt nguồn gôc mà chỉ còn là nhừng người con của Scài Gòn. 

Nót phong cách nói bật cùa con người Sài Gòn được tác giả khái 
quát là tự nhiên, chân thành, cời lĩió, mạnh bạo, mà vần ý nhị. Tác giá 
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đã chứng minh những nhận xát áy bằng thực tê hiểu biô"t về con người 
Sài Gòn của mình qua gần nám rnươi nám. Những tính cách áy được 
biốu hiện trong đời sống hàng ngày và trong những hoàn cảnh thử 
thách ciia lịch sử. Vé đọp của con người Sài Gòn được minh hoạ qua hình 
anh cua các cò gái Sầi Gòn với trang phục khoẻ khoắn, cư chi, dáng điệu 
vừa yẻu điệu, ngây thơ vừa nhiệt tình, tươi tần. 

4. Qua bài van, ta hiếu thẻm nhiều phương diện về Sài Gòn, một 
trung tâm kinh tỏ, chính trị, ván hoá ỡ phương Nam của Tố quôc. Đó là 
thành phô không chi lớn về diện tích, dân cư mà còn rầt độc đáo về thời 
tiết, khí hậu, đặc biệt là về con người. 

II. RÈN LUYỆN KỈ NẢNG 

1. Cách đọc 

Bài văn được viết khá linh hoạt, đan xen những câu ngắn, câu dài, có 
khi sử dụng kết cấu trùng điệp: 'Tôi yêu trong nắng sớm...", "Tôi yêu thời 
tiết trái chứng... ', "Tôi yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn"... Muốn đọc 
lưu loát phải biết giữ giọng, giữ hơi, phải tặp đọc nhiều lần để nắm được 
mạch văn, mạch cảm xúc của tác giả. 

2. Sưư tầm những bài viết về vẻ đẹp và những nét đặc sắc của quê 
hương em trên các phương tiện báo chí, các tác phẩm văn học, địa lí,... 

3. Đáy là một đoạn vồn biểu cảm. Hãy định hướng trước về cảm xúc và 
đối tượng (một nét đẹp nào đó của quê hương: một nghề truyền thống, một 
di tích, một danh lam, một cánh đồng,...), sau đó thiết lập một đoạn vần 
biểu cảm như vẫn thường làm. 

MÙA XUẨN CỦA TÒI 

Vũ Bằng 

L KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Bài tuỳ bút này tái hiện cảnh sắc thiên nhiên và không khí mùa 
xuân trong tháng giẽng ở Hà Nội và miền Bác qua nỗi nhớ thương da diết 
của một người con xa quê. 

2. Bài tuỳ bút có thổ chia thành ba đoạn: 

- Đoạn 1 (Từ dầu đến “mê luyến mùa xuân''): Những cảm nhận về quy 
luật tình cám của con người với mùa xuân. 

- Đoạn 2 (tiêp theo đôn “mớ hội liên hoan"): Cảm nhặn về cảnh sắc, 
không khí chung cùa mùa xuân ở Hà Nội và miền Bác. 

- Đoạn 3 (phần còn lại): Cảnh sắc và không khí mùa xuân sau ngày 
rằm tháng giêng. 

Ba đoạn liên kết với nhau băng mạch cảm xúc: từ những quy luật tình 
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cảm chung của con người đến những cảm nhận riêng về mùa xuân. Cuối 
cùng là những cảm nhận sâu sắc về tháng giêng. Đây là mạch cảm xúc được 
phát triển rât tự nhiên, hợp lôgíc. 

3. a) Trong đoạn ván từ “Tổì yêu sông xanh, núi tỉm^ đến “md hội liên 
/loan”, cảnh sắc và không khí mùa xuân Hà Nội và miền Bác đã được gợi tả 
qua nhiều chi tiết. Trước hết, tác giả đã gợi tá được cái đặc trưng của thời 
tiêt và khí xuân miền Bắc với “mưa rêu rêu, gió lành lạnh”, như từ mùa 
đông còn vương lại, nhưng lại có cái âm áp, tràn ngập của khí xuân, hơi 
xuân. Những âm thanh như tiếng nhạn kêu, tiếng trống chèo, những câu 
hát huê tinh,...hoà quyện trong làn hương â'm áp của nhang trầm, đèn nến, 
nhất là cái ấm áp toả ra từ không khí gia đình đoàn tụ...Tất cả gợi lẽn một 
nét hương sắc không thể nào phai trong tâm hồn của người xa xứ. 

b) Không chỉ miêu tả sức sống của mùa xuản từ bên ngoài, tác giả còn 
thể hiện được sức sống nổi bật của con người trong mùa xuân bằng những 
hình ảnh đầy gợi cảm và với nhừng hình ảnh so sánh rất cụ thể: “Ngồi yên 
không chịu được. Nhựa sống trong ngiíời càng lên như máu,...những cặp 
uyên ương đứng cạnh” và “tim người ta dường như cũng trẻ hơn ra, và đập 
mạnh hơn trong những ngày đông tháng giá”. Đến như cảm nhận về cái rét 
thì cũng là: “...cái rét ngọt ngào, chứ không còn tê buỏ't cám cám nừa”. 

c) Ngôn ngữ của đoạn ván này là những ngôn từ được chắt lọc tinh tế. 
Những hình ảnh so sánh vừa cụ thể vừa mới lạ, cùng với cách cảm, cách nghĩ 
sáng tạo, tất cả được kết hợp trong một thứ giọng điệu vừa sôi nổi, vừa thiết 
tha khiến cho đoạn văn để lại được nhiều ấn tượng và gợi ra nhiều dư ba. 

4. a) Trong đoạn ván còn lại, tác giả tập trung miêu tả những nét riêng 
của trời đất, thiên nhiên và không khí mùa xuân sau ngày rằm tháng 
giêng. Đó là thời điểm giao mùa của trời đất, của sự vật, cỏ cây, thời 
tiết,...Nhiều thứ hoà quyện để tạo nên một sự chuyển giao rất đẹp: “Tết hết 
mà chưa hết hẳn, ... mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn”. Cảnh ấy 
khiến lòng người cũng đồng điệu theo. 

b) Qua việc tái hiện những cảnh sắc và không khí ấy, có thể khẳng 
định: chính tình yêu và nỗi nhớ da diết đến cháy bỏng đá làm thức dậy bao 
nổi niềm trong tâm hồn tác giả, khiến cho ngòi bút của nhà ván trở nên 
tinh tế và nhạy cảm hơn. 

5. * Trong nỗi nhớ da diết của một người con xứ Bắc xa quê, tác giả đã 
tái hiện lại cảnh mùa xuân Bắc Việt với những ấn tượng êm đềm, dịu ngọt, 
những cảm nhận tinh tế mà chỉ có những người yêu tha thiết quê hương 
mới có được. Cảnh mùa xuân trên đất Bắc là cả một cuộc giao hoà của trời 
đât, của lòng người, của sức sống và tình yêu. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NÃNG 

1. Cách đọc 
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cần chú ý sự khác nhau về giọng điệu của ba bài tuỳ bút. Thạch Lam 
miêu tá cốm - một thức quà rất quen thuộc với người Việt Nam, ông chỉ 
muỏn qua cốm gợi lén những tiếng lòng đồng điệu về tình yèu, niềm tự hào 
về một vẻ đẹp riêng của đất nước. Minh Hương miêu tả Sài Gòn với nhừng 
cảm nhận rất riêng, Vũ Bằng lại viêt về mùa xuân đất Bắc trong nỗi nhớ 
thương da diết. Trong tám trạng ấy, câu văn của Vũ Bằng dường như chất 
chứa nhiều tâm sự hơn. 

Có khi những câu văn theo mạch cảm xúc bất ra bất ngờ, không theo 
quy tắc thông thường: 'Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân". 

Có khi tác giả tự chất vấn mình, rồi lại đè cho dòng cảm xúc tuôn chảy 
miên man: "Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, 
trăng đừng thương gió; ai câm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu 
con...". 

Có khi tiếng kêu bật ra khi dòng cảm xúc không kìm nén lại được; 
'Đẹp quá đi, mùa xuân ơi - mùa xuán của Hà Nội thân yêu...". 

Khi đọc cần bám sát mạch của từng câu văn, đoạn ván để chọn giọng 
đọc cho phù hợp. 

2, Sưu tầm một số đoạn ván, câu thơ hay về mùa xuân. 

Tham khảo đoạn thơ sau: 

Mọc giữa dòng sông xanh 
Một bông hoa tím biếc 
ơi! Con chim chiền chỉện 
Hót chi mà vang trời 
Từng giọt long lanh rơi 
Tôi đưa tay tôi hứng 

Mùa xuân người cầm súng 
Lộc giắt đầy quanh lưng 
Mùa xuân người ra đồng 
Lộc trải dài nương mạ 
Tất cả như hổi hả 
Tất cả như xôn xao... 

(Thanh Hải, Mùa xuân nho nhỏ) 

3. Lựa chọn một mùa mà mình thích nhất. Hãy phát biểu cảm nghĩ của 
em về mùa ấy (chú ý biểu cảm về những nét đặc trưng của mùa, như: thiên 
nhiên, khí hậu, thời tiết, sự vật, con người,...). 
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LUYỆN TẬP SỬ DỤNG TỪ 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả 

“ Một sỏ học sinh do ít được tiếp xiic với hình thức chừ viết của từ (ít 
đọc sách báo) nên khi nói - viết, đã thể hiện sai hình thức ám thanh, hình 
thức chữ viết của từ. 

Ví dụ: Từ lõng mạn được nói - viết thành lãng mạng\ từ xán lạn được 
nói - viết thành xán lạng, sáng lạng, xáng lạng; từ man mác thành mang 
mác; từ tham quan thành thăm quan... 

- Một sô học sinh do ảnh hưởng của cách phát ám địa phương nên đă 
viết sai chính tả một số từ. Ví dụ: xâu xắc (viêt đúng: sâu sắc)' suy nghỉ 
(suy nghĩ); dùi đầu (vùi đầu); Buông Ma Thuộc ^Biiôn Ma Thuộtì... 

Vì vậy, khi sử dụng từ (nói hoặc viết), ta cần sử dụng đúng hình thức 
âm thanh, lành thức chữ viết cùa từ. 

2. Sử dụng từ đúng nghĩa 

Sở dì có hién tượng sử dung sai nghĩa chủ yếu do không nắm chắc 
nghĩa cua từ, khỏng phân biệt dược các sắc thái ý nghla, sắc thái biểu cảm, 
phạm vi sử dụng... của các từ đồng nghĩa, gần nghĩa. Vi vậy, có hiện tượng 
viết nhừng cău có từ dùng sai nghĩa (iii in chừ đậm), như: 

a) Món quà tuy nhỏ nhen nhưng cm rãt quy. 

b) Tính tình anh ốy rất hiền lành, nhưng khi ra trận đánh giặc thì táo 
tợn vô cùng. 

c) Một không khí nhộn nhịp bao phủ thành phô. 

d) Ngô Thị Tuyển vác một hòm đạn nặng gấp dôi thể lực của mình 
bâng băng trong lửa đạn. 

3. Sử dụng từ đúng tính chả't ngữ pháp của từ 

Dùng từ đúng tính chất ngừ pháp của lừ nghĩa la clùng từ phù hợp với 
nhừng đặc điểm từ loại, phù hợp với kha năng kết hợp cụa từ, khả năng 
đảm nhiệm các chức vụ ngữ pháj) trong cáu - cua từ. Do đó, nhừng câu kiểu 
như: Nước sơn làm cho đồ vật tlìcĩìi hào quang, là không chấỊ) nhận được. 
Bởi vì hào quang là danh từ, không thế sứ dụng làm vị ngữ như tính từ. 
Muốn sửa cáu này, có thể thay từ hào quang bằng từ ìiáo nhoáng, hoặc từ 
bóng bẩy. Như vậy, dùng từ đúng tính chất ngữ pháp cua từ hà một trong 
những yêu cầu quan trọng được đặt ra mà các em cần phải chú ý. 

4. Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp với tình huống giao tiếp 

Sắc thái biểu cảm chính là sắc thái về tình cảm, thái độ... được thể 
hiện trong từ, ần chứa trong từ. Dùng từ đúng với sác thái biếu cảm, phù 
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hơp với đối tượng giao tiếp, vai giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp... là những 
yêu cầu quan trọng mà chủ thế nói năng (người nói) phải lưu ý. Do dó, dùng 
từ lánh đạo trong câu "Qiiảìỉ Thanh do Tôn Sĩ Nghị lãnh dạo sang xám 
lược nươc ta" là (là không đảm báo được các yêu cầu nói trên. Bởi vì, từ 
lãnh đạo mang sắc thái biếu cám tôt, tích cực, không phù hợp đẽ nói về kẻ 
xám lược. Từ này có thế thay bằng từ cẩm đầu. 

5. Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt 

Từ địa phương nếu được sử dụng một cách hợp lí trong văn bản, nhằm 
gợi không khí, màu sác địa phương thì có thể chấp nhận được. Nhưng nếu 
lạm dụng từ địa phương hoặc dùng không đúng chỗ thì không thể chấp 
nhận. Bởi vì từ địa phương gây khó hiếu cho người cr vùng khác, hoặc không 
phù hợp với đặc điếm về ngôn ngữ cúa một số loại ván bản (Ví dụ: trong tác 
phẩm ván học có thổ dùng từ địa phương ở mức độ hợp lí, nhưng trong các 
văn bản hành chính, báo chí... và cả các bài tập làm vãn của HS đều không 
nên dùng từ địa phương). 

Việc lạm dụng từ Hán Việt trong bất cứ loại văn bản nào đều không 
nên. Bởi vì, nếu dùng nhiều từ Hán Việt sẽ gây khó hiểu cho người đọc, bài 
ván sẽ thiếu trong sáng. 

II. RÈN LUYỆN Kỉ NẢNG 

1. Đọc kĩ các bài tập làm ván của mình, tìm các loại lồi về dùng từ trong 
từng băi viết. Sau đó, chia các lỗi dùng từ này thành 5 loại, tưcmg ứng với 5 
nguyên tắc dùng từ đã nêu ở trên. Cuối cùng, lần lượt sửa từng loại lỗi. 

2. Trao đổi bài tập làm văn của mình với một bạn trong cùng lớp, chú ý 
tìm các lồi về dùng tư, rổi phân các lỗi ây thành 3 loại (dùng không đúng 
nghĩa; dùng không đúng tính châ't ngữ pháp; dùng không đúng sắc thái biểu 
cảm và tình huống giao tiếp) và trao đổi với bạn về cách sửa các lỏi này. 

ÔN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNH 


1. Đối chi.ếu tác phẩm đô' điền tên tác giả cho chính xác: 


Tác phẩm 

Tác giả 

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh 

Lí Bạch 

Phò giá về kinh 

Trần Quang Khải 

Tiếng gà trưa 

Xuân Quỳnh 

Cảnh khuya 

Hồ Chí Minh 

Ngẫu nhiùn viết nhân buổi rnới về quê 

Hạ Tri Chương 

Ban đến chơi nhà 

Nguyễn Khuyến 


Trần Nhân Tôfig 

Bàỉ ca nhà tranh bị gió thu phá 

Đỗ Phủ 

^ 1 J 
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2. Sắp xếp tên tác phẩni klìớp với nội (iưng tư tưởiìg và tinh cam được biểu hiện: 


Tác phẩm 

Nội dung tư tưởng, tình cảm được 
biểu hiện 

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá 

Tinh thần nhân đạo và lòng vị tha cao cả. 

Qua đèo Ngang 

Nỗi nhớ thương quá khứ đi đôi với nỗi 
buồn đơn lẻ thầm lặng giữa núi đèo 
hoang sơ. 

'Ngẫu nhiên viết nhàn buổi mới 
ưề quê 

Tình cảm quê hương chân thành pha 
chút xót xa lúc mới trở về quê. 

Sông núi nước Nam 

Ý thức độc lập tự chủ và quyết tâm tiêu 
diệt địch. 

Tiếng gà trưa 

Tinh cảm gia đình, què hương qua những 
kỉ niệm đẹp của tuổi thơ. 

Bài ca Côn Sơn 

Nhân cách thanh cao và sự giao hoà 
tuyệt đôì với thiên nhiên. 

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh 

Tình cảm quê hương sâu lắng trong 
khoảnh khắc đém vắng. 

Cảnh khuya 

Tinh yêu thiẻn nhiên, lòng yêu nước sâu 
nặng và phong thái ung dung lạc quan. 


3. Sắp xếp để tên tác phấm(hoặc đoạn trích khớp với thể thơ): 


Tác phẩm 

Thế thơ 

Sau phút chia li 

Song thất lục bát 

Qua đèo Ngang 

Bát cú đường luật 

Bài ca Côn Sơn 

Lục bát 

Tiếng gà trưa 

Thể thơ khác (ngũ ngôn) 

Cảm nghĩ trong đêm thanh,tĩnh 

Tliể thơ khác (ngũ ngôn tứ tuyệt) 

Sông núi nước Narn 

Tuyệt cú 


4. Các ý kiến không chinh xác là: a, e, i, k. 

5. Điền vào chỗ trông; 

a) Khác với tác phẩm của các cá nhân, ca dao trữ trình (trước đây) là 


những bài thơ, câu thơ có tính chảt tập thể và truyền miệng. 

b) Thể thơ được ca dao trữ tình sử dụng nhiều nhât là lục bát. 

c) Một số thủ pháp thường gặp trong ca dao trữ tình là: so sánh, nhăn 
hoá, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngỉ7. 
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ÔN TẬP PHẦN TIÊNG VIỆT 

1. ơ sơ đồ 1, có thể tham khảo các ví dụ: 

- Từ ghép chính phụ: máy ảnh, máy bơm, máy chữ, máy kéo, máy 
khâu, máy nổ; cá mè, cá chép, cá thu, cá chim; hoa hồng, hoa lan, hoa huệ; 
vui tính, vui lòng, vui mắi, vui chân; mát tay, mát dạ; ăn ảnh, ăn ý; học 
gạo, học vẹt, học lóm; bạn họ, bạn đọc; bà nội, bà ngoại; anh cả, anh trai, 
anh rể... 

- Từ ghép đẳng lập: đêm ngày, áo quần, nhà cửa, phố phường, trông 
nom, mua bán, đi lại, tươi sáng, buồn vui, ăn mặc, ăn ở, ăn nói, ăn uống; 
làng xóm, làng quẽ; tươi tốt, tươi cười, tươi sống, tươi trẻ, tươi vui... 

- Từ láy toàn bộ: xa xa, xanh xanh, xinh xinh, hãy hây, bầu bầu, gật 
gật, lâc lác; tim tim, vàng vàng, trăng tráng, đen đen, hồng hồng, nằng 
nặng, nhè nhẹ, xâu xấu, be bé, nho nhỏ, cao cao, gầy gáy, tôn tốt, đèm đẹp, 
khang khác.,. 

- Từ láy phụ âm đầu: dễ dãi, gượng gạo, mập mạp, múa may, dẩn độn, 
run rẩy, gọn gàng, trắng trẻo, hồng hào, ngộ nghĩnh, mềm mại, nõn nà, bầu 
bỉnh, chiều chuộng, chập chững, hóm hỉnh, mượt mà, bi bô, bập bẹ, nũng 
nịu, phổng phao, long lanh, tươi tắn; khấp khểnh, gập ghềnh, lập lòe, lấp 
ló... 

~ Từ láy vần: lò dò, luẩn quẩn, lờ mờ, bắng nhắng, bỡ ngờ, luống 
cuống, co ro, lơ thơ, lòa xòa, lẫm chẫm, kè nhè, lon xon, chới với, loạng 
choạng, lủi thủi, lấm cẩm, lẩm bẩm, khệ nệ, bẽn lẽn, bối rối... 

Sơ đồ 2: . ‘ 

- Đại từ để trỏ người, sự vật: tôi, tao, tớ, mình; chúng tôi, chủng tao, 
chúng tở, chúng mình; mày, mí, chiịng mày; nó, hắn, y, thị; chứng nó, họ... 

- Đại từ để trỏ số lượng: bấy, bấy nhiêu. 

- Đại từ để trỏ hoạt động, tính chất: vậy, thế. 

- Đại từ để hỏi về người, sự vật; ai, gi, chi,... 

- Đại từ để hỏi về sôt lượng: bao nhiêu, mấy,... 

- Đại từ để hỏi về họat động, tính chất: sao, thế nào,... 


2. Có thể lập bảng so sánh: 


Từ loại 
Nội dung''^^^ 
so sánh 

Quan hệ từ 

Danh từ, động từ, tính từ 

Về ý nghĩa 

Biểu thi ý nghĩa quan 
hệ (như: sở hữu, so 
sánh, nhân quả, đôl lập, 

Biếu thị người, sự vật, 
hiện tượng (danh từ); 
hoạt động, quá trình 
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tăng tiến, đáng lập...) 

(động từ); tính châ^t, trạng 
thái (tính từ) 

1 - 

về chức năng 

Nối kết các thành phần 
của cụm từ, cúa câu; nối. 
kết các cảu trong đoạn 
ván 

Có khả nầng làm thành 
phần của cụm từ, của câu 


3. Có thể tham khảo cách giải nghĩa sau: 










ÔN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNH (TIẾP THEO) 

1. Nguyẻn Trãi có những câu thơ sau: 

(1) Suỏt ngay óm nỗi ưu tư 

Đẻin ỉạnh qutàng chăn ngu chầng yên. 

(2) Bui một tảc lòng ưu ái cù 

Đẻm ngày cuồn cuộn nước triều đòng. 

Cá bốn câu thư náy dều nói lên nỗi sầu buồn sâu lắng cùa nhà thơ (nội 
dung trừ tình). Hai cáu dầu của các câu (1) va (2) dùng phép kế và tả, diễn 
tá trực tiếp tình cám cứa nhà thơ. Hai cáu sau dùng lối án dụ, tò đậm nỗi lo 
cùa cáu thứ nhất, 

2. Tình huống thê hiện tình yêu quê hương và cách thể hìộn tình cảm 
trong hai bài Cảm nghĩ trong đèm thanh tĩnh và Ngẫu nhiên viết nhán 
buối mới về quò có nhửng diêm khác nhau: một bài là tình cảm yêu quê thê 
hiện ờ lúc xa quẻ, bài kia là tình yêu què Ihé hiện lúc mới về quê. về Ccách 
thè hiên; bài Cám nghĩ trong đêm thanỉỉ tĩnh biêu cảm một cách trực tiếp, 
tinh tế, nhẹ nhàng; trái lại bài Ngẫu nỉìỉẽn vict nhân buổi mới vỀ quê biêu 
cám một cách gián tiếp bang một giọng thơ sâu láng, ngậm ngùi. 

3. ''' Hai bài thơ Dòììi dỗ thuyền ở Phong Kiểu và Rằni tháng riềng tuy 
có nhiều nét tương đồng nhau về cánh vật (đêm khuya, cánh trăng, thuyền, 
sông) nhưng chú thè trừ trình lại có tâm trang khác nhau: một bên là người 
lữ khách không ngủ vì nỗi buồn xa xứ; một bẻn lá người chiến sĩ và hoàn 
thành nhiôm vụ Ccách mạng. Hơn nữa, ngay chính cảnh vật cũng mang 
những sác thái biểu cãm khác nhau (một bài cânh thanh tĩnh và u tối, một 
bài cánh sòng động, trong sáng). 

4. Các câu dúng lá: b, C, e. 

ÔN TẬP PHẨN TIẾNG VIỆT (TIẾP THEO) 

1. VỔ khái niệm từ dồng nghĩa va các loại từ đồng nghĩa, xem lại bài 
'Từ đồng nghía" (Bài 9). 

- Hiện tượng từ đồng nghla (nhiều từ cùng biểu thị một sự vật, họat 
động, tính chất) ra dời nhằm đáp ứng nhu cầu biểu thị các sự vật, hoạt 
động, tính chất trong những biểu hiện phong phú, sinh động, đa dạng, 
nhiều m<àu \è cùa nó trong thilc tè khách quan. 

2. Vẻ khái niệm từ trái nghĩa, xem lại bài "Từ trái nghĩa" (Bài 10). 

3. Muốn tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với một từ cho sẵn nào đó, có 
thế dựa vào từ cho sẵn ấy (gọi là từ điểm tựa, từ kích thích ) đê liên tưởng 
tìm từ. Có hai kiêu liên tưởng về ngừ nghĩa: liến tưởng tương đổng (liẽn 
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tướng tương tự) để tìm từ đổng nghĩa và liên tưởng trái ngược để tìm từ trái 
nghĩa. Vận dụng cách làm này vào việc giải bài tập, ta có: 

- òé: từ đồng nghĩa là “nhỏ”, từ trái nghĩa là'“to”, “lớn”,... 

- tháng: từ đồng nghĩa là “được”, từ trái nghĩa là “thua”, “thất bại”... 

- chăm chỉ: từ đồng nghĩa là “siêng năng”, “cần cù”,... từ trái nghĩa là” 
“lười biếng”, “lười nhác”,... 

4. - Về khái niệm từ đồng âm, xem lại bài "Từ dồng âm" (Bài 11). 

- Phân biệt từ đồng ầm với từ nhiều nghĩa: Trong từ nhiều nghĩa (một 
từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật, hoạt động, tính chất; biểu thị nhiều khái 
niệm), các nghĩa của từ có mối quan hệ với nhau. Còn trong từ đồng âm, các tù' ■ 
vốn là r\hững từ hoàn toàn khác nhau, không có mối quan hệ nào giừa chúng. 

5. - Về khái niệm thành ngữ, xem lại bài "Thành ngữ" (Bài 12). 

- Thành ngữ có giá trị tương đương từ. Do đó,' về cơ bản, nó có thể đám 
nhiệm những chức vụ cú pháp giống như từ (làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu; 
làm phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm dộng từ...). 

6. Muôn tìm thành ngừ thuần Việt đồng nghĩa tương ứng với mỗi thành 
ngữ Hán Việt được nêu trong bài tập, trước hết, cần tìm hiểu nghĩa của 
từng yếu tố Hán Việt cấu thành. Ví dụ, trong thành ngữ bách chiến, bách 
thắng: bách có nghĩa là trăm; chiến: trận chiến; tháng: thắng lợi. Nghĩa của 
cả thành ngữ: trâm trận trăm tháng. Theo cách này, có thể tìm được các 
thành ngữ thuần Việt đồng nghĩa với mỗi thành ngữ Hán Việt. Cụ thể: 

- Bán tín bán nghi Nửa tin nửa ngờ. 

- Kim chi ngọc diệp Lá ngọc cành vàng. 

- Khẩu Phật tâm xà -> Miệng nam mô bụng bồ dao găm. 

7. Hãy đọc kĩ từng câu để nắm nội dung của câu, làm cơ sở cho việc tìm 
thành ngữ thay thế các từ ngữ in đậm; 

- Gợi ý: 

+ đồng rộng mênh mông và váng lặng: đồng không mông quạnh. 

+ phải cố gắng đến cùng: còn nước còn tát. 

+ làm cha làm mẹ phải chịu trách nhiệm về hành động sai trái của con 
cái: con dại cái mang. 

+ giàu có, nhiều tiền bạc, trong nhà không thiếu thứ gì; giàu nứt đố đổ vách. 

8. Về khái niệm điệp ngữ và các dạng điệp ngữ, hãy xem lại Bài 13. 

9. Cũng tương tự như trên, về khái niệm "chơi chữ", hãy xem lại bài 
Thành ngữ (Bài 14). 
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MỤC LỤC 


STT 

Nội dung 

Trang 

p -- 

Lời nói đầu 

3 

1 

Cổng trường mở ra 

5 


Mẹ tôi 

7 

'1 

Từ ghép 

8 


Liêìi kết trong văn bản 

12 

2 

Cuộc chìa tay của những con búp bề 

15 


Bố cục trong văn bản 

17 


Mạch lạc trong vãn, bản 

21 

3 

Ca dao, dán ca 

24 


Những câu hát về tỉnh yêu quê hương, đất nước, con người 

26 


Từ láy 

28 


Viêt bài tập làm vãn sô 1 

32 

4 

Quá trinh tạo lập văn bản 

34 

Những câu hát than thân 

36 


Những câu hát châm biếm 

■ 39 


Đại từ 

40 


Luyện tập tạo lập văn bản 

43 

5 

Sồng núi nước Nam {Nam quốc sơn hà) 

45 


Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) 

47 


Từ Hán Việt 

48 


Tim hiểu chung về văn biểu cảm 


6 

Buổi chiều dửng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên 
Trường vãn vọng) 



Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca) 

55 


Từ Hán Việt (tiếp theo) 

56 


Đặc điểm cứa văn bản biểu cảm 

59 


Đề vân biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm 


7 

Sau phút chia li 



Bánh trôi nước 

65 


Quan hệ từ 

66 


Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm 

69 
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8 1 Qua Đèo Ngang 

70 

1 

Bạn đến chơi nhà 

71 



Chữa lỗi về quan hệ từ 


Viêt bài tập làrn vỗn số 2 


Xa ngắm thác ÌÌÚI Lư ^Vnng Lư sơn lộc bố) 


Từ đồng nghĩa 


Cách lập ỷ của bài văn biẽu cảm 


Căm nghĩ trong đàm thanh tĩnh (Tình dạ tứ) 


Ngẫu nhiên viết nhân buối mới về quê (Hồi hiỉơng ngẫu thư) 


Từ trái nghía 


Luyện nói: Văn biêu cám về sự vật, con người 


Bài ca nhà tranh bị gió thu phá 
(Mao ốc vị thu phong sá phá caj 


Từ đồng ám 


Các yếu tố tự sự, miêu tà trong văn biểu cảm 


Cảnh khuya 


Rằm tháng gièng (Nguyên tiêu) 


Thành ngữ 

Cách làm bài ván biếu cárn về tác phẩm văn học 
Tiếng gà trưa 

Điệp ngừ _ 

Luyện nói: Phát biếu cóm nghĩ về tác phầm văn học 


Một thứ quà củn lúa non : Cốm 


Chơi chừ 


Chuẩn mực sứ dụng từ 


Ồn tập văn biỉn biểu cảm _ 

Sài Gòn tôi yéu __ 

Mùa xuân của tôi _ 

Luyện tập sứ dụng từ _^_ 

Ôn tập tác phẩm trữ tình 

Òn tập phần Tỉếng Việt 

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) 
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